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Chiều cao sóng cực đại quan trắc tại trạm thủy văn Hòn Dấu trong 20 năm từ 1965 đến 1985 như sau: 

Hướng sóng Nam Đông 
Chiều cao sóng 5,6 m 5,6 m 
Độ dài sóng 210 m 96 m 
Ngày 03/7/1964 20/9/1975 

Nguồn: Báo cáo khả thi cuối kỳ của TEDI 

Theo số liệu quan trắc trong nửa cuối thế kỷ 20, trung bình có 13 cơn bão xuất hiện trong 1 năm tại 
khu vực phía Đông Thái Bình Dương, trong đó 7 cơn bão ảnh hưởng tới Việt Nam. Cát Hải nằm ở khu 
vực bờ biển phía Bắc của đất nước chịu ảnh hưởng 0,92 lần cơn báo trong 1 năm. Số liệu sóng quan 
trắc tại trạm Hòn Dấu trong 20 năm từ 1988 đến 2008 được sử dụng để tính chiều cao sóng cực đại 
dựa trên phương pháp phân bố Gumbel và Weibull và đưa ra trong Bảng dưới đây. 

Chu kỳ lặp 
(năm) 

Chiều cao sóng 
(m) 

Chu kỳ sóng 
(giây) 

1 1,22 5,8 
5 3,18 8,9 

10 3,71 9,7 
30 4,45 10,8 
50 4,77 11,3 
75 5,01 11,7 

100 5,18 12,0 
120 5,28 12,1 

Chu kỳ sóng: tính theo công thức T=1,5539H+3,9222 
Nguồn: Báo cáo tăng cường năng lực các cảng miền Bắc Việt Nam, tháng 9 năm 2009: Nippon Koei Co., Ltd. & 
Associates, tháng 9/2009 

7.2.4 Điều kiện địa chất công trình 

1) Các điều kiện chung 

Khu vực phát triển cảng Lạch Huyện nằm ở vùng hạ lưu sông Hồng. Hiện tại có một khối lượng lớn 
đất và cát ở khu vực từ cửa Nam Triệu và cửa Lạch Huyện tạo ra một lớp sét dày. 

Khu vực dự án thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng nằm ở bờ phải sông Lạch Huyện. Khu vực 
đầu dự án tại bến tàu ở phía Nam đảo Cát Hải. Khu vực này có những dải cát rộng với chiều dài 
khoảng 6.000m và chiều rộng 1.000m, cao độ từ 0 đến +1,0m theo hệ hải đồ. Bờ đối diện là đảo Cát 
Bà.  

2) Đặc điểm địa chất công trình  

Trong vùng này, đã có kết quả khảo sát địa chất và các chỉ tiêu phục vụ báo cáo nghiên cứu khả thi 
cho cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện được thực hiện bởi TEDI năm 2007. Và sau này vào năm 2008, 
Nippon Koei đã tiến hành khoan bổ sung 5 lỗ khoan (PBH-1 đến 5) và phân tích các chỉ tiêu của đất 
trong phòng thí nghiệm.  

Địa tầng khu vực được phân chia thành các lớp địa chất theo trình tự mới (Lớp-1, lớp-2, lớp-8, v.v). 
Trạng thái của mỗi lớp đất cũng như sự phân bố giá trị SPT của mỗi lớp được trình bày trong bảng 
Bảng  7.2.9. 
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Bảng  7.2.9 Các tiêu chuẩn của đất và Giá trị SPT của từng lớp đất  
Giá trị SPT 

Lớp Mô tả 
Khoảng  Trung bình

Lớp -1 Cát nhỏ màu xám lẫn vỏ sò (Cát) 4~8 6 
Lớp -2 Sét dẻo màu xám (Sét) 1~5 3 
Lớp -3 Cát pha, dẻo (Cát) - - 
Lớp -4 Sét dẻo mềm (Sét) 4~8 6 
Lớp -5 Sét loang lổ (xám, xám vàng, nâu đỏ), dẻo cứng, nửa cứng (Sét) 5~23 12 
Lớp -6 Xám xanh, xám, dẻo mềm (Sét) 4~9 7 
Lớp -7 Cát màu xám vàng, chặt vừa (Cát) 19~25 22 
Lớp -8 Đá sét/ bột kết phong hóa mạnh đến phong hóa vừa (Sét) - - 

7.3 Khảo sát điều kiện tự nhiên trong giai đoạn này  

Những công tác khảo sát sau đây đã được tiến hành trong đợt nghiên cứu này để kiểm tra số liệu đã 
thu thập đồng thời có được số liệu thực tế mới nhất phục vụ kiểm tra báo cáo nghiên cứu khả thi do 
TEDI lập. 

(1) Khảo sát địa chất công trình 

- Khoan ngoài khơi: 10 lỗ khoan tại khu vực san lấp giai đoạn đầu và dọc theo đê chắn cát 
- Khảo sát chất đất bề mặt đáy biển: 80 vị trí ở trong và xung quanh khu vực phát triển cảng 

(2) Khảo sát thủy văn 

- Đo sâu: Tổng 420 km dài (đo các trắc ngang vuông góc với tim luồng cách nhau 50m, mỗi 
trắc ngang dài 1 km, Km 26+000 – Km 47+000) 

- Quan trắc thủy triều: 1 vị trí tại Bến Gót đảo Cát Hải, quan trắc liên tục trong 15 ngày đêm 

(3) Khảo sát dòng chảy 

- Đo dòng chảy: 4 vị trí dọc theo tim luồng 
- Lấy mẫu đất đáy bằng ống hình trụ: 4 vị trí dọc theo tim luồng 
- Lấy mẫu nước: 4 vị trí dọc theo tim luồng   

7.3.1 Khảo sát địa chất công trình  

1) Vị trí, địa hình, địa chất  

Hải Phòng là một thành phố cảng, nằm ở vùng ven biển phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 
120 km. Khu vực khảo sát nằm ở đảo Cát Hải, cách thành phố Hải Phòng 13 km về phía Đông. 

Vị trí khu vực dự án được thể hiện trong Hình  7.3.1 và Hình  7.3.2. 

Khu vực dự án nằm ở phía bờ Nam của đảo Cát Hải - là phần mặt trước của khu vực đồng bằng châu 
thổ Sông Hồng. Khối lượng lớn đất và cát chảy từ phía Nam Triệu và Sông Lạch Huyện, tạo ra lớp sét 
dẻo mềm bồi cao dần. Trên mặt đất, cát là chủ yếu tại đảo Cát Hải và khu vực xung quanh và động vật 
sống dưới lớp cát đáy thường dạt vào bến Bến Gót của đảo Cát Hải như trình bày trong Hình  7.3.3. 

Hình  7.3.1 cho thấy cấu trúc địa chất có thể quan sát theo hướng từ Tây Bắc đến Đông Nam. Do vậy 
ranh giới kiến tạo mảng hình thành xung quanh khu vực từ hướng Tây Bắc đến Đông Nam được thể 
hiện như trong bản đồ phía bên phải của Hình  7.3.1. Do vậy, ranh giới và kết cấu địa chất có thể hình 
thành giữa đảo Cát Hải và Cát Bà. Một dấu hiệu là vết lộ quan sát được tại đảo Cát Bà, phong hóa đá 
vôi là đá gốc chính của đảo Cát Bà và được trình bày trong Hình  7.3.3. Tại đảo Cát Bà, lớp đá nền chủ 
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yếu là đá phong hóa được trình bày trong Hình  7.3.3. Nhưng chỉ có bột sét kết được phân loại thành 
lớp đá gốc của khu vực khảo sát Lạch Huyện theo như kết quả kháo sát đã tiến hành trước đó. Có 
nghĩa là Sông Lạch Huyện chảy dọc theo ranh giới địa chất hoặc ranh giới kết cấu giữa đảo Cát Bà và 
Đảo Cát Hải. 

Survey Area

 
(Trích từ bản đồ địa hình Việt Nam – Lào - Campuchia 1971) 

Hình  7.3.1 Vị trí khu vực khảo sát trên bản đồ địa hình  
 

 
(Trích từ Google Earth) 

Hình  7.3.2 Vị trí của khu vực khoan khảo sát  

Cát Hải Cát Bà

Đồ Sơn 

 
Sông 

Bạch Đằng 

Khu vực
khảo sát

Khu vực  
khảo sát 
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Bãi cát gần bến Bến Gót khi thuỷ triều 
xuống 

Tôn tạo đá và bãi cát tại khu vực lấn biển 
của cảng khi triều xuống 

Khu vực cải tạo cảng (quan sát từ phía bờ 
biển vào đất liền) 

Bãi cát ngầm tại khu vực cải tạo cảng giữa 
SBH-1 và SBH-3 

Kè ở phía Đông của đảo Cát Bà, biển ở bên 
trái và bãi muối ở bên phải 

Khu vực bãi muối phía trong đảo Cát Hải  

Thu hoạch hải sản tại Bến Gót  Vết lô quan sát từ phía Đông đảo Cát Bà  Vết lô quan sát được tại phía Tây đảo Cát 
Bà    

Hình  7.3.3 Ảnh tại và gần khu vực khảo sát  

2) Khoan ngoài khơi  

a) Vị trí và tọa độ của các điểm khoan 

Đã tiến hành khoan 10 lỗ khoan ở khu vực cải tạo giai đoạn 1 và dọc theo tuyến dự kiến xây dựng 
đê chắn cát từ ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến ngày 05 tháng 12 năm 2009. Tọa độ và vị trí của 
các lỗ khoan được liệt kê trong và thể hiện trên trong Bảng  7.3.1 và Hình  7.3.4.  
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Bảng  7.3.1 Tọa độ và cao độ của hố khoan qua khảo sát  
Toạ độ thực (m) – 

VN2000 
Chiều dài của lỗ 

khoan (m) Số lượng mẫu 
ST
T. 

Số hố 
khoan Bắc Đông 

Cao độ 
(m) 

Độ 
sâu   
(m) Đất Đá Nguyên 

dạng 

Không 
nguyên 
dạng 

Số 
lượn

g  
SPT 

Ghi 
chú 

1 SBH1 2301288 620055 -1,90 27,00 24,00 3,00 9 15 15 Xa bờ
2 SBH2 2301113 619715 -1,27 29,20 26,20 3,00 7 19 19 " 
3 SBH3 2301053 620204 0,40 30,00 27,00 3,00 5 22 22 " 
4 SBH4 2300859 619883 0,75 31,60 28,60 3,00 5 23 23 " 
5 SBH5 2300223 619522 0,10 37,50 34,50 3,00 5 29 29 " 
6 SBH6 2299377 620036 -0,90 41,80 38,80 3,00 7 31 31 " 
7 SBH7 2298491 620565 -0,30 36,45 36,45 - 5 31 31 " 
8 SBH8 2296864 623100 -3,30 33,70 30,70 3,00 3 27 27 " 
9 SBH9 2295022 624596 -2,90 55,45 55,45 - 5 50 50 " 

10 
SBH1

0 2293121 625955 -3,60 51,45 51,45 - 4 47 47 " 
Tổng số  374.15 353.15 21,00 55 294 294  

 
SBH1

SBH3

SBH2

SBH4

SBH5

SBH6

SBH7

SBH8

SBH9

SBH10
 

Hình  7.3.4 Vị trí các lỗ khoan  
 

b) Kết quả khoan khảo sát  

(1) Sự phân chia địa tầng  

Sự phân chia địa tầng đã được phân loại dựa trên các kết quả khoan khảo sát và thống kê trong 
Bảng  7.3.1 theo sự phân chia địa tầng đã có trước đó. 
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Bảng  7.3.1 Địa tầng khu vực dự án  

Theo như bảng trên, các lớp đất thuộc khu vực dự án có thể phân thành 10 lớp và sự phân bố của 
mỗi lớp được tổng hợp trong Bảng  7.3.2. 

Sơ đồ lỗ khoan bao gồm các lỗ đã khoan được thể hiện trên Hình  7.3.5. 

Mặt cắt địa chất với các giá trị SPT được chỉ ra trong Hình  7.3.6 và trong Phụ lục 7-1.  

Giá trị N- SPT theo độ sâu gồm cả các hố đã khoan được trình bày trong Hình  7.3.4. 

Kết quả khảo sát địa chất hiện trạng trong khu vực phục vụ cho việc lập báo cáo nghiên cứu như 
sau: 

- Dự án phát triển bến container cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, nghiên cứu khả thi, Báo cáo 
khảo sát địa chất, tháng 01/2009, do NIPPON KOEI CO., LTD lập. 

- Báo cáo thu thập số liệu khí tượng, khảo sát địa chất, sơ đồ khảo sát đo sâu, tháng 11 năm 
2007, TEDIPORT. 

- Giai đoạn II dự án khu neo đậu tránh trú bão Cảng Hải Phòng đề xuất luồng, báo cáo khảo 
sát địa chất, tháng 5 năm 2000 của TEDI. 

Kết quả khảo sát đã tiến hành Phân chia địa tầng trong nghiên cứu này 

N-giá 
Tên lớp Mô tả đất 

Cao Trung 
Bình

Tên lớp Màu sắc Giá trị 
N 

Lớp-1 Cát nhỏ màu xám ghi lẫn 
vỏ sò 4 - 8 6 

Lớp 1: 
Cát rời rạc (SP) – Cát Pha (SC) 

Xám, hơi xám 
3 – 10 

(6) 

Lớp -3 Cát màu xám dẻo chảy 1 - 5 3 
Lớp 2: 

Sét béo lẫn cát (CH) 
Nâu và vàng nâu

0 – 8 
(2) 

Lớp -2 Cát pha dẻo - - 
Lớp3: 

Cát pha (SC) 
Xám xanh, hơi 

xám 
0 – 17 

(6) 

Lớp -4 Sét dẻo chảy 4 - 8 6 

Lớp -5 
Sét loang lổ (xám, xám 

vàng, nâu đỏ), dẻo cứng, 
nửa cứng (Sét) 

5 - 23 12 

Lớp 4: 
Sét gầy pha cát dẻo cứng (CL) 

Nâu hơi vàng, 
hơi đỏ 

2 – 23 
(10) 

Lớp -6 Xám xanh, xám, dẻo mềm 
(Sét) 4 - 9 7 

Lớp 5:  
Sét béo lẫn cát dẻo mềm(CH) 

Xám, Hơi vàng 
ghi xám 

0 – 15 
(6) 

- - - - 
Lớp 6: 

Sét béo lãn cát từ dẻo cứng đến nửa cứng 
(CH) 

Xám 
9 – 21 
(14) 

- - - - 
Lớp 7: 

Sét gầy pha cát từ cứng đến nửa cứng 
(CL) 

Nâu vàng,Hơi 
xám 

9 – 50 
(22) 

Lớp -7 Cát màu xám vàng, chặt 
vừa (Cát) 19 - 25 22 

Lớp 8: 
Cát rất chặt (SP) 

Nâu vàng, Hơi 
xám 

9 – 50 
(45) 

Lớp -8 
Đá sét/ bột kết phong hóa 
mạnh đến phong hóa vừa 

(Sét) 
- - 

Lớp 9: 
Cát kết phong hoá hoàn toàn 

Nâu đỏ >50 

Lớp 9 Đá bột/Sét kết phong hoá 
mạnh - - Nâu đỏ - 

Lớp 10 Đá bột/sét kết - - 

Lớp 10: 
Đá bột/sét kết phong hoá mạnh đến vừa 

 Nâu đỏ - 
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Số liệu                     Khu vực cảng                Khu vực ngoài khơi 
                         (Trong vòng 3 km tính từ phía bờ)           (hơn 3 km tính từ phía bờ) 

 
Hình  7.3.5 Phân bố giá trị SPT N theo độ sâu 
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Bảng  7.3.2 Phân chia các lớp địa tầng  
Đặc điểm các lớp đất  

Tên lớp 
Khu vực phân bố 

Độ sâu 
phân bố 
DL (m) 

Khu vực 
phân bố 

(m) 

Lớp 1 Cát rời rạc (SP) và 
cát pha (SC) 

Phân bố tại bờ phía tây của luồng rộng 1 và kéo dài 10km từ 27+200 
tới 37+500 dọc theo luồng GL đến -4 0,5 đến 5,0 

Lớp 2 Sét béo lẫn cát 
(CH) 

Phân bố tại toàn bộ các điểm. 
1) Khu vực cảng (trong vòng 3km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi (hơn 3km tính từ đất liền)  

 
+1 đến -17  
-3 đến -14 

 
5,0 đến 14,0 
5,0 đến 9,0 

Lớp 3 Cát pha (SC) 
Phân bố tại hai khu vực sau: 

1) Trong vòng 1 km từ đất liền của đảo Cát Bà. 
2) Từ giữa 5 km đến 10 km ra phía ngoài khơi 

 
-4 đến -16 
-13 đến -21 

 
0,5 đến 4,0 
3,0 đến 9,0 

Lớp 4 Sét gầy pha cát 
dẻo cứng (CL) 

Phân bố chỉ tại khu vực cảng. 
1) Khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi (hơn 3 km tính từ đất liền)  

 
-6 đến -26 
Không phân 
phối 

1,0 đến 16,0 

Lớp 5 Sét béo lẫn cát 
dẻo mềm (CH) 

Phân bố tại toàn bộ khu vực khảo sát 
. 

1) Khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi (hơn 3 km tính từ đất liền)  

 
-7 đến -32 
-17 đến -28 

 
2,5 đến 17,0 
3,5 đến 7,0 

Lớp 6 
Sét béo lẫn cát từ 
dẻo cứng đến nửa 
cứng (CH) 

Phân bố chỉ tại khu vực ngoài khơi, khẳng định chỉ tại SBH-9 và 10.
1) Khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi (hơn 3 km tính từ đất liền)  

 
Không phân 
phối 
-21 đến -42  

17,5 đến 21,0

Lớp 7 
Sét gầy lẫn cát từ 
dẻo cứng đến nửa 
cứng (CL) 

Phân bố tại phía Tây của khu vực cảng và ngoài khơi  
1) Phía tây của khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi (hơn 3 km tính từ đất liền)  

 
-17 đến -34 
-28 đến -53 

 
1,5 đến11,5 
3,5 đến 12,0 

Lớp 8 Cát rất chặt (SP) 
Phân bố tại phía Tây của khu vực cảng và ngoài khơi 

1) Phía Tây của khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi (hơn 3 km tính từ đất liền)  

 
-26 đến -40 
-31 đến -60 

 
8,0 đến 11,0 
3,0 đến 5,5 

Lớp 9 Cát kết phong hoá 
hoàn toàn 

Phân bố tại khu vực cảng, không khẳng định là có ở ngoài khơi 
1) Khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
     a) Tại SBH-2 và ABH-4 
     b) Tại KB-1 và KB-3 

 
 
 
-27 đến -28 
-21 đến -30 

 
 
 
0,3 đến 0,6 
4,5 đến 5,0 

Lớp 10: 
Bột đá/sét kết 
phong hoá mạnh 
đến vừa 

Đá gốc phân loại tại hầu hết các lỗ khoan ngoại SBH-7, 9, 10. 
1) Khu vực cảng (trong vòng 3 km tính từ đất liền) 
2) Khu vực ngoài khơi ( hơn 3 km tính từ đất liền)  

 
 
-21 đến -38 
-35 đến < 
-60 

- 

 : Lớp cát,  : Lớp sét,   : Phong hoá 
 

(2) Mặt cắt địa chất  

Kết quả thí nghiệm bao gồm cả kết quả đã có thể hiện mối quan hệ giữa độ sâu (D.L.) và mỗi giá 
trị trong Phụ lục 7-2. 

Mặt cắt địa chất thu thập được từ các cuộc khảo sát điều kiện địa chất tiến hành trong thời điểm 
này và từ kết quả của các cuộc khảo sát đã thực hiện được trình bày trong Bảng  7.3.3 và Bảng 
7.3.5 và trong Phụ lục 7-2 cũng đưa ra mặt cắt địa chất của mỗi lớp tại khu vực cảng (trong vòng 
3 km tính từ phía bờ Nam của đảo Cát Hải) và khu vực ngoài khơi (hơn 3 km từ phía đất liền). 
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Bảng  7.3.3 Mặt cắt địa chất của mỗi lớp tại khu vực cảng 

qu

(KG/cm2)
ef      

(%)
Tự 

nhiên
Phong 

hóa

Cao 10 2,68 22,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấp 3 2,65 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 5,6 2,66 8,4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cao 10 2,66 39,0 - 36,3 30,6 8,7 - - - - - - - - - - - - -
Thấp 7 2,65 27,3 - 32,4 25,5 5,7 - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 8,5 2,66 31,8 - 34,3 27,7 6,5 - - - - - - - - - - - - -
Cao 8 2,73 99,7 84,8 85,3 35,5 52,6 1,91 1,46 2,31 1,92 0,90 0,194 0,68 0,088 1,57 0,80 12,8 - -
Thấp 0 2,67 35,2 25,5 25,2 14,6 6,9 1,50 0,81 0,83 0,27 0,09 0,013 0,05 0,007 0,36 0,05 2,0 - -
Trung bình 2,6 2,69 90,9 50,1 54,0 26,4 27,6 1,71 1,14 1,41 0,77 0,52 0,119 0,22 0,047 0,93 0,32 6,7 - -
Cao 17 2,68 66,1 35,3 40,9 21,5 23,5 1,99 1,60 0,96 1,86 0,47 0,058 0,25 0,031 1,74 0,43 - - -
Thấp 0 2,67 31,3 21,4 22,3 14,5 6,3 1,85 1,37 0,67 0,93 0,14 0,019 0,07 0,011 1,06 0,43 - - -
Trung bình 7,0 2,67 49,9 27,3 31,0 17,0 13,9 1,91 1,47 0,82 1,27 0,26 0,033 0,14 0,018 1,38 0,43 - - -
Cao 23 2,74 99,4 40,0 53,4 27,1 28,7 2,08 1,96 1,03 4,71 0,91 0,063 0,47 0,036 3,48 1,08 9,5 - -
Thấp 2 2,66 31,4 18,5 25,3 14,1 9,4 1,62 1,32 0,56 0,60 0,10 0,016 0,06 0,010 0,62 0,33 6,3 - -
Trung bình 10,5 2,69 81,9 28,0 39,9 20,2 19,6 1,95 1,55 0,76 2,36 0,28 0,030 0,15 0,017 1,39 0,62 7,9 - -
Cao 15 2,73 99,4 52,8 65,6 33,2 45,1 1,90 1,45 1,49 2,09 0,74 0,198 0,32 0,091 2,97 0,97 10,2 - -
Thấp 0 2,67 51,7 20,3 25,9 12,3 12,3 1,65 1,09 0,87 0,75 0,26 0,033 0,13 0,016 0,61 0,09 4,4 - -
Trung bình 6,5 2,70 93,8 42,9 50,8 23,9 26,9 1,76 1,22 1,23 1,26 0,52 0,110 0,23 0,050 1,80 0,66 6,9 - -
Cao - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung bình - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cao 50 2,68 98,4 36,0 45,6 17,9 28,2 - - - - - - - - - - - - -
Thấp 9 2,65 49,1 18,8 20,9 13,8 4,9 - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 28,9 2,67 66,0 24,0 30,6 16,6 14,0 - - - - - - - - - - - - -
Cao 50 2,66 10,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấp 9 2,64 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 43,9 2,66 2,8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cao 50 2,77 86,0 27,3 42,2 21,9 20,2 2,36 1,56 0,76 - - - - - - - - - -
Thấp 50 2,73 52,4 15,1 33,2 21,3 12,0 1,99 1,56 0,76 - - - - - - - - - -
Trung bình 50,0 2,74 68,8 21,2 37,5 21,6 15,9 2,18 1,56 0,76 - - - - - - - - - -
Cao - 2,83 - - - - - 2,72 - - - - - - - - - - 1081 686
Thấp - 2,70 - - - - - 2,40 - - - - - - - - - - 71 61
Trung bình - 2,76 - - - - - 2,60 - - - - - - - - - - 388 341

10
Đá sét/ bột kết phong hóa 
mạnh đến phong hóa vừa 
màu nâu đỏ 

8 Cát rời rạc màu vàng 
xám, hơi xám (SP)

9 Đá kết bột phong hóa 
hoàn toàn màu nâu đỏ 

6 Sét béo pha cát màu 
xám  (CH)

7
Sét gầy pha cát màu 
xám vàng, hơi xám  
(CL)

4 Sét gầy pha cát màu nâu 
đỏ, vàng nâu (CL)

5
Sét béo lẫn cát màu 
xám, xám hơi vàng  
(CH)  

2 Sét béo lẫn cát màu nâu 
xám, xám vàng  (CH)

3 Cát sét hơi xám, xanh 
xám (CS)

1a Cát rời rạc màu xám, 
hơi xám (SP)

1b Cát pha sét bùn màu 
xám lẫn vỏ sò (SM)

Cường độ nén 
của đá

Rn (KG/cm2)
Giới  
hạn 
chảy

WL(%)

Giới hạn 
dẻo

Wp (%)

Chỉ số dẻo
Ip (%)

Tự 
nhiên Khô

Cv
(x 10-3 cm2/s)  
(1-2kgf/cm2)

Cc Cr CR =     
Cc/(1+e0)

Hệ số 
rỗng

Khảo sát địa chất công trình Thí nghiệm nén 
nở hông

RR =     
Cr/(1+e0)

Pc
(KG/cm2)

Lớp 
số

L
oạ

i đ
ất

Ph
ân

 lo
ại

 g
iá

 tr
ị 

Giá 
trị 

SPT-  
N

Mật độ 
hạt
D 

(g/cm3) H
ạt

 m
ịn

 (%
) Thành 

phần 
nước tự 

nhiên
w (%)

Các giới hạn Atterberg 
Khối lượng 

thể tích 
(g/cm3)

 
 

Bảng  7.3.4 Mặt cắt của mỗi lớp tại khu vực ngoài khơi  

qu

(KG/cm2)
ef      

(%)
Tự 

nhiên
Phong 

hóa

Cao 7 2,66 10,3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấp 5 2,66 7,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 6,0 2,66 8,9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cao 8 2,66 30,3 - 37,0 30,6 6,7 - - - - - - - - - - - - -
Thấp 7 2,65 26,4 - 30,8 25,2 5,6 - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 7,8 2,66 28,0 - 33,9 27,8 6,2 - - - - - - - - - - - - -
Cao 2 2,71 99,7 76,0 86,0 36,1 50,0 1,85 1,36 2,09 0,52 0,82 0,196 0,28 0,066 0,83 0,42 10,5 - -
Thấp 0 2,67 63,9 36,1 38,9 21,4 17,5 1,53 0,87 0,99 0,24 0,39 0,056 0,15 0,020 0,28 0,05 5,3 - -
Trung bình 1,1 2,69 88,3 62,0 67,5 29,7 37,8 1,61 0,99 1,74 0,35 0,62 0,127 0,22 0,044 0,57 0,16 8,5 - -
Cao 8 2,69 45,5 27,2 36,6 18,2 21,2 - - - - - - - - - - - - -
Thấp 3 2,65 23,1 20,5 25,1 14,4 10,1 - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 6,1 2,67 33,8 24,2 31,4 16,2 15,2 - - - - - - - - - - - - -
Cao 16 2,74 94,6 31,2 46,6 24,8 21,8 2,01 1,60 0,91 - - - - - - - - - -
Thấp 9 2,71 54,3 22,4 27,3 14,7 12,6 1,88 1,43 0,71 - - - - - - - - - -
Trung bình 12,8 2,73 83,0 27,2 39,4 20,9 18,5 1,94 1,51 0,82 - - - - - - - - - -
Cao 7 2,71 99,4 50,7 67,6 33,5 38,0 1,94 1,51 1,39 1,86 0,60 0,171 0,25 0,071 2,02 0,14 11,2 - -
Thấp 3 2,67 62,8 28,4 37,2 18,2 19,0 1,68 1,12 0,77 0,86 0,16 0,023 0,09 0,013 0,86 0,14 11,2 - -
Trung bình 5,3 2,69 86,9 40,6 51,8 25,2 26,6 1,83 1,34 1,03 1,36 0,38 0,097 0,17 0,042 1,44 0,14 11,2 - -
Cao 21 2,70 99,6 58,0 70,7 33,3 39,6 - - - - - - - - - - - - -
Thấp 9 2,67 61,9 21,7 26,0 17,5 8,5 - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 14,0 2,68 84,4 41,9 52,3 25,5 26,8 - - - - - - - - - - - - -
Cao 22 2,70 76,4 27,1 35,8 21,2 19,9 - - - - - - - - - - - - -
Thấp 11 2,67 48,0 22,1 25,4 13,7 7,4 - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 17,9 2,69 64,2 23,3 29,1 16,1 13,0 - - - - - - - - - - - - -
Cao 50 2,66 2,9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấp 50 2,65 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung bình 50,0 2,66 1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cao - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trung bình - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cao - - - - - - - 2,68 - - - - - - - - - - 659 593
Thấp - - - - - - - 2,61 - - - - - - - - - - 230 194
Trung bình - - - - - - - 2,65 - - - - - - - - - - 503 444

Lớp 
số

L
oạ

i đ
ất

Ph
ân

 lo
ại

 g
iá

 tr
ị 

Giá 
trị 

SPT-  
N

Mật độ 
hạt
D 

(g/cm3) H
ạt

 m
ịn

 (%
) Thành 

phần 
nước tự 

nhiên
w (%)

Các giới hạn Atterberg 
Khối lượng 

thể tích 
(g/cm3) Hệ số 

rỗng

Khảo sát địa chất công trình

CR =     
Cc/(1+e0)

RR =     
Cr/(1+e0)

Pc
(KG/cm2)

Thí nghiệm nén 
nở hông

Cường độ nén 
của đá

Rn (KG/cm2)Giới  
hạn 
chảy

WL(%)

Giới hạn 
dẻo

Wp (%)

Chỉ số dẻo
Ip (%)

Tự 
nhiên Khô

Cv
(x 10-3 cm2/s)  
(1-2kgf/cm2)

Cc Cr

1a Cát rời rạc màu xám, 
hơi xám (SP)

1b Cát pha sét bùn màu 
xám lẫn vỏ sò (SM)

2 Sét béo lẫn cát màu nâu 
xám, xám vàng  (CH)

3 Cát sét hơi xám, xanh 
xám (CS)

4 Sét gầy pha cát màu nâu 
đỏ, nâu vàng  (CL)

5
Sét béo pha cát màu 
xám, xám hơi vàng 
(CH)  

6 Sét béo pha cát màu 
xám  (CH)

7
Sét gầy pha cát màu 
vàng xám, hơi xám  
(CL)

10
Đá sét/ bột kết phong hóa 
mạnh đến phong hóa vừa 
màu nâu đỏ 

8 Cát rời rạc màu vàng 
xám, hơi xám (SP)

9 Đá kết bột phong hóa 
hoàn toàn màu nâu đỏ 

 

Kết quả thí nghiệm đất sau đây cũng được dùng để phân tích dữ liệu cho khu vực cảng và khu 
vực ngoài khơi 
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- Diện tích cảng: SBH-1 to 7 (do JICA nghiên cứu), B-1 to 5 (do Nippon Koei nghiên cứu), 
KB-1-10 (do TEDIPORT nghiên cứu); tống số 22 hố khoan 

- Diện tích ngoài khơi: SBH-8 to 10 (do JICA nghiên cứu), KB-11, 12 (do TEDI nghiên cứu): 
Tổng số 05 hố khoan 

Theo kết quả thí nghiệm gồm cả kết quả khảo sát đã tiến hành, không nhận thấy có sự khác biệt 
về mặt cắt địa chất giữa khu vực ngoài khơi và khu vực cảng trừ lớp 2 (lớp sét mềm và cát) 
Đặc trưng của mỗi mặt cắt địa chất được mô tả như sau: 

 
a) Đặc tính cơ học  
 

i) Khối lượng riêng của hạt D 

Khối lượng riêng của hạt (D = Gs γw, Gs: Trọng lượng riêng của đất, γw: khối lượng thể tích) 
trung bình là 2,70 g/cm3 với mọi lớp đất tại tất cả các vị trí và dao động từ 2,64 đến 2,74 g/cm3. 
Giá trị này cho thấy các lớp đất trong khu vực khảo sát có chứa thành phần đất không phải là hữu 
cơ.  

ii) Thành phần hạt mịn (Tỷ lệ trọng lượng hơn 74μm Sieve (xem Hình  7.3.8) 

Thành phần hạt mịn là một trong các chỉ số có được từ thí nghiệm phân tích bằng sàng. Khi hàm 
lượng lớn hơn 50% thì đất được phân loại thành đất mịn, bùn hoặc đất sét.   

Theo kết quả phân tích sàng, Lớp 2, 4, 5 được phân loại thành đất mịn, tuy nhiên Lớp 3 có thể 
được phân thành lớp thô và đất mịn tuỳ thuộc vào các mẫu. Có nghĩa là Lớp 3 là lớp có thể gây ra 
lún cố kết và cũng có thể không được coi là lớp thấm theo quan điểm trước đây. 

iii) Hàm lượng đổ ẩm tự nhiên và giới hạn lỏng (xem Hình  7.3.8) 

Đối với Lớp 2, hàm lượng độ ẩm tự nhiên tại Khu vực Cảng là 50%, thấp hơn 10% so với khu 
vực ngoài khơi. Hàm lượng độ ẩm tự nhiên của lớp 3, 4, 5, 6 đối với các vị trí số 26, 28, 43, 42 là 
50%. Và giá trị trung bình giới hạn chảy (LL) và chỉ số dẻo (IP) của Lớp 2 tại Khu vực cảng lần 
lượt là 54% và 26%, thấp hơn 10% so với khu vực ngoài khơi. Kết quả này cho thấy hệ số rỗng 
lớn và hệ số nén của Lớp 2 tại Khu vực ngoài khơi cao hơn là của Khu vực cảng. 

Theo kết quả thí nghiệm giới hạn dẻo trình bày trong phần góc phải của Hình  7.3.8, giới hạn dẻo 
của Lớp 2, 5, 6 là giữa mức trung bình và rất cao, và với giới hạn dẻo là khá cao. Tuy nhiên đây 
chỉ duy nhất một lớp trong số 3 lớp có giới hạn dẻo cao. 

iv) Khối lượng thể tích (Trọng lượng đơn vị) và hệ số rỗng (xem Hình  7.3.9) 

Trong Hình  7.3.9, giá trị trung bình của mật độ thể tích và hệ số lỗ rỗng đối với mỗi lớp được 
đưa ra trong Bảng  7.3.5. 

Mối tương quan về mặt lý thuyết giữa khối lượng thể tích (bão hòa) và hệ số rỗng như sau: 

γ = (Gs+e0) γw /(1+e0) 

Và khi  e0 = Wn Gs, 

γ = Gs(1+Wn) γw /(1+Wn Gs) 
 

Do vậy, nếu có các đặc tính cơ học như là Gs, e0 or Wn, khối lượng thể tích có thể tính toán theo 
công thức trên. 
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Hình  7.3.8 Hạt mịn, Độ ẩm tự nhiên và giới hạn chảy theo độ sâu (DL) 

 
Bảng  7.3.5 Khối lượng thể tích và hệ số rỗng tại khu vực cảng và ngoài khơi  

Khối lượng thể tích  (g/cm3) Hệ số rỗng e0 
Tên lớp Khu vực 

cảng 
Khu vực 

ngoài khơi 
Tổng diện 

tích 
Khu vực 

cảng 
Khu vực 

ngoài khơi 
Tổng diện 

tích 
Lớp 2 1,71 1,61 1,69 1,41 1,74 1,46 
Lớp 3 1,91 - 1,91 0,82 - 0,82 
Lớp 4 1,95 1,94 1,95 0,76 0,82 0,76 
Lớp 5 1,76 1,83 1,76 1,23 1,03 1,21 
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Hình  7.3.9 Hệ số rỗng và khối lượng thể tích theo độ sâu (DL) 
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b) Đặc tính cơ học của đất dính  
 

i) Sức kháng cắt của đất dính 

Thí nghiệm nén không nở hông được tiến hành trong cuộc khảo sát này, tuy nhiên trước đây chưa 
thực hiện thí nghiệm này. Thay vì thực hiện thí nghiệm nén không nở hông, tiến hành thí nghiệm 
cắt trực tiếp. Để sử dụng được các kết quả nghiên cứu đã có, sức kháng cắt (Cu, φu) có được từ 
thí nghiệm cắt trực tiếp trong kết quả nghiên cứu đã có được quy đổi gần như tương đương với 
cường độ nén không nở hông được xem như áp lực địa tầng theo công thức dưới đây: 

qu = 2C = 2 x (Cu+σ’ tanφu) 

Trong đó, qu: cường độ nén không nở hông, C; hệ số, Cu, và, φu: hệ số và góc ma sát có được từ 
thí nghiệm cắt trực tiếp, σ’: là áp lực địa tầng hiệu dụng). 

Cường độ nén không nở hông và biến dạng phá huỷ được trình bày trong Hình  7.3.10. Cường độ 
nén không nở hông trung bình của mỗi lớp tại tất cả các vị trí như sau; 

Lớp 2 : qu=0,3 kgf/cm2,  Lớp 3 & 4 : qu=0,5 kgf/cm2,  Lớp 5 : qu = 0,7 kgf/cm2 

Theo Hình  7.3.10, một nửa biến dạng phá huỷ (biến dạng tại điểm cường độ cực đại) là hơn 7%. 
Điều đó có nghĩa là khoảng một nửa mẫu đã bị biến dạng trong quá trình thu thập, vận chuyển và 
thí nghiệm. Tuy nhiên cường độ của hơn một nửa số mẫu cho thấy cường độ này yếu hơn cường 
độ situ thực. Do đó cường độ nén không nở hông trung bình bên trên có thể dự đoán đựơc để đưa 
ra mức giá trị qu tối thiểu hoặc gần như là tối thiểu. 
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Hình  7.3.10 Cường nén nở hông và biến dạng phá hủy theo độ sâu (GL:m) 

Mối quan hệ giữa qu và giá trị SPT- N được trình bày trong Hình  7.3.11. Số liệu tại các điểm đã 
bị biến dạng từ dòng qu=N/4 và dòng N/12. Thông thường qu=N/8 mà Terzaghi and Peck (1948) 
đề xuất, đường tối thiểu của cường độ nén không nở hông. Tuy nhiên một nửa các điểm bị biến 
dạng dưới đường qu=N/8. Từ đó, có thể coi một nửa kết quả qu là dưới mức dự đoán do sự không 
nguyên dạng của các mẫu đất. 
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Hình  7.3.11 Mối quan hệ giữa qu và SPT-N  

 
ii) Cường độ không thoát nước Cu/P) 

Từ mối quan hệ giữa cường độ không nở hông qu (= Cu/2) và áp lực tiền gia cố PC, cường độ 
không thoát nước có thể dự đoán được. 

Theo Hình  7.3.12, số liệu không nguyên dạng giữa dòng và Cu/P =0,1 dòng và dòng 0,4 trong 
khoảnag giữa qu và Pc. Trong trường hợp đất hữu cơ, Cu/P là khoảng 0,25 đến 0,45. Tuy nhiên, 
một nửa các điểm dưới dòng Cu/P=0,2. Có thể coi giá trị qu là dưới mức dự tính do sự không 
nguyên dạng của các mẫu đất.  

Nếu Cu/P thực tế ước tính là 0,3 và Cu/P trung bình từ các điểm trong Hình  7.3.12 là khoảng 
0,2, thì cường độ nén không nở khoảng hông 30 đến 40% dưới mức dự tính do mẫu đất không 
nguyên dạng. 
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Hình  7.3.12 Mối tương quan giữa qu and Pc  

 
iii) Đặc tính cố kết của đất dính 

 
(a) Áp lực tiền gia cố Pc 

Áp lực tiền gia cố Pc không nguyên dạng theo độ sâu như trình bày trong Hình  7.3.13.  

Các lớp đất có khả năng cố kết vững chắc là Lớp 2, 3 & 4, 5 trong khu vực khảo sát. Điểm đáng 
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chú ý của các lớp đất này là quá kết dính. Thậm chí Lớp 2 trên cùng quá kết dính do tác động 
theo thời gian.  
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Hình  7.3.13 Pc theo độ sâu (GL) 

Theo Hình  7.3.14, tốc độ cố kết quá mức (OCR = σ0’/Pc, σ0’) áp lực địa tầng hiện tại của các 
lớp trên dao động từ 1 đến 3. Trung bình, áp lực tiền cố kết quá mức của mỗi lớp có thể là tương 
đương và được mô tả như sau; 

- Lớp 2: Pc = 0,6kgf/cm2 (hằng số GL 0 to -8m, cố kết thông thường (Pc = Sgz) sâu hơn -8m) 
- Lớp 3 & 4 và 5: Pc = Σγz + 0,5kgf/cm2 

Tuy nhiên cho dù các lớp đất trên có kết dính quá mức, thì tải trọng thi công cuối cùng khoảng 
1,2 kgf/cm2 sẽ tác động lên chúng dựa trên giá trị PC trung bình được nêu trong Hình  7.3.13. 

Theo đó sự phát triển của độ lún cố kết do các lớp trên gây ra sẽ được xem xét.  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.0 1.0 2 .0 3.0 4.0 5.0

Overburden Pressure P0 (kgf/cm2)

P
re

c
o

n
s
o

li
d
a
io

tn
 P

re
s
s
u

re
 P

c
 (

k
g
/

c
m

2
)

2

3

4

5

OCR = 1.0OCR = 2.0

OCR = 3.0

 

 
Hình  7.3.14 Mối quan hệ giữa Pc và P0 
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(b) Chỉ số nén Cc and chỉ số nén lại Cr 

Chỉ số nén Cc and Chỉ số nén lại Cr không nguyên dạng theo độ sâu được trình bày trong Hình 
 7.3.15. 
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Hình  7.3.15 Cc và Cr theo độ sâu (DL) 

Dựa theo kết quả thí nghiệm cố kết, sự chênh lệch giữa Cc và Cr của khu vực cảng và khu vực 
ngoài khơi là không lớn và giá trị trung bình của mỗi lớp tại tất cả các vị trí được mô tả như sau: 

- Lớp 2    : Cc = 0,6, Cr = 0,12 
- Lớp 3 & 4  : Cc = 0,3, Cr = 0,03 
- Lớp 5   : Cc = 0,5, Cr = 0,11 

Theo Hình  7.3.16, các chấm điểm thể hiện mối quan hệ giữa Cr và CC thường là Cr/Cc=0,1 và 
Cr/Cc=0,3. Tuy nhiên để đánh giá Cc, các mẫu không nguyên dạng sẽ được thí nghiệm. Thông 
thường giá trị Cc nhr hơn giá trị situ thực khi các mẫu bị tác động không nguyên dạng. Do đó có 
thể coi giá trị trung bình của Cc là nhỏ hơn giá trị thực situ. 
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Hình  7.3.16 Mối quan hệ giữa Cc và Cr  
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Mối quan hệ giữa chỉ số nén và chỉ số dẻo đựơc nêu trong Hình  7.3.17. Hình thể hiện hệ số Cc = 
(Ip-5)/55 có thể áp dụng đối với tất cả các lớp tại các điểm của khu vực khảo sát. 
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Hình  7.3.17 Mối quan hệ giữa Cc và IP  

 
(c) Tốc độ nén CR và tốc độ nén lại RR 

Tốc độ nén CR và tốc độ nén lại RR là giá trị chung của Cc và Cr được tính theo công thức sau;   
CR = Cc/ (1+e0),   RR = Cr/ (1+e0). 

Theo Hình  7.3.18, giá trị trung bình của CR and RR là; 

- Lớp 2  : CR = 0,23, RR = 0,05 
- Lớp 3&4  : CR = 0,14, RR = 0,02 
- Lớp 5  : CR = 0,23, RR = 0,05 

CR có liên quan đến kết quả thí nghiệm chỉ số, ví dụ mối tương quan giữa CR và IP được trình 
bày trong Hình  7.3.19.  

Hình cũng cho thấy mối quan hệ CR = Ip/180 for đối với Lớp 2 và CR = IP/120 đối với Lớp 3, 4, 
5 theo một số kết quả thí nghiệm cố kết.  
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Hình  7.3.18 CR và RR theo độ sâu (DL) 
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c) Kết quả phân tích mẫu nước 

Kết quả phân tích mẫu nước lấy ngày 18/11/2009 và ngày 8/12/2009 được trình bày tương ứng 
trong Bảng  7.3.21 và Hình  7.3.38. 

Bảng  7.3.21 Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 
Theo Nippon Koei Theo nghiên cứu của JICA  
Ngày 07/11/2009 Ngày 18/11/2009 Ngày 08/12/2009 Vị trí  

Cao Giữa Thấp Cao Giữa Thấp Cao Giữa Thấp
WS1 (Tại hoặc gần phao số 17) 63 120 55 247 230 424 103 131 122
WS2 (Tại hoặc gần phao số 11) 55 69 61 130 150 160 93 102 129
WS3 (Tại hoặc gần phao số  5) 16 31 288 110 90 170 119 156 266
WS4 (Tại hoặc gần phao số 0) - - - 71 73 110 97 98 108

Dựa theo kết quả tổng hợp hàm lượng chất rắn, các xu hướng có thể thấy là;  

(1) Không có sự chênh lệch nhiều giữa giá trị SS trong 3 phương pháp, đo trong tháng 9, 11 và 12. 

(2) Giá trị SS trở nên lớn hơn khi vị trí gần với cửa sông Lạch Huyện. 

(3) Các mẫu lấy tại các điểm thấp có xu hướng thể hiện giá trị SS lớn hơn giá trị SS tại các độ sâu 
nông hơn, có thể là do ảnh hưởng của lớp bùn lỏng tồn tại trên đáy với độ dày là từ 20 cm đến 50 
cm. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 100 200 300 400 500

WS1

WS2

WS3

WS4

Upper

Middle

Lower

Upper

Middle

Lower

Upper

Middle

Lower

Suspended Solid SS (mg/Litter)

7th

September

2009

18th

November

2009

8th

December

2009

 
Hình  7.3.38 Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng  
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8. Mô phỏng sa bồi 

8.1 Sa bồi tại luồng Lạch Huyện 

Luồng Lạch Huyện đã được hoàn tất nạo vét vào tháng 11 năm 2005 và đi vào hoạt động từ đầu năm 
2006. Luồng đã được nạo vét đến đến độ sâu -8 m (độ sâu công bố = -7,2m) và bề rộng là 100m cho 
tàu10.000 DWT. Kế hoạch phát triển cảng Lạch Huyện bao gồm cả việc đào sâu luồng tới độ sâu -14 
m cho tàu 30.000 DWT. Do việc đào sâu luồng sẽ gây ra sa bồi nhiều hơn nên việc dự đoán lượng bùn 
cát trong tương lai là việc cần thiết để dự tính được khối lượng nạo vét bảo dưỡng và đề xuất các 
phương pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu sự sa bồi. 

Trong chương này, các đặc tính của sa bồi trong tình trạng luồng Lạch Huyện hiện nay được phân tích 
bằng cách sử dụng các kết quả khảo sát đo sâu, và sa bồi với địa hình đã phác đồ được dự đoán bằng 
các phương pháp mô phỏng theo mô hình số. 

8.1.1 Địa hình luồng Lạch Huyện 

Địa hình gần đây nhất của luồng Lạch Huyện được khảo sát vào tháng 11 năm 2009 với máy hồi âm 2 
tần số. Bản đồ địa hình đo đạc bởi tần số cao 200 kHz được đưa ra trong Hình  8.1.1 và sự khác nhau 
về độ sâu giữa địa hình được đo đạc bởi tần số 200 kHz và 30 kHz được thể hiện trong Hình  8.1.2. 
Trong hai hình vẽ, các số từ 26 – 47 dọc theo luồng chỉ ra khoảng cách tính từ cảng Hải Phòng nhằm 
tham khảo. Hình  8.1.3 chỉ ra địa hình tim luồng, Hình  8.1.4 và Hình  8.1.5 thể hiện trắc ngang của 
luồng. 

Các hình vẽ cho thấy các đặc tính của địa hình luồng như sau: 

- Khu vực từ Km27 tới Km 29, phần hẹp nhất giữa bán đảo Cát Hải và Cát Bà có độ sâu xấp 
xỉ -12m và sâu hơn các phần khác của luồng. 

- Khu vực từ Km30 tới Km36, địa hình dọc theo tim luồng hầu như là bằng phẳng với độ sâu 
-8 m. 

- Khu vực từ Km36 tới Km 40, cao độ đáy hơi nông hơn khu vực Km30-36 và có hình dạng 
giống như một mô đất. Điểm nông nhất có vị trí trong khoảng Km38 – Km39 với độ sâu 
-7m. 

- Khu vực từ Km40 ra ngoài khơi trở nên sâu dần hướng ra ngoài khơi. 
- Trắc ngang từ Km27 tới Km29 là dạng sụt lún lớn được hình thành một cách tự nhiên  
- Tại các trắc ngang từ Km30 tới Km 38, hình dạng của luồng được duy trì. Đặc biệt, mặc dù  

hai bến luồng trên các trắc ngang từ Km35 tới Km 37 nông với độ sâu -3m nhưng đáy luồng 
vẫn duy trì ở độ sâu -8m 

- Trên trắc ngang từ Km39 tới Km42, hình dạng luồng là không rõ và chênh lệch độ sâu giữa 
gờ và đáy là rất nhỏ  
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Hình  8.1.1 Bản đồ đồng mức độ sâu tháng 11 năm 2009 (200kHz) và vị trí của các phao 
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Hình  8.1.2 Sự khác nhau về độ sâu giữa tần số cao (200kHz) và thấp (30kHz)  
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Hình  8.1.3 Địa hình tim luồng và mức chênh lệch về độ sâu giữa tần số cao (200kHz) và thấp 
(30kHz)  
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Hình  8.1.4 Trắc ngang luồng đo với tần số 200 kHz 30 kHz (Vị trí 27-34)  
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Hình  8.1.5 Trắc ngang luồng đo với tần số 200 kHz 30 kHz (Vị trí 35-42) 
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8.1.2 Sa bồi xung quanh luồng Lạch Huyện  

Nói chung, sự khác nhau về độ sâu giữa hai tần số chỉ ra độ dày của bùn lỏng. Hình vẽ 8.1.2 và hình 
dưới 8.1.3, độ dày của lớp bùn lỏng là đặc trưng và được trình bày như sau: 

- Dọc theo luồng, sự khác nhau về độ sâu giữa tần số cao và thấp của khu vực Km 26-36 là xấp 
xỉ 0,1-0,2m, khu vực Km36-39 là khoảng 0,2-0,4m, và từ Km40 ra ngoài khơi là khoảng 
0,3m. 

- Như được chỉ ra trong Hình  8.1.4 và Hình  8.1.5, sự khác nhau về độ sâu là tương đối lớn tại 
tim luồng so với ngoài luồng. 

Trong Hình  8.1.6 và Hình  8.1.7 là sự phân bố không gian về kích thước hạt bùn và hàm lượng bùn, 
tương ứng. Đây là các kết quả của việc lấy mẫu bùn cát được tiến hành tại 80 điểm vào tháng 11 năm 
2009. Chữ số trong mỗi vòng tròn trong Hình  8.1.6 chỉ ra kích cỡ hạt bằng micromet. Các hình cho 
thấy, hầu hết chất sa bồi tại tim luồng là bùn hoặc sét, kích thước hạt trung bình là 22 μm. Tương tự, 
hình vẽ cũng cho thấy kích thước hạt trở nên nhỏ hơn và hàm lượng bùn trở nên cao hơn tại khu vực 
ngoài khơi. Các xu hướng này chỉ ra rằng chất bùn lắng khá mịn được lắng đọng tại đáy luồng, đặc 
biệt là phần ngoài khơi của luồng. 

 
Hình  8.1.6 Phân bố kích thước hạt, d50 (μm). Các hình tròn được tô đậm cho bùn (d50 <75μm) và 

các hình tròn màu trắng chỉ cát (d50 >75μm) 

Độ sâu 
(m, C.D.) 
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Hình  8.1.7 Phân bố hàm lượng bùn (%) trong các chất lắng được lấy mẫu 

8.1.3 Phân tích dữ liệu khảo sát đo sâu 

 1) Thu thập dữ liệu 

Các kết quả khảo sát đo sâu tại và xung quanh khu vực luồng Lạch Huyện đã được thu thập như đã 
nêu trong Bảng  8.1.1. Kết quả khảo sát đo sâu được phân tích trong phần này để hiểu rõ quá trình sa 
bồi tại luồng. Bản đồ đồng mức các kết quả khảo sát đo sâu được chỉ ra trong Hình  8.1.8 với độ sâu 
được phân biệt theo màu. Các bản đồ đồng mức được vẽ bởi hệ tọa độ VN2000. Các bản đồ sáu màu 
được chỉ ra trong hình với trục ngang cách nhau 1000m.Các số từ 26-43 chỉ ra khoảng cách tính từ 
cảng Hải Phòng dọc theo luồng. 

Độ sâu của luồng hiện tại đã được nạo vét tới độ sâu -8,0m hoặc sâu hơn vào tháng 10 năm 2005, do 
đó màu biểu thị sẽ là màu xanh lá cây. Màu biến đổi từ vàng sang đỏ chỉ độ sâu nông hơn -7,5 m do 
bùn lắng. Độ sâu khu vực xung quanh Km36-40 là 7,5 m hoặc sâu hơn bên dưới mức “0” hải đồ đo 
vào tháng 11 năm 2006. Tuy nhiên, khảo sát vào tháng 11 năm 2009 thì độ sâu là gần 6,5 tới 7 m, mặc 
dù sự thay đổi về màu sắc có thể khó phân biệt. Mặt khác, trong khu vực xung quanh Km29-30, màu 
xanh nước biển nhạt (phạm vi độ sâu là 9,5-10m) mở rộng ra ngoài khơi cùng với thời gian, chỉ ra 
rằng khu vực đã bị xói mòn. 

Độ sâu 
(m, C.D.) 

Hàm 
lượng bùn 

(%) 
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Bảng  8.1.1 Số liệu khảo sát đo sâu được thu thập 

STT Ngày khảo sát Miêu tả 
1 16-11-2006  
2 13-06-2007  
3 12-2007  
4 25-06-2008  
5 25-12-2008  
6 11a-2009- Tần số cao (200kHz) 

Sự thay đổi về độ sâu nước tại và xung quanh các luồng vào được thể hiện bằng đồ thị trong Hình 
 8.1.9 Trong hình chỉ ra sự thay đổi về độ sâu thực được khảo sát vào tháng 11 năm 2006. Các màu từ 
vàng đến đỏ chỉ ra sự bồi đắp và dãy màu từ xanh nước biển nhạt tới màu xanh nước biển chỉ ra sự xói 
mòn. 

Khu vực khoảng từ Km27 tới Km32 chỉ ra xu hướng xói mòn cả trong và ngoài luồng. Khu vực xung 
quanh Km 32-34 chỉ ra sự xói mòn bên ngoài luồng và sự bồi đắp bên trong luồng. Khu vực xung 
quanh Km34-38 hấu hết là sa bồi. Tại khu vực này, một số phần của luồng được nạo vét với chiều 
rộng 200m mặc dù các phần khác chỉ có bề rộng luồng khoảng 100m. Tại khu vực Km38-41, phần lớn  
luồng vào đã bị sa bồi 0,5-1,0m, trong khi đáy biển cạnh luồng đã bị xói mòn. 

 
Hình  8.1.8 Các bản đồ đồng mức độ sâu đã được thu thập 

 

Độ sâu 
(m, C.D.) 
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Hình  8.1.9 Sự thay đổi về độ sâu so với địa hình khảo sát tháng 11 năm 2006 (bồi đắp là dương) 

 

 2) Sự thay đổi về độ sâu của cắt ngang dọc theo tuyến luồng 

Sự thay đổi về độ sâu nước trong khu vực luồng được chỉ ra trong Hình  8.1.10 dưới dạng cắt mặt dọc 
theo tuyến luồng từ các đội khảo sát đo sâu liên tiếp. Phần trên của hình chỉ ra mặt cắt dọc của tim 
luồng và phần dưới hình thể hiện sự thay đổi độ sâu dựa trên mặt cắt đo vào tháng 11 năm 2006. 

Khảo sát vào tháng 11 năm 2006 cho thấy đáy luồng một năm sau khi hoàn thành phần việc nạo vét 
đầu tiên. Hình chỉ ra rằng việc sa bồi nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực Km36-42 và việc xói mòn 
nhẹ đã xảy ra trong khu vực Km29-32. Xung quanh khu vực Km34, độ sâu đo được vào tháng 11 năm 
2006 là sâu cục bộ và trở nên bằng phẳng trước tháng 12 năm 2008. Sau đó, sa bồi xung quanh khu 
vực Km34 dường như là giảm xuống. Từ những đặc điểm trên, khẳng định rằng sa bồi tại luồng Lạch 
Huyện là khá mạnh ở phần ngoài khơi của luồng. 

Thay đổi  
độ sâu (m) 

 
Độ sâu 

 (m, C.D.) 
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Hình  8.1.10 Địa hình tại tim luồng và chiều cao sa bồi dựa vào khảo sát tháng 11 năm 2006 

 

 3) Thay đổi về độ sâu theo mặt cắt ngang của luồng 

Trong báo cáo này, tại các vị trí dọc theo luồng được thể hiện các con số cho biết khoảng cách từ cảng 
Hải Phỏng như trong Hình  8.1.1. Các mặt cắt ngang của luồng tại các vị trí từ 27 tới 42 được đo đạc 
vào các ngày khác nhau được chỉ ra trong các Hình  8.1.11 và Hình  8.1.12.  

Cao độ đáy biển bên ngoài luồng có sự biến đổi, trở nên càng ngày càng sâu hơn khi so sánh dữ liệu 
khảo sát vào tháng 11 năm 2006 với tháng 11 năm 2009. 

Những thay đổi về cao độ đáy biển bên trong luồng là khác nhau giữa các vị trí. Ở các vị trí 29 và 30, 
cao độ đáy biển của tim luồng trở nên sâu hơn. Ở các vị trí 38 tới 41, cao độ đáy biển trở nên nông 
hơn. 
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Hình  8.1.11 Trắc ngang luồng (Lý trình Km 27-34) 
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Hình  8.1.12 Trắc ngang luồng (Lý trình Km 35-42) 
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 4) Tốc độ sa bồi 

Tốc độ sa bồi tại các vị trí Km27 tới Km42 đã được phân tích. Hình  8.1.13 cho ta thấy sự thay đổi về 
độ sâu theo các vị trí từ Km27 tới Km42 tương ứng với ngày khảo sát. Các đường trong hình là kết 
quả của sự phân tích hồi quy và chỉ ra sự thay đổi độ sâu theo tuyến tính theo thời gian tại mỗi vị trí. 
Sự ảnh hưởng theo mùa do mùa mưa và mùa khô không ảnh hưởng rõ rệt tới sự thay đổi về độ sâu. 

Hình  8.1.14 cho ta thấy tốc độ sa bồi tại mỗi vị trí. Tốc độ sa bồi là khác nhau giữa các địa điểm như 
được miêu tả trong phần d. Tốc độ sa bồi là khá nhanh trong khu vực Km37 tới Km42, phần ngoài 
khơi của luồng. Tốc độ sa bồi là âm trong khu vực Km29 tới Km32, có nghĩa là xói mòn. Trong khu 
vực Km33 tới Km35, Tốc độ sa bồi là nhanh bởi vì khu vực này sâu cục bộ và được lấp đầy. 

Độ cao sa bồi trung bình đã được tính toán bằng cách tích hợp khu vực bồi đắp thực dọc theo luồng. 
Kết quả được chỉ ra trong Hình  8.1.15. Trong Hình này, Độ cao sa bồi trung bình được biểu thị tương 
ứng với các tháng trôi qua sau khi hoàn thành công việc nạo vét ban đầu vào cuối tháng 10 năm 2005. 
Các dữ liệu được biểu thị bao gồm cả dữ liệu được nêu trong báo cáo của JOPCA (2009) (JOPCA-thu 
thập) với dữ liệu được thu thập bởi nghiên cứu này (SAPRO-thu thập). Đường cong trong hình là 
đường hồi quy của tất cả các dữ liệu. Như được chỉ ra trong hình, Độ cao sa bồi trung bình tăng dần 
theo tháng, nhưng tốc độ sa bồi thì lại giảm. Tốc độ sa bồi hàng năm được ước tính bằng đường cong 
hồi quy được thể hiện trong Hình  8.1.16. Trong hình, sa bồi trong năm đầu tiên cao hơn nhiều so với 
năm thứ hai hoặc những năm sau đó. Tuy nhiên, theo dữ liệu khảo sát khảo sát của tháng 10 năm 2005 
chỉ ra trong Hình  8.1.17, cho thấy sự sa bồi cao trong năm đầu tiên là do việc nạo vét quá mức trong 
khu vực quanh Km34 tới Km 41 đã được lấp đầy. Theo khảo sát địa hình vào tháng 11 năm 2006, khu 
vực nạo vét quá mức hầu như đã được lấp đầy. Do vậy có thể khẳng định rằng tốc độ sa bồi đã giảm 
một cách đáng kể từ sau tháng 11 năm 2006. 

Từ phân tích được miêu tả bên trên, các đặc tính sa bồi tại luồng Lạch Huyện được tóm tắt như sau: 

- Hầu hết sa bồi quanh luồng là bùn (bùn cát và sét) và sa bồi gây ra do sự lắng bùn. 
- Tốc độ sa bồi là khác nhau giữa các địa điểm dọc theo luồng, và vị trí sa bồi chủ yếu là từ 

Km37 tới Km41, phần ngoài khơi của luồng. 
- Hiện tại, trong khu vực Km29 tới Km32, không xảy ra hiện tượng sa bồi. Bởi vì khu vực này 

có vị trí gần lối vào của cửa sông Lạch Huyện, các dòng thủy triều mạnh thường hoạt động ở 
đáy và không cho các chất bùn lắng đọng. 
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Hình  8.1.13 Thay đổi về độ sâu tại vị trí Km27 – Km42. 

 

 
Hình  8.1.14 Tốc độ sa bồi hiện tại của luồng Lạch Huyện  
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Hình  8.1.15 Độ cao sa bồi trung bình và đường hồi quy  

 

 
Hình  8.1.16 Tốc độ sa bồi trung bình mỗi năm sau khi nạo vét  

 

 
Hình  8.1.17 Trắc dọc tim luồng bao gồm cả dữ liệu của tháng 10 năm 2005  
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8.2 Phương pháp mô phỏng bằng mô hình số 

8.2.1 Tổng quát 

Để dự đoán sa bồi tại luồng Lạch Huyện, các phương pháp mô phỏng bằng mô hình số đã được tiến 
hành. Theo kết quả của việc lấy mẫu đất đáy cho thấy, các vật liệu bùn cát hoặc sét mịn được bồi tích 
dưới đáy của luồng. Do đó, sa bồi tại luồng Lạch Huyện phần lớn do bùn lắng gây ra. Hiện tượng sa 
bồi là do chất trầm tích kết dính như bùn và sét di chuyển từ đáy biển lên trên do sóng và dòng chảy và 
chảy vào đáy luồng. Do chất sa bồi được di chuyển lơ lửng, nên mô hình vận chuyển bùn khuếch tán 
bình lưu được áp dụng để mô phỏng sa bồi. 

Trong khu vực Lạch Huyện, biên độ thủy triều xấp xỉ 3,5m và dòng thủy triều chảy dọc theo luồng. 
Đặc biệt, khu vực giữa Bến Gót và bán đảo Cát bà, lối vào cửa sông Lạch Huyện, là sâu cục bộ bởi vì 
các dòng thủy triều mạnh thường xuyên xảy ra. Thực tế, vào ngày đội khảo sát thực hiện lấy mẫu đất 
đáy bằng xi lanh, có sóng với chiều cao khoảng 1-1,5m và toàn bộ nước biển là màu vàng do lượng 
bùn lơ lửng. Do đó, nhân tố chính cho việc sa bồi tại luồng Lạch Huyện là do việc vận chuyển bùn bởi 
sóng và dòng chảy. Cần lưu ý rằng lưu lượng của sông vào mùa mưa cũng quan trọng, nhưng nó 
không được tính đến trong phương pháp mô phỏng bởi vì không có các yếu tố ảnh hưởng do mùa xuất 
hiện trong tốc độ sa bồi được phân tích trong các phần trước, và lưu lượng của sông Chanh chảy vào 
cửa sông Lạch Huyện là nhỏ. 

8.2.2 Phương pháp luận 

Trong nghiên cứu này, sự vận chuyển bùn do sóng và dòng chảy sẽ được tính toán để ước tính sa bồi 
của luồng. Sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát sẽ được tính toán bằng các mô hình số học. Phác 
thảo về mô hình được tóm tắt như sau: 

 1) Mô hình lan truyền sóng  

Để phân tích lan truyền sóng, chủ yếu sử dụng phương trình cân bằng năng lượng cùng với khái niệm 
sóng nhiễu xạ và khái niệm phân tán năng lượng do sóng vỡ. Phương trình cơ bản của mô hình này 
được trình bày như sau:  
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Trong đó, ),( θfS  là mật độ phổ sóng có hướng, , ),( yx  là hệ tọa độ phẳng 

θ  là hướng sóng ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x, bε  là hệ số phân tán năng lượng 

Và vận tốc đặc trưng ),,( θVVV yx , được xác định như sau: 

 θcosgx cV =   ( 8.2) 
 θsingy cV =   ( 8.3) 
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  ( 8.4) 

Trong đó c là vận tốc sóng đơn và cg: vận tốc nhóm sóng  

Biểu thức đầu tiên bên phải của công thức (8.1) là đại lượng đặc trưng cho sóng nhiễu xạ, trong đó 
σ là tần suất góc sóng và κ là hệ số đánh giá mức độ nhiễu xạ, thông thường giá trị của nó là 2,5. 
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 2) Mô hình dòng chảy  

Mô hình số học để mô phỏng dòng chảy được thiết lậo dựa trên phương trình phân sai hữu hạn của 
hàm liên tục theo độ sâu (2-D) và phương trình momen về chuyển động của nước. Các phần tử được 
xác định bằng các lưới ô vuông. Phương trình momen được giải theo bước thời gian và tiếp đó là giải 
các phương trình liên tục, trong đó vận tốc cập nhật được tính bằng phương trình momen     
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Trong đó t là thời gian, (x,y) là tọa độ, η cao độ mực nước, U vận tốc độ trung bình theo độ sâu theo 
trục x, V  là vận tốc trung bình theo độ sâu theo hướng trục y, η là độ sâu của nước, (Qx,Qy) là tỉ lệ 
dòng chảy trên một đơn vị chiều rộng theo trục x và trục y, g là gia tốc trọng trường, (Dx,Dy) hệ số 
khuyếch tán theo phương ngang, ρw dung trọng của nước, f  là hệ số Coriolis, (τbx, τby) là các ứng suất 
đáy song song với trục x và y , và (τSx, τSy) ứng suất sóng song song với trục x và trục y. 

 3) Vận chuyển bùn cát và biến đổi hình thái  

Sự vận chuyển bùn thường được xem như là tải trọng “treo”, phương trình cơ bản là phương trình 
khuyếch tán bình lưu về độ đục của nước được trình bày như sau: 
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  ( 8.8) 

Trong đó C là độ đục trung bình tính theo chiều sâu, (U ,V ) là tốc độ truyền trung bình theo phương 

ngang tính theo độ sâu theo hướng x và y， h  là độ sâu của nước，( xK , yK ) hệ số khuyếch tán theo 

hướng x và y, E  là tỉ lệ xói mòn , và D  là tỉ lệ sa bồi,  fb wC  là sa bồi đáy và  bC  là vận tốc hạt sa 
bồi. Tỉ lệ xói mòn được tính như sau:.  
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Trong đóτ là động lực đáy, crτ  là động lực giới hạn đối với xói mòn, và M là hệ số thực nghiệm 
(kg/m2/s). Phương trình ( 8.8) được giải dựa vào hệ số sa bồi C, bằng cách sử dụng vận tốc tính toán và 
ứng suất đáy.  

Ứng suất đáy đối với vận chuyển bùn cát được tính bằng kích thước hạt bùn cát và theo điều kiện bắt 
buộc trong khu vực. Trong mô hình hiện tại, kiến nghị sử dụng công thức Soulsby (1997). Ứng suất 
cực đại dưới chuyển động của sóng và nước được tính như sau: 

 ( ) ( )22
max sincos φτφτττ wswsmss ++=   ( 8.10) 

Trong đó msτ  ứng suất trung bình được xác định như sau , 
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⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+=
2,3

2,11
wscs

ws
csms ττ

τττ   ( 8.11) 

φ  là góc giữa hướng của sóng và dòng chảy . csτ  và wsτ  là ứng suất do dòng chảy và sóng, tương 
ứng . 

 2

2
1 Ufcwcs ρτ =   ( 8.12) 

 2

2
1

wwwws ufρτ =   ( 8.13) 

Trong đó,  U  vận tốc dòng chảy (= 22 VU + ), wu  là biên độ vận tốc sóng theo quỹ đạo ,  cf  and 
 wf  là hệ số ma sát và được xác định như sau:  

 

 ( )

2
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  ( 8.14) 
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  ( 8.15) 

Trong đó κ là hằng số Karman , d  là tổng độ sâu (= η+h ), wA  là đường kính quỹ đạo do sóng 
(= πTuw ), sk  là chiều cao độ nhấp nhô ước tính là Dks 5.2= , and D  là kích thước hạt sa bồi . ứng 
suất τ  trong công thức.( 8.8) được tính như smaxτ  trong công thức.( 8.10). 

Biến đổi độ sâu đáy được tính bằng phương trình sa bồi liên tục như sau:  

 ( )DE
x

q
x

q
dt
dh yx −

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
+

∂
∂

−
=

λλ 1
1

1
1

  ( 8.16) 

Trong đó λ  là trạng thái sa bồi , và ( xq , yq ) là tốc độ vận chuyển bùn cát theo hướng x và y   

8.2.3 Thiết lập mô hình 

 1) Phạm vi tính toán 

Để mô phỏng sóng, dòng chảy và sự biến đổi địa hình, phạm vi tính toán được xác định dựa trên số 
liệu của khu vực Hải Phòng và số liệu đo sâu xung quanh luồng. Hình  8.2.1 và Hình  8.2.2 là bản đồ 
địa hình của khu vực tính toán. Như thể hiện trên hình, hai quy mô của mô hình được nghiên cứu. Mô 
hình lớn sẽ có lưới chia là 500 x 500 m và mô hình nhỏ sẽ có lưới chia là 50 x 50 m. Luồng Lạch 
Huyện được đặt ở tâm song song với trục y trên hình.  
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Hình  8.2.1 Số liệu địa hình dùng mô phỏng dòng chảy thủy triều (Mô hình lớn) 

Hải Phòng 

Cát Bà 

Khu vực rộng (kích thước một ngăn = 500 x 500 m)

Khu vực nhỏ 
 (kích thước một ngăn = 50 x 50 m) 

Kênh  
Lạch Huyện

Cát Hải 

Độ sâu 
(m) 
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Hình  8.2.2 Số liệu địa hình dùng mô phỏng (Mô hình nhỏ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cát Hải 

Cát Bà 

Khu vực nhỏ 
 (kích thước ô = 50 x 50 m) 

Kênh 
Lạch Huyện
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 2) Điều kiện tính toán 

a) Cao độ mực nước  

Để tính toán dòng thủy triều, cao độ mực nước theo thời gian cần thiết đối với điều kiện biên. 
Trong nghiên cứu này, cao độ mực nước đối với điều kiện biên được tính theo hệ thống dự báo 
thủy triều NAO.99b do Matsumoto (2000) và các cộng sự lập ra. Hình  8.2.3 là ví dụ về thủy triều 
tính toán theo công thức NAO.99b tại vị trí 107°00’00’’Đông và 20°30’00’’ Nam. 

Cao độ mực nước theo thời gian được xem như là điều kiện biên đối với vùng tính toán rộng. 
Điều kiện biên đối với phạm vi nhỏ được xác định bằng kết quả mô phỏng phạm vi rộng. 

 
Hình  8.2.3 Đường quá trình mực nước được lấy làm điều kiện biên  

b) Sóng tới 

Để tính toán sự lan truyền sóng, cần xem xét đặc tính độ cao sóng ngoài khơi, chu kỳ và hướng 
sóng. Trong nghiên cứu này, sóng năng lượng trung bình được sử dụng. Sóng năng lượng trung 
bình được tính theo tần số liên kết của chiều cao sóng và hướng sóng trình bày trong Bảng 
 8.2.1. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của TEDI, số liệu trong bảng được quan trắc trong thời 
gian dài từ năm 1961 đến 1983 tại trạm Hòn Dấu.  

Độ cao sóng trung bình theo năng lượng được tính như sau:  

95,0
)( 2

==
∑

∑
ii

iii
e Tp

THp
H (m) 

Trong đó ip  xác suất xuất hiện chiều cao sóng thứ I, i  là chiều cao sóng thứ  iH , và i  chu 
kỳ sóng thứ  iT . Chu kỳ sóng của sóng trung bình tính theo năng lượng đuợc tính qua mối liên 
hệ giữa chiều cao sóng và chu kỳ T=1,5539H+3,9222 

4,5=eT (giây) 

Xác suất xuất hiện theo hướng sóng được nêu trong Bảng  8.2.4. Theo bảng, sóng thường theo 
hướng từ Đông đến Nam, nhưng sóng cao dường như chủ yếu theo hướng Đông Nam và 
hướng Nam. Vì luồng Lạch Huyện được Đảo Cát Bà che chắn ngăn sóng từ hướng Đông, sóng 
từ hướng Nam được xem như là sóng đặc trưng ảnh hưởng đến sa bồi tại luồng. 

Khả năng về chiều cao sóng không vượt quá giới hạn được trình bày trong Hình  8.2.5. Khả 
năng về sóng trung bình tính theo năng lượng không vượt quá giới hạn xấp xỉ 70%. 

 
 

Tháng 11, năm 2009 
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Bảng  8.2.1 Tần số liên kết của chiều cao sóng và hướng sóng dựa trên số liệu quan trắc tại trạm 
Hòn Dấu từ năm 1961-1983 

4281
(18,046)

221 178 544 785 197 38 30 47 2040
(0,932) (0,750) (2,293) (3,309) (0,830) (0,160) (0,126) (0,198) (8,599)

647 757 1988 2399 722 181 42 117 6853
(2,727) (3,191) (8,380) (10,113) (3,043) (0,763) (0,177) (0,493) (28,888)

344 421 1300 1219 498 131 7 23 3943
(1,450) (1,775) (5,480) (5,138) (2,099) (0,552) (0,030) (0,097) (16,621)

310 376 1524 1263 1092 357 11 18 4951
(1,307) (1,585) (6,424) (5,324) (4,603) (1,505) (0,046) (0,076) (20,870)

45 75 355 291 444 135 4 1 1350
(0,190) (0,316) (1,496) (1,227) (1,872) (0,569) (0,017) (0,004) (5,691)

12 11 46 56 81 22 1 1 230
(0,051) (0,046) (0,194) (0,236) (0,341) (0,093) (0,004) (0,004) (0,970)

3 2 11 13 7 3 2 41
(0,013) (0,008) (0,046) (0,055) (0,030) (0,013) (0,008) (0,173)

6 6 6 3 1 22
(0,025) (0,025) (0,025) (0,013) (0,004) (0,093)

2 1 3
(0,008) (0,004) (0,013)

3 1 2 6
(0,013) (0,004) (0,008) (0,025)

1 1 1 3
(0,004) (0,004) (0,004) (0,013)

1582 1820 5777 6036 3049 873 95 210 23723
(6,669) (7,672) (24,352) (25,444) (12,853) (3,680) (0,400) (0,885)

>10,00

        Hướng

Chiều          
cao (m)

2,00-2,50

2,50-3,00

3,00-3,50

3,50-4,00

4,00-5,00

5,00-6,00

0-0,25

0,25-0,5

SW

6,00-7,00

7,00-8,00

8,00-9,00

0,50-0,75

0,75-1,00

1,00-1,50

1,50-2,00

9,00-10,0

W NW TổngSE S

98,71

99,68

99,86

Tổng

Sác xuất        
xuất hiện

(%)

18,05

26,65

55,53

72,15

93,02

N NE E

99,95

99,96

99,99

100,00
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Hình  8.2.4 Tần suất xuất hiện theo hướng sóng  

 

 
Hình  8.2.5 Xác suất về giới hạn chiều cao sóng  

c) Đặc tính của sa bồi 

Theo 8.1.2, hầu hết sa bồi quanh khu vực luồng Lạch Huyện là bùn và sét. Để mô phỏng, bùn cát 
với kích thước hạt 22 μm và hàm lượng bùn lơ lửng 2.680 kg/m3 được coi là sa bồi đặc trưng. 
Theo công thức Stokes, tốc độ hạt sa bồi là 0,39mm/s trong nhiệt độ nước là 20 độ. 

8.2.4 Mô phỏng sa bồi hiện trạng   

Để kiểm chứng và xác định mô hình, các mô phỏng sẽ được tiến hành dựa trên hiện trạng. Đối tượng 
mô phỏng là tốc độ sa bồi dọc theo luồng như đã nêu trong 8.1.3 và cũng là tốc độ sa bồi trung bình 
sau năm thứ hai được đưa ra trong Hình  8.2.16. 

 1) Dòng thủy triều 

Ví dụ về mô phỏng dòng thủy triều được nêu ra dưới đây. Hình  8.2.6 chỉ ra biểu đồ vector về thủy 
triều xuống và dòng thủy triều dâng trong kỳ triều cường. Theo bảng, dòng triều chủ yếu chảy dọc 
theo luồng và dòng triều lớn xảy ra gần khu vực hẹp nhất giữa đảo Bến Gót và Cát Bà. 

Hình  8.2.7 và Hình  8.2.8 đưa ra sự đối chiếu giữa vận tốc dòng chảy được tính toán và đo đạc tại 4 vị 
trí. Khảo sát dòng chảy được tiến hành bằng phương pháp đa tầng và kết quả cho thấy không có sự 
phân tầng trong các dòng thủy triều. Do vậy, sự đối chiếu dựa vào vận tốc dòng chảy trung bình tính 

Tầ
n 

su
ất

 x
uấ

t h
iệ

n 
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) 

Chiều cao sóng (m) 

Chiều cao sóng (m) 
Tầ

n 
su
ất

 x
uấ

t h
iệ

n 
(%

) 

Hướng sóng 

1,5 
1,0 – 1,5 
0,5 – 1,0 
0 – 0,5 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM  
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 8-25

theo độ sâu. Theo hình, vận tốc dòng chảy tính toán sai lệch hơi nhỏ hơn so với ước tính khi đối chiếu 
với số liệu đo đạc, tuy nhiên kết quả đưa ra là hợp lý.   

 
Hình  8.2.6 Thủy triều lên và xuống trong kỳ triều cường (11/7 2:00 11/7 16:00) 
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Hình  8.2.7 So sánh giữa dòng thủy triều tính toán và đo đạc (Trạm V1) 

 

 
Hình  8.2.8 So sánh giữa dòng thủy triều tính toán và đo đạc (Trạm V2) 
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Hình  8.2.9 So sánh giữa dòng thủy triều tính toán và đo đạc (Trạm V3) 

 

 
Hình  8.2.10 So sánh giữa dòng thủy triều tính toán và đo đạc (trạm V4) 
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 2) Lan truyền sóng 

Sóng là một trong yếu tố quan trọng nhất đối với sa bồi vì ứng suất cắt lớn do sóng cao đẩy bùn cát lên 
lơ lửng. Bùn cát lơ lửng bị dịch chuyển bởi các dòng chảy như dòng triều hoặc dòng chảy tự ứng theo 
sóng và lắng xuống các vị trí mà ứng suất đáy yếu.  

Dưới đây là phân tích số học về lan truyền sóng. Sóng tới đối với Vịnh Bắc Bộ thay đổi độ cao và 
hướng do hiện tượng khuyếch tán liên quan đến biến đổi độ sâu trong vịnh. Phía sau các đảo, sóng 
biến đổi nhiều hơn do hiện tượng khuyếch tán. Khi gần tới bờ, sóng yếu dần do bị vỡ. 

Sóng đặc trưng được lựa chọn là sóng trung bình tính theo năng lượng H0 = 0,95 m với chu kỳ T= 5,4 
giây, trong đó chiều cao sóng được xác định theo phương diện chiều cao có nghĩa. Phân bố sóng tính 
toán được nêu trong Hình 8.2.11. Trong hình, chiều cao sóng và hướng sóng được nêu ra có xét đến 
hướng của sóng tới là Đông, Đông- Đông- Nam, Đông -Nam, Nam- Đông- Nam, Nam và Nam- Tây- 
Nam. 

Theo biểu đồ, chiều cao sóng xung quanh khu vực luồng khá thấp khi hướng sóng tới là Đông hoặc 
Đông Đông Nam, nhưng nó lại khá cao khi theo các hướng Nam Đông Nam hoặc Nam. Sóng theo 
hướng Nam thể hiện mức độ sa bồi xác định dọc theo luồng, đặc biệt là bên trài của luồng. Sự tập 
trung của sóng tại vị trí này được xem xét do sự tồn tại của bãi cạn trải dài từ phía Đông Nam của đảo 
Cát Hải. Dọc theo luồng, chiều cao sóng thường xuyên giảm từ phía ngoài khơi vào trong bờ và sóng 
không thâm nhập vào bên trong cửa sông Lạch Huyện về phía trong khu vực bị thu hẹp. 
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Hình 8.2.11 Chiều cao và hướng sóng tính toán với hướng sóng tới từ Đông đến Nam Tây Nam 
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 3) Quá trình sa bồi 

Dựa vào hiện trạng của luồng Lạch Huyện, sa bồi do triều hoặc do sóng và triều được tính toán để 
nghiên cứu ảnh hưởng của mỗi nguyên nhân đến sa bồi. Hai tính toán này được tiến hành trong 15 
ngày sa bồi bao gồm triều kém và triều cường. Trong trường hợp nghiên cứu sóng cộng dòng triều, 
sóng trung bình tính theo năng lượng có chiều cao 0,95m, với chu kỳ 5,4 giây và hướng sóng là hướng 
Nam với các mức thủy triều khác nhau. Sơ đồ Hình  8.2.12 biểu diễn sự thay đổi độ sâu tổng hợp trong 
vòng 15 ngày tại tim luồng Lạch Huyện.    

Theo biểu đồ, xói mòn xảy ra trong trường hợp chỉ có thủy triều, trong khi đó sự bồi lấn chủ yếu xảy 
ra trong trường hợp có cả sóng và thủy triều. Kết quả cho thấy sa bồi tại luồng Lạch Huyện chủ yếu là 
do sóng. Hình  8.2.13 thể hiện sự sa bồi lơ lửng được tính trong trường hợp chỉ có triều hoặc triều cộng 
sóng. Trường hợp thủy triều cộng sóng, bùn cát lơ lửng với sự sa bồi cao phân bố xung quanh luồng 
Lạch Huyện, trong khi sa bồi thấp chỉ xuất hiện trong trường hợp chỉ có triều. Kết quả cũng chỉ ra rằng 
một lượng lớn bùn lơ lửng chảy vào luồng khi sóng dâng cao.  

Như đã nêu trong biểu đồ 8.1.3, kết quả phân tích số liệu khảo sát độ sâu cho thấy sa bồi lớn trong khu 
vực từ Km36 tới ngoài khơi và có xảy ra xói mòn không đáng kể trong khu vực Km 28 tới Km32. Xói 
mòn trong khu vực Km28 tới Km32 được giải thích là do tác động của triều cường đẩy bùn cát ra xa 
như đã nêu ở phần trên của biểu đồ Hình  8.2.13. Vì bùn dưới dạng phù sa và đất sét phân bố rộng rãi 
trong khu vực, sa bồi chảy vào trong luồng khi sóng cao chủ yếu là bùn với vận tốc lắng thấp. Thêm 
vào đó, dạng bùn lắng này còn được gọi là bùn lỏng trong quá trình lắng khi sóng trở nên ổn định. Bùn 
lỏng là tầng trung ở lớp gần đáy luồng và mất nhiều thời gian để trở nên rắn hoàn toàn. Do đó, bùn 
lỏng dễ lơ lửng, vận chuyển dọc theo luồng cùng với thủy triều và cuối cùng lắng xuống vị trí mà ứng 
suất cắt trượt do thủy triều rất yếu, đó là phần ngoài khơi của luồng. 

Biểu đồ Hình  8.2.14 thể hiện trắc dọc tim luồng, thay đổi độ sâu đáy luồng dựa trên khảo sát tiến hành 
vào tháng 11/2006 và ứng suất cắt trượt đáy trung bình trong 15 ngày mô phỏng dòng thuỷ triều. Từ 
hình này, đặc tính sa bồi dường như liên quan mật thiết với ứng suất cắt trựot trung bình. Ứng suất cắt 
trượt trung bình lớn hơn 0,06N/m2 ở khu vực phía trong Km32 và không có sa bồi. Đỉnh của sa bồi 
xuất hiện xung quanh Km39, trong khi đỉnh khác xung quanh Km34 có thể không đáng kể do độ sâu 
đo vào tháng 11/2006 là độ sâu cục bộ, và ứng suất cắt trượt nhỏ hơn 0,015N/m2 tại khu vực ngoài 
khơi Km39. 
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Hình  8.2.12 Biến đổi độ sâu tại tim luồng (Trên= chỉ có triều. Dưói=thuỷ trìều +sóng) 

 

 
Hình  8.2.13 Mật độ bùn lơ lửng tại dòng chảy lớn nhất khi có triều lên (Trái=chỉ có thuỷ triều, 

Phải=thuỷ triều + sóng) 
 
 
 
 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 
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Hình  8.2.14 Trắc dọc tim luồng (hình trên), thay đổi độ sâu đáy luồng so với số liệu khảo sát 

tháng 11/2006, ứng suất cắt trung bình 15 ngày ước tính bằng mô phỏng dòng triều  
 

 4) Mô phỏng tốc độ sa bồi  

Như đã nêu ở phần trên, cả sóng và triều cùng ảnh hưởng tới quá trình sa bồi ở luồng Lạch Huyện. 
Trong nghiên cứu này để mô phỏng tốc độ sa bồi thực tế dọc theo luồng, kết quả mô phỏng đuợc trình 
bày như sau 

 PhhV twtsed ×Δ×+Δ×= βα   ( 8.17) 

Trong đó  sedV  là tốc độ sa bồi (m/năm), thΔ  độ sâu biến đổi 15 ngày mô phỏng chỉ có triều , twhΔ  
biến đổi độ sâu đáy luồng trong 15 ngày mô phỏng có triều cộng sóng, α  là hệ số được xác định 
bằng khả năng xuất hiện trong những ngày lặng., β  là hệ số đuợc xác định bằng tỉ lệ giữa năng 
lượng sóng trong một năm, và năng lượng sóng trong một năm đuợc mô phỏng, P  là khả năng sa bồi 
để sa bồi đuợc xác định như sau, 

Không có sa bồi 

Tăng tỷ lệ sa bồi 

Sa bồi hoàn toàn 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km)

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 

Bến Gót Phao 0 

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
) 

Đ
ộ 

ca
o 

sa
 b
ồi

 (m
) 

Bến Gót Phao 0 

Ứ
ng

 su
ất

 (N
/m

2 ) Ứng suất cắt trượt trung bình 
15 ngày do triều 
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Trong đó τ  là ứng suất cắt trượt trung bình 15 ngày do triều, cdτ  ứng suất tới hạn sa bồi hoàn toàn, 
và ceτ  ứng suất tới hạn không có sa bồi. cdτ  và ceτ  đuợc xác định là cdτ =0,015 N/m2 và  ceτ =0,06 
N/m2 bằng mối liên hệ giữa sa bồi thực thế τ  thể hiện trong hình Hình  8.2.14. Sự thay đổi P liên 
quan tới τ  đựoc trình bày trong Hình  8.2.15. Hàm tham số dùng để mô phỏng hiện tượng sa bồi 
không xảy ra khi có triều cường và xảy ra khi triều yếu.  

  
Hình  8.2.15 xác suất sa bồi 

Tốc độ sa bồi được tính bằng phương pháp trình bày trong biểu đồ Hình  8.2.16. Trong hình, trường 
hợp là địa hình hiện trạng (Trường hợp 1) và trường hợp nạo vét ở độ sâu đáy luồng là 8m đuợc trình 
bày và so sánh với số liệu đo đạc. Sơ đồ cho thấy, tốc độ sa bồi dự tính sẽ mô phỏng mô hình sa bồi 
dọc theo luồng ví dụ như xói mòn không đáng kể trong khu vực Km29-33 và sự bồi dần ở khu vực 
ngoài khơi của luống. 

 
Hình  8.2.16 So sánh giữa tốc độ sa bồi tính toán và đo đạc với địa hình hiện trạng (trường hợp 1) 

và nạo vét với độ sâu 8m (trường hợp 2)  
 
 
 
 
 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 

Sa
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ồi
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m
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) 

X
ác
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a 
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i 

Ứng suất cắt trượt trung bình 15 ngày do triều (N/m2) 
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8.2.5  Dự báo sa bồi trong tương lai  

Tại luồng Lạch Huyện, chiều rộng và độ sâu luồng đựơc quy hoạch theo phát triển cảng mới. Nhìn 
chung, luồng sẽ sâu hơn gây ra sa bồi nhiều hơn và ảnh hưởng đến hoạt động của cảng. Báo cáo 
nghiên cứu tính khả thi của TEDI đề xuất xây dựng đê chắn cát dài 7.000m dọc theo luồng để giảm sa 
bồi. Trong nghiên cứu này, do vậy, mô phỏng về sa bồi trong tương lai sẽ đựơc tiến hành để dự báo 
khối lượng sa bồi và kiểm tra vị trí và độ dài thích hợp của đê chắn cát.  

 1) Các trường hợp dự báo 

Các trường hợp mô phòng được trình bày trong Bảng  8.2.2. Mỗi trường hợp gồm 2 mô phỏng với các 
điều kiện bắt buộc khác nhau và tốc độ sa bồi được dự tính bằng phương pháp nêu ở phần trên. 
Truờng hợp 1&2 là các trường hợp về hiện trạng với độ sâu luồng là 8m và chiều rộng là 100m. Các 
trường hợp được trình bày trong phần trên, sự mô phỏng đâ được kiểm định. 

Kết quả của các trường hợp từ 3 đến 7b đuợc trình bày trong phần này để dự báo sa bồi trong thời gian 
tới. Độ sâu quy hoạch luồng là 14m và chiều rộng là 160m trong khu vực Km27 đến Km36 và 210m 
từ Km36 ra ngoài khơi. 3 vị trí của đê chắn cát đuợc khảo sát trong trường hợp từ 5 đến 7. Vị trí của 
đê 1, 2, 3 đuợc trình bày trong Hình  8.2.17. Trong mô phỏng của các trường hợp 5, 6, 7, đê chắn cát 
đuợc coi như tường không thấm nước và trong trường hợp 7b, cao độ đỉnh đê là +2.0m, tuơng đương 
với mức nước trung bình và cho phép truyền sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát qua đê khi mực 
nước cao hơn M.W.L 

Bảng  8.2.2 Các trường hợp dự báo 

TH 
Độ sâu 
luồng 

Điều kiện bắt 
buộc 

Thời gian 
thực hiện 

Có cảng / các biện pháp bảo vệ 

Chỉ thủy triều 15 ngày 
1 7,5m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Không /Không, Hiện trạng 

Chỉ thủy triều 15 ngày 
2 8,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Không /Không, nạo vét đáy luồng sâu 8m  

Chỉ thủy triều 15 ngày 
3 14,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Không /Không 

Chỉ thủy triều 15 ngày 
4 14,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Cảng / Không 

Chỉ thủy triều 15 ngày 
5 14,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Cảng/ Đê 1 

Chỉ thủy triều 15 dngày 
6 14,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Cảng/ Đê 2 

Chỉ thủy triều 15 ngày 
7 14,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Cảng/ Đê 3 

Chỉ thủy triều 15 ngày 
7b 14,0m 

Thủy triều +sóng 15 ngày 
Cảng / Đê 3 với cao trình đỉnh đê + 2,0m C.D. 
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Hình  8.2.17 Vị trí của các đê chắn cát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH 5 TH 6 TH 7 & 7b 
Đê 1) (Đê 2) (Đê 3) 
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 2) Kết quả mô phỏng 

Phân bố dọc tốc độ sa bồi dự tính trong trường hợp 3 đến 7b được trình bày trong Hình  8.2.18. Ngoài 
ra, so sánh khối lượng tổng sa bồi đựơc trình bày trong Hình  8.2.19. Khối lượng tổng sa bồi đựơc tính 
dựa trên tốc độ sa bồi, độ sâu luồng và chiều rộng. 

Như hình đã trình bày, khối lượng sa bồi của trường hợp 3 là cao nhất và của truờng hợp 6 là thấp nhất. 
Trong trường hợp 4 chỉ có cảng và không có kè, khối lượng sa bồi là không đáng kể, ít hơn trường hợp 
3 và khi chưa xây dựng công trình. Trường hợp từ 5 đến 7 bao gồm cảng và đê chắn cát. Chức năng 
của đê là để ngăn bùn lơ lửng từ ngoài luồng chảy tràn vào trong luồng. So sánh khối lượng sa bồi 
giữa các trường hợp 5, 6, 7, cho thấy kè càng dài và gần với luồng thì càng hiệu quả trong việc giảm sa 
bồi. 

7b là trường hợp mà cao trình đỉnh đê tương đương với M.W.L (=+2,0 m, C.D.) và cho phép sóng, 
dòng chảy và vận chuyển bùn cát qua đê khi mức nước cao hơn M.W.L. So sánh khối lượng sa bồi 
trường hợp 7 và 7b, thì khối lượng của trường hợp 7b lớn hơn nhưng chênh lệch không đáng kể. 

Tổng hợp khối lượng sa bồi được trình bày trong Bảng  8.2.3. Trong bảng cũng đưa ra khối lượng sa 
bồi trong năm đầu và từ năm thứ hai trở đi. Luợng sa bồi là 1,2 triệu m3 trong năm đầu của hiện trạng 
(trường hợp 1&2) là giá trị ước tính dựa vào phân tích số liệu khảo sát đo sâu. Giá trị này cao gấp 4,6 
lần giá trị sau năm thứ hai. Sự thay đổi theo thời gian của tốc độ sa bồi xảy ra có thể do tác động của 
sóng cao hoặc xảy ra ở các khu vực nạo vét được lấp đầy nhanh chóng như thể hiện trong Hình  8.2.17. 
Theo mô phỏng trình bày ở đây dựa trên tốc độ sa bồi thực tế sau năm thứ hai, sự sa bồi nhanh chóng 
trong năm thứ nhất không tái diễn. Tuy nhiên tốc độ sa bồi năm thứ nhất thường lớn hơn tốc độ sa bồi 
của năm thứ hai hoặc năm sau đó và cho nên cần dự tính sa bồi trong tương lai. Do vậy, giá trị trong 
năm đầu ở các trường hợp đự đoán (trường hợp 3-7b)ước tính cao gấp 4,6 lần so với kết quả ước tính 
bằng mô phỏng trong năm thứ hai.  

Do đó, kết quả mô phỏng chỉ ra rằng việc xây dựng đê chắn cát có tác dụng tích cực trong việc giảm 
sa bồi. Chi tiết về chiều dài, bố trí và kết cấu sẽ được xác định để giảm thiểu định phí giữa chi phí ban 
đầu và chi phí bảo trì. 

 
Hình  8.2.18 Tốc độ sa bồi dự tính với độ sâu luồng 14 m  

Khu vực luồng sâu 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 

KB 3 
KB 4 
KB 5 
KB 6 
KB 7 
KB 7b 
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 b
ồi

 (c
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/n
ăm
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Hình  8.2.19 Tổng khối lượng sa bồi dự tính  

 
Bảng  8.2.3 Tổng hợp kết quả nghiên cứu về vận chuyển bùn cát 

Trường 
hợp 

Mô tả Năm đầu 
(m3/năm) 

Sau năm thứ 
hai (m3/năm)

1&2 Độ sâu xấp xỉ 8m , hiện trạng 1.200.000* 260.000
3 14 m, khi chưa xây dựng 6.873.000 1.491.000
4 14 m, có cảng 6.712.000 1.456.000
5 14m, với cảng và đê 10.000m, cách luồng 1,5km 1.678.000 364.000
6 14m, với cảng và đê dài 11.000m, gần luồng 1.107.000 240.000
7 14m,với cảng và đê dài  7.000m 2.829.000 614.000
7b 14m, với cảng và đê dài 7.000m (hc=+2m, C.D.) 3.442.000 747.000
*) Ước tính dựa vào số liệu đo độ sâu  

 3) Sa bồi trong quá trình xây dựng 

Việc sa bồi thậm chí xảy ra do quá trình thi công xây dựng cảng, đê chắn cát, và đào sâu luồng. Hình 
minh họa Hình  8.2.20 cho thấy 1 kế hoạch tiến độ thi công với giả thiết rằng độ sâu của luồng là 14m 
và đê chắn cát là như trường hợp 7b. Như được minh họa trong hình, sẽ mất khoảng 32 tháng để hoàn 
thiện công việc nạo vét ban đầu và 40 tháng để xây dựng đê. Để đảm bảo độ sâu chuẩn sau khi hoàn 
thành công việc thi công, sa bồi sau thi công đã được dự báo như bên dưới đây.  

Để kiểm tra, 3 kịch bản thể hiện phương pháp nạo vét được minh họa trong Hình  8.2.21 đã được thử 
nghiệm. Kịch bản thứ nhất là phương pháp nạo vét từ khu vực cảng ra ngoài khơi, Kịch bản thứ 2 là 
phương pháp nạo vét hướng ra biển tới trước vị trí Km36 và nạo vét hướng về bờ từ vị trí ranh giới 
ngoài khơi của luồng, và Kịch bản 3 là phương pháp nạo vét từ ranh giới ngoài khơi cho tới khu vực 
cảng. Sa bồi do quá trình thi công cho 3 Kịch bản được tính toán căn cứ theo các giả thiết bên dưới 
đây: 

- Ảnh hưởng của đê chắn cát không được tính đến trong dự toán bởi vì việc xây dựng đê sẽ 
được hoàn thiện vào cuối năm 2005. 

- Do đó, tốc độ sa bồi dọc theo luồng được ước tính bằng kết quả sa bồi của Kịch bản 3 mà chỉ 
nạo vét tới độ sâu 14m và không có công trình kết cấu nào. 
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- Tại mỗi khu vực nạo vét trong 1 năm, lượng sa bồi được tính toán kể từ khi hoàn tất công 
việc nạo vét cho tới cuối năm 2015. 

- Các giai đoạn tính toán là 6 tháng và tốc độ sa bồi trong khu vực sau khi vừa nạo vét được 
ước tính bằng một nửa tốc độ sa bồi. 

Construction Schedule for Lach Huyen Port Project

ID Task Period (mth) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40

36

15

4 Training Dike

Type-B (2,510m)

Access Channel Dredging

21

26

Type-A (720m)

32

Outer Revetment

2

3

2012 2013 2014 2015 2016

YEAR 2015 STAGE

1 Reclamation

P
u
b
l
i
c

360m
1,000m 2,000m

Type2 Type1

720m
2,510m

Type3

CH +0～3300 CH +3,300～9,000 CH +9,000～15,000 CH +15,000～17,400

陸→沖

 
Hình  8.2.20 Kết hoạch tiến độ thi công dự án cảng Lạch Huyện 

 

 
Hình  8.2.21 Kịch bản công việc nạo vét ban đầu 

 

2012 2013 2014 2015 

2012 2013 
2014 2015 

2012 2013 2014 2015 

Kịch bản 1 

Kịch bản 2 

Kịch bản 3 

Độ sâu mục tiêu 

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng (km) 
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ộ 
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Độ cao sa bồi dọc theo luồng được ước tính bằng các giả thiết trên được chỉ ra trong Hình  8.2.22 và 
chiều cao sa bồi trung bình và tổng khối lượng sa bồi được tóm tắt trong Bảng  8.2.4. Từ những kết quả 
này, các đặc tính của sa bồi do quá trình thi công được xem xét như sau, 

- So sánh giữa 3 kịch bản, kịch bản 2 cho thấy lượng sa bồi là thấp nhất và kịch bản 3 là cao 
nhất 

- Sa bồi cực đại xuất hiện quanh khu vực Km39, độ cao này khoảng 1,4 m trong kịch bản 1 và 
2, và 2,5m trong kịch bản 3.  

- Trong kịch bản 2, khu vực từ Km36 tới Km42 chỉ ra lượng sa bồi cao nhất tại luồng đã được 
nạo vét gần đây nhất và thời kỳ sa bồi sau nạo vét là ngắn. 

Ba đặc tính trên chỉ ra rằng độ sâu luồng xung quanh Km39 sẽ nông hơn 14m sau khi hoàn 
thành quá trình nạo vét ban đầu. Vì vậy, sa bồi trong quá trình xây dựng có thể sẽ cao hơn so 
với dự tính vì khối lượng sau bồi chỉ ngay sau khi nạo vét có xu hướng cao trở lại. Do đó, sa bồi 
trong suốt quá trình xây dựng nên cần được giám sát chặt chẽ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình  8.2.22 Độ cao sa bồi ước tính trong quá trình thi công từ tháng 8/ 2012 tới tháng 12/ 2015 
 

Bảng  8.2.4 Độ cao sa bồi trung bình và tổng khối lượng sa bồi sau khi hoàn thành thi công 
(Tháng 12, 2015) 

Kịch bản 
Độ cao sa bồi trung bình 

(cm) 
Khối lượng  

(m3) 
Kịch bản 1 68,3 2.203.709 
Kịch bản 2 60,0 1.933.947 
Kịch bản 3  90,5 2.919.638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KB 1 
KB 2 
KB 3 

Khoảng cách từ cảng Hải Phòng (km) 
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 4) Kết luận  

Trong nghiên cứu này, mô phỏng số học được tiến hành để dự báo sa bồi cảng Lạch Huyện. Dựa vào 
địa hình hiện trạng, độ sâu luồng xấp xỉ 8m, tốc độ sa bồi dọc theo luồng được mô phỏng bằng việc 
kiểm định mô hình. Sau giai đoạn mô phỏng, tiến hành dự báo sa bồi luồng ở độ sâu 14m và bố trí đê 
chắn cát để giảm sa bồi đã được kiểm tra. Hơn nữa, sa bồi trong quá trình thi công được kiểm tra dựa 
trên việc sử dụng kết quả mô phỏng. Kết luận bao gồm các nội dung sau: 

- Tốc độ sa bồi của hiện trạng được mô phỏng theo mô hình số dựa vào khối lượng và kiểu sa 
bồi dọc theo luồng 

- Kết quả mô phỏng cho thấy khối lượng sa bồi tăng do hạ độ sâu luồng và đê chắn cát đạt 
hiệu quả trong việc giảm sa bồi 

- Do vậy, chức năng của đê chắn cát là để ngăn bùn cát lơ lửng chảy vào trong luồng, càng dài 
và càng gần luồng thì đê càng đạt hiệu quả trong việc giảm sa bồi. Tuy nhiên, chi tiết về độ 
dài, bố trí và cấu trúc cần được xác định để giảm thiểu chi phí chu kỳ giữa chi phí xây dựng 
ban đầu và chi phí duy tu. 

Khối lượng dự báo sa bồi trong nghiên cứu này dựa trên tốc độ sa bồi thực tế đã được phân tích trong 
số liệu khảo sát đo sâu từ tháng 11/2006 đến tháng 11/2009. Thời gian là năm thứ hai hoặc năm sau 
khi hoàn thành nạo vét ban đầu. Tốc độ sa bồi là khá chậm và độ sâu của luồng được duy trì ở mức 8m. 
Tuy nhiên số liệu khảo sát đo sâu vào tháng 10/2005 và tháng 11/2006 cho thấy sự sa bồi diễn ra 
nhanh trong năm thứ nhất sau khi hoàn thành nạo vét ban đầu. Sa bồi nhanh chủ yếu tại khu vực có địa 
hình sâu nơi mà ngay sau nạo vét ban đầu được lấp đầy ngay. Khả năng sa bồi nhanh trong năm đầu 
còn liên quan đến kế hoạch nạo vét của luồng. Do vậy, việc kiểm tra liên tục trong và sau quá trình thi 
công là rất quan trọng để theo dõi và kiểm chứng tốc độ sa bồi. 
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9. Các điều kiện tự nhiên và môi trường xã hội 

9.1 Thông tin chung và việc tuân thủ những xem xét về vấn đề xã hội và môi trường của JBIC 

9.1.1 Các báo cáo đã được rà soát 

Là một phần trong các thủ tục vay vốn ODA của Nhật, nhóm nghiên cứu SAPROF đã tiến hành rà 
soát Báo cáo đánh giá tác động môi trường*1 do Trung tâm Mạng lưới Khí tượng, Thuỷ văn và Môi 
trường của Bộ Tài Nguyên và Môi trường thực hiện dưới sự phân công của Ban quản lý dự án III của 
Cục Hàng hải Việt Nam năm 2008. Đồng thời Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch tái 
định cư của dự án đường ô tô nối giữa Cảng Lạch Huyện và Tân Vũ cũng được rà soát. Những nhận 
xét chi tiết về Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch tái định cư của dự án đường ô tô này 
được trình bày trong Phần 10 - Đánh giá Các Nghiên cứu Cũ về Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch 
Huyện. Một vài báo cáo được lựa chọn cũng sẽ được rà soát nhằm hoàn chỉnh cho các báo cáo Đánh 
giá tác động môi trường phục vụ mục đích phê duyệt các Nghiên cứu về xã hội và môi trường của 
JBIC (Hướng dẫn JBIC). Bảng dưới đây liệt kê những báo cáo đã được rà soát và những báo cáo cần 
rà soát cho dự án xây Cảng. 

*1: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. phê 
duyệt bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số .2231/QĐ-BTNMT, Hà Nội ngày 31 tháng 10 
năm 2008 

Bảng  9.1.1 Các báo cáo đã rà soát 
Báo cáo đã được rà soát  
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Dự án Xây 

dựng Cảng cửa ngõ Lạch Huyện (2010 - 2015), 
tháng 09, 2008.  

Lập bởi HYMENET theo sự phân công của Ban 
quản lý dự án III, Cục Hàng hải Việt Nam. 

Các báo cáo khác  
 Nghiên cứu khả thi của Dự án Xây dựng Cảng cửa 

ngõ Lạch Huyện. 
Đơn vị Thiết kế kĩ thuật vận tải theo sự phân công 
của Ban quản lý dự án I, Cục Hàng Hải Việt 
Nam. 

 Kế hoạch Tăng cường năng lực Cảng miền Bắc 
Việt Nam, tháng 09/2009. 

Lập bởi Nippon Koei Co.Ltd. và thành viên liên 
danh theo sự phân công của Bộ Giao thông vận 
tải. 

 Quy hoạch xây dựng tổng thể Thành phố Hải 
Phòng giai đoạn 2025 và 2050. 

Chuẩn bị bởi Viện Kế hoạch thành phố Hải 
Phòng theo sự phân công của UBND Hải Phòng. 

9.1.2 Khuôn khổ pháp lý của những Xem xét về mặt xã hội và môi trường tại Việt Nam. 

Nhìn chung, các hệ thống pháp lý của Việt Nam về việc đánh giá tác động xã hội và môi trường đều 
được xây dựng nhằm tránh những thiệt hại không cần thiết và để bảo đảm đền bù hợp lý cho những 
thất thoát trên cơ sở công bằng như ở hầu hết các quốc gia phát triển. Việc xem xét các nguyên tắc cơ 
bản trong đánh giá tác động xã hội và môi trường được định nghĩa bởi Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi năm 2001. Theo Hiến pháp, các luật cơ bản liên quan đến 
việc Đánh giá tác động về môi trường và xã hội bao gồm Luật Bảo vệ môi trường số 52 (2005) và 
Luật Đất Đai số 13 (2003). Do sự phức tạp của các vấn đề cũng như sự thay đổi liên tục trong sự phát 
triển kinh tế, các quy định liên quan sẽ được ban hành để áp dụng các pháp chế. Dưới đây là những 
Điều luật quy định cụ thể về những đánh giá tác động về xã hội và môi trường trong Hiến pháp của 
Việt Nam. 

• Điều 17: Việc sở hữu đất và các tài nguyên thiên nhiên khác của quốc gia dưới quyền sở hữu của 
toàn thể nhân dân. 

• Điều 18: Quyền của Nhà nước trong việc cấp quyền sử dụng 
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• Điều 23: Bảo đảm về tài sản và đền bù. 
• Điều 29: Bảo vệ môi trường 

 1) Các văn bản liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường, 2005 

Năm/ Văn bản Luật và các quy định 
2005/ Luật Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH111 
1998/ Luật Luật Tài nguyên nước 1998, hiệu lực từ 01/01/1999 
2008/ theo Luật Bảo vệ 
Môi trường, Quyết định 
số 21/2008/NĐ-CP, 
Quyết định số 
80/2006/NĐ-CP 

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn việc đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường ngày 08 
tháng 12 năm 2008. 

2008/ theo Luật Bảo vệ 
môi trường và Quyết 
định sửa đổi số 
80/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 
sửa đổi một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc áp dụng bắt buộc những tiêu chuẩn môi trường của Việt 
Nam. 

2007/ theo Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật tài 
nguyên nước.  

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về việc thoát 
nước cho các vùng công nghiệp và thành thị.  

2007 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về việc quản 
lý chất thải rắn. 

2007 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về việc cấp 
thoát nước cho các vùng công nghiệp và thành thị. 

2006/ theo Luật Bảo vệ 
môi trường và Quyết 
định sửa đổi số 
80/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP chỉ tiết hóa và hướng dẫn thực hiện một số điều 
Luật Bảo vệ môi trường. 

2006/ theo Luật Bảo vệ 
môi trường.  

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP chi tiết hóa và hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường  

2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định việc áp dụng bắt buộc các tiêu chuẩn về môi trường của Việt 
Nam. 

2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về danh sách các chất thải độc hại. 

2006 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn các thủ tục ứng dụng, đăng ký, cấp phép và cấp mã 
quản lý các chất thải độc hại. 

2002 Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/06/2002 của Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường về danh sách việc áp dụng bắt buộc các tiêu chuẩn 
môi trường của Việt Nam. 
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 2) Các văn bản liên quan đến Luật Đất đai, 2003 

Năm/ Văn bản Luật và các quy định 
2003/ Luật Luật Đất đai số13/2003/QH111 
2010/ Theo Luật Đất đai,  
Thông tư 
số14/2009/TT-BTNMT, 
Thông tư 
số14/2008/TT-BTNMT, 
Quyết định số 
69/2009/NĐ-CP Quyết 
định số 84/2007/NĐ-CP 

Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND về chính sách đền bù hỗ trợ và tái định 
cư của thành phố Hải Phòng. 

2009/ theo Luật Đất đai, 
theo Quyết định số 
69/2009/NĐ-CP, Quyết 
định số 84/2007/NĐ-CP 

Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT chi tiết hóa việc đền bù, hỗ trợ và tái định 
cư cũng như trình tự và các thủ tục thu hồi, cấp và cho thuê đất.  

2009/ theo Luật Đất đai Nghị Định số 69/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều khoản về quy hoạch sử 
dụng đất, giá cho thuê đất và việc tái định cư và đền bù đất.  

2008/ theo Luật Đất đai, 
Quyết định số 
84/2007/NĐ-CP 

Thông tư số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc 
thực thi một số điều Nghị Định số 84/2007/DN-CP của Chính phủ. 

2007/ theo Luật Đất đai Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về việc cấp 
giấy phép quyền sử dụng đất, thu hồi đất, quyền sử dụng đất, các thủ tục bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư nơi có đất bị Nhà nước thu hồi và việc giải quyết 
khiếu nại. 

2004/ theo Luật Đất đai Nghị Định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về việc đền bù, hỗ trợ và tái 
định cư khi đất bị Nhà nước thu hồi. 

2004/ theo Luật Đất đai Nghị Định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 quy định các phương pháp 
xác định giá đất và phân loại giá đất hỗn hợp. 

2004/ theo Luật Đất đai Nghị Định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 /10/2004về việc thực thi Luật Đất 
đai. 

 3) Các quy định khác liên quan đến Dự án phát triển Cảng Lạch Huyện: 

- Nghị Định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 về việc quản lý cảng biến và luồng hàng hải 
- Nghị Định số131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/ 2006 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. 

 4) Các quyết định liên quan đến Dự án phát triển Cảng Lạch Huyện: 

- Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch 
xây dựng hệ thống cảng biển của Việt Nam đến năm 2010. 

- Quyết định số 04/2001/QĐ-TTg ngày 10/01/2001 của Thủ tướng về việc phê duyệt dự án 
quy hoạch xây dựng thành phố Hải Phòng đến 2020. 

- Nghị Quyết số 32/NQ-TW ngày 05/08/ 2003 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển 
thành phố Hải Phòng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

- Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 22/08/2004 của Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết nhóm cảng hàng hải miền Bắc (Nhóm 1) đến năm 2010 và định hướng phát triển đến 
2020. 

- Quyết định số 2561/QĐ-BGTVT ngày 25/08/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho 
phép chuẩn bị Nghiên cứu Khả thi dự án Xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. 
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- Quyết định số 766/QĐ-CHHVN ngày 31/12/2004 của Cục Hàng Hải Việt Nam về việc cử 
các đại diện của chủ Dự án tham gia thực hiện Nghiên cứu khả thi cho Dự án xây dựng cảng 
cửa ngõ Lạch Huyện. 

- Quyết định số 2570/QĐ-BGTVT ngày 27/07/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê 
duyệt đề cương, dự toán chi phí và chuẩn bị cho việc khảo sát và Nghiên cứu khả thi của Dự 
án xây dựng cảng cửa ngõ Lạch Huyện. 

- Quyết định số 694/QĐ-CHHVN ngày 23/10/2007 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc 
chuyển giao các dự án từ Ban quản lý các dự án hàng hải I sang Ban quản lý III. 

- Tờ trình số 8327/TTr-BGTVT ngày 25/12/ 2007 của Bộ giao thông vận tải về việc đề xuất 
thông qua việc đầu tư chính của Dự án Cảng Lạch Huyện. 

- Quyết định số 06/2008/QĐ-TTG ngày 10/01 về việc xây dựng và ban hành quy định về việc 
vận hành khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. 

- Quyết định số 2231/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phê 
duyệt đánh giá tác động môi trường của Dự án Cảng quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng.  

- Quyết định số 3793/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự 
án xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Giai đoạn khởi động). 

- Quyết định số 34/2009/QĐ-TTG ngày 02/03/2009 phê duyệt Kế hoạch Phát triển Vành đai 
kinh tế vịnh Bắc Bộ đến năm 2020. 

- Quyết định số 1808/QĐ-CT ngày 11/09/2009 của UBND thành phố Hải Phòng, phê duyệt 
việc thành lập Ban lãnh đạo của thành phố cho Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.  

- Quyết định số 1448/QĐ/TTG ngày 16/09/2009 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung về 
phát triển thành phố Hải phòng đến 2025- 2050. 

9.1.3 Thực hiện theo hướng dẫn của JBIC trong Dự án xây dựng cảng đề xuất 

Về cơ bản, JICA tôn trọng khuôn khổ pháp lý cho những đánh giá tác động xã hội và môi trường của 
quốc gia vay vốn. Tuy nhiên, trong trường hợp khuôn khổ pháp lý và những quy định chung cho các 
đánh giá mà bên vay vốn đưa ra có những điểm khác biệt tương đối so với những quy định trong khu 
vực và cấp quốc tế, nên JICA có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của bên nhận vốn vay ODA 
xem xét việc đánh giá các tác động môi trường và xã hội ở mức độ có thể chấp nhận được để có thể 
cấp vốn ODA. Do có sự tái cơ cấu gần đây trong các cơ quan quản lý nguồn vốn ODA của Nhật vào 
năm 2008, đặc biệt là JICA và ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) nên “Hướng dẫn Xác nhận 
Đánh giá tác động môi trường và xã hội, tháng 04/2002 của JBIC” (Hướng dẫn của JBIC) đã được áp 
dụng cho Dự án cảng Lạch Huyện. 

 1) Các nguyên tắc của Hướng dẫn JBIC và Yêu cầu của Việt Nam 

Các nguyên tắc của Hướng dẫn JBIC và những quy định của Việt Nam về đánh giá tác động xã hội và 
môi trường được so sánh trong Phụ lục 9-1. Bằng việc xác định các luật và quy định có hiệu lực của 
Việt Nam, những yêu cầu của Đánh giá tác động môi trường đáp ứng được những yêu cầu của Hướng 
dẫn JBIC ngoại trừ các phân tích về các phương án thay thế. Mặc dù yêu cầu của Đánh giá tác động 
môi trường của Việt Nam không bao gồm các nguyên tắc của Hướng dẫn JBIC, nhưng những phân 
tích về các phương pháp thay thế cần được đánh giá chi tiết trong “Báo cáo nghiên cứu khả thi” của 
Dự án, cần thiết cho việc thẩm định Đánh giá tác động môi trường. Mục tiêu của những phân tích thay 
thế như vậy có thể không tập trung vào việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu các tác động xấu và lựa chọn 
phương pháp tốt hơn cho việc đánh giá tác động xã hội và môi trường. Vì vậy, những phân tích bổ 
sung cho các phương pháp thay thế có thể cần đến trong trường hợp đánh giá những phương pháp thay 
thế trong nghiên cứu tính khả thi không phù hợp với Hướng dẫn JBIC. Dưới đây là những nguyên tắc 
của Hướng dẫn JBIC. 

 
 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM 
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 9-5

Bảng  9.1.2 Các nguyên tắc của Hướng dẫn JBIC (Tóm tắt) 

Các nguyên tắc Chính sách JBIC 
a) Xem xét các 
biện pháp 

Xem xét các đề xuất thay thế để ngăn chặn và giảm thiểu các tác động tiêu cực và lựa 
chọn phương pháp tốt hơn cho việc đánh giá các tác động xã hội và môi trường (Ưu tiên 
việc ngăn ngừa các tác động xấu và khi không thể, cần xem xét đến việc giảm thiểu. Các 
phương pháp đền bù cần phải được tính đến chỉ khi không thể tránh được các tác động 
tiêu cực. 
Chuẩn bị các kế hoạch và hệ thống theo dõi cho phù hợp, tính toán các chi phí thực hiện 
những hệ thống và kế hoạch này và cách thức tài trợ. 

b) Phạm vi tác 
động cần được 
xem xét.  

Đánh giá tác động môi trường (không khí, nước, đất, chất thải, các tai nạn, việc sử dụng 
nước, hệ sinh thái và sinh vật) và các vấn đề xã hội (việc tái định cư không tự nguyện, 
người bản xứ, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, giới tính, quyền trẻ em và các bệnh 
lây lan và các vấn đề về môi trường toàn cầu)  

c) Tuân thủ các 
Luật, Tiêu chuẩn 
và kế hoạch.  

Tuân thủ các Luật, quy định và tiêu chuẩn của khu vực và quốc gia liên quan đến các 
đánh giá tác động xã hội và môi trường cũng như các chính sách và kế hoạch về môi 
trường và xã hội của dự án. 
Việc tránh các vùng đã được bảo vệ theo quy định của Luật và các quy định của Chính 
phủ trong việc bảo tồn thiên nhiên hoặc di sản văn hóa 

d) Sự chấp nhận 
của xã hội và 
các tác động đến 
xã hội. 

Việc chấp nhận dự án trong cả nước và vị trí của dự án. 
Tham vấn phù hợp với các bên tham gia, việc công khai dự án và các thông tin về tác 
động một cách phù hợp, đưa kết quả tham vấn vào kế hoạch/thiết kế dự án.  
Xem xét hợp lý các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già, người 
nghèo và các nhóm dân tộc thiểu số.  

e) Việc tái định 
cư không tự 
nguyện 

Tránh xảy ra tái định cư không tự nguyện và mất kế sinh nhai, tìm ra các phương án khả 
thi và các  biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác động và đền bù các tổn thất và 
tìm ra các biện pháp đền bù có sự thoả thuận. 
Bảo đảm việc đền bù đủ cho những tổn thất cho những người dân bị ảnh hưởng từ dự án 
(đền bù bằng đất và tiền) và hỗ trợ các phương tiện mưu sinh phù hợp thay thế và cung 
cấp các chi phí cần thiết để tái định cư và tái thiết lập một cộng đồng tại các khu vực tái 
định cư ở mức độ điều kiện tương đương với trước khi dự án được triển khai. 
Việc tham gia phù hợp của những người dân và các cộng đồng chịu tác động vào việc quy 
hoạch, thực thi và giám sát các phương thức đền bù. 

f) Người dân 
bản xứ 

Hỗ trợ đặc biệt cho những người bản xứ để đảm bảo quyền lợi về đất và các nguồn lực 
phù hợp với tinh thần của các hiệp ước và tuyên bố quốc tế.  
Sự hài lòng của người dân bản xứ. 

g) Theo dõi thực 
hiện 

<Nên thực hiện> theo dõi các nội dung: (i) xem có bất kỳ tình huống nào phát sinh mà 
chưa được dự báo trước khi dự án bắt đầu, (ii) tình hình thực thi và hiệu lực của các biện 
pháp giảm thiểu đã chuẩn bị trước và thực hiện các biện pháp phù hợp dựa trên kết quả 
theo dõi.  
<Nên thực hiện> báo cáo kết quả theo dõi cho các bên tham gia của dự án.  
<Nên thực hiện> một diễn đàn để thảo luận và đánh giá các biện pháp giải quyết, có sự 
tham gia của các bên trong dự án khi những xem xét về môi trường và xã hội không được 
quan tâm phù hợp sau khi dự án được triển khai. 
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 2) Sự phù hợp với Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của cảng Lạch Huyện với Hướng dẫn 
JIBC 

Khi xem xét đến sự phù hợp của báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Cảng cửa 
ngõ Lạch Huyện (2010-2015) cho thấy báo cáo này về cơ bản phù hợp với Hướng dẫn JBIC ngoại trừ 
việc đánh giá các hoạt động đánh bắt ven biển, vấn đề không nằm trong chính sách an sinh của Việt 
Nam vào thời điểm này. Những vấn đề này đã được JICA nêu ra trong thời gian phái đoàn tìm hiểu dự 
án làm việc tại Việt Nam trong tháng 4 năm 2010. Mặc dù trong luật và quy định hiện hành của Việt 
Nam chỉ có ít khuôn khổ pháp lý về vấn đề này, cơ quan có trách nhiệm về vấn đề này, như Uỷ ban 
nhân dân cấp phù hợp như UBND Tỉnh/TP và các UBND huyện và xã, phải tuân thủ chính sách an 
sinh theo luật đất đai hiện hành. Mặc dù Ban quản lý dự án 2, cơ quan thực hiện dự án, không phải là 
cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng chính sách an sinh cho các hoạt động đánh bắt cá ven biển, nhưng 
Ban quản lý dự án 2 đã đồng ý để xuất các biện pháp hỗ trợ bổ sung, có tham vấn với UBND TP Hải 
Phòng và UBND Huyện Cát Hải cũng như các cơ quan liên quan khác, nếu có, vào cuối tháng 4 năm 
2010 để đáp ứng được các yêu cầu của Hướng dẫn JIBC. 

Bên cạnh việc đánh giá các hoạt động đánh bắt cá ven biển, những khác biệt không đáng kể giữa chính 
sách tái định cư không tự nguyện của Việt Nam và chính sách của Ngân hàng thế giới (OP 4.12) được 
báo cáo trong kế hoạch tái định cư* của “Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện” và khuôn khổ 
chính sách tái định cư của “Dự án Phát triển giao thông vận tải Đồng bằng Bắc Bộ**” của Bộ Giao 
thông vận tải dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới. Xem xét các khuôn khổ chính sách có thể áp 
dụng cho cảng Lạch Huyện, khuôn khổ chính sách tái định cư của Dự án phát triển giao thông Đồng 
bằng Bắc Bộ cần được áp dụng để phù hợp với các dự án ODA trong cùng khu vực. 

* Quyển-IV: Kế hoạch tái định cư/ Lập kế hoạch Dự án Đầu tư xây dựng, Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch 
huyện, thành phố Hải Phòng, ngày 14/07/2009 được thực hiện bởi Liên danh Viện Kết cấu và Cầu của Nhật 
Bản, công ty tư vấn HYDER và Công ty liên doanh tư vấn kỹ thuật đường ô tô.  
** Tài liệu thẩm định dự án cho Khoản tín dụng trị giá 104,4 triệu SDR cấp cho Việt Nam trong dự án Phát 
triển giao thông vận tải Đồng bằng Bắc bộ, ngày 19/05/2008, cơ quan Mỏ, Năng lượng và Giao thông, Vụ 
Phát triển bền vững, khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Thế giới. 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&men
uPK=228424&Projectid=P095129 

Những đánh giá chi tiết về chính sách an sinh trong các hoạt động đánh bắt cá ven bờ và tái định cư 
không tự nguyện được nêu trong Phần-2: Kế hoạch Trung hạn về Phát triển cảng, Chương 13. Việc 
đánh giá Môi trường xã hội và tự nhiên cũng như các khuôn khổ đề xuất được mô tả trong Phần-3: Kế 
hoạch thực hiện Dự án vốn vay ODA Nhật Bản, Chương 22. Các biện pháp giảm thiểu các tác động 
môi trường. 

Dưới đây là tóm tắt những nội dung tuân thủ giữa Hướng dẫn JBIC và báo cáo Đánh giá tác động môi 
trường của Dự án đã được phê duyệt cũng như các tài liệu liên quan khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM 
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 9-7

Bảng  9.1.3 Tóm tắt sự tuân thủ giữa Hướng dẫn JBIC và báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
của dự án Cảng 

Các quy tắc Nội dung 
a) Nghiên cứu 
các biện pháp . 

Mặc dù những yêu cầu của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường không hoàn toàn giốn 
định nghĩa của Hướng dẫn JBIC, nhưng việc phân tích các lựa chọn thay thế đã được thực 
hiện trong nghiên cứu khả thi của Dự án xây dựng Cảng cửa ngõ Lạch Huyện trong đó có 
đính kèm bảo cáo EIA phục vụ cho việc phê duyệt. 
3 phương án lựa chọn được đánh giá so sánh một cách toàn diện về các mặt kinh tế, môi 
trường và xã hội. Lạch Huyện được đánh giá là vị trí phù hợp nhất. Hai vị trí khác khác bao 
gồm: 1) Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh phía Bắc Lạch Huyện và 2) Nam Đồ Sơn phía Tây 
Nam Lạch Huyện, cũng thuộc Hải Phòng. Xét về khía cạnh xã hội và môi trường Cẩm Phả 
và Đồ Sơn không được lựa chọn do nhiều tác động gây ra từ các dòng nước trong đất liền 
chạy vào cảng đi qua di sản thế giới – Vịnh Hạ Long và nhiều tác động đáng kể khác đến sự 
phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng dọc bờ biển.  
Bên cạnh việc lựa chọn vị trí dự án, việc lựa chọn kiểu kết cấu và các hạ tầng và thiết bị cho 
dự án cũng được nghiên cứu về kỹ thuật. Những tính toàn về mặt kĩ thuật này không tập 
trung vào phương diện giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội, nhưng nhìn chung 
thì các phương án về kỹ thuật và kinh tế cũng có thể được coi là nhưng phương án tốt về môi 
trường và xã hội. 

b) Phạm vi tác 
động cần nghiên 
cứu 

Những tác động môi trường tự nhiên có thể xảy ra đã được nghiên cứu tuy còn chưa đầy đủ 
những thông tin thu thập theo các mùa. Nững thông tin này cần được bổ sung và theo dõi 
bởi đơn vị thực hiện dự án và nhà khai thác dự án trong giai đoạn thiết kế chi tiết và được 
nêu trong kế hoạch quản lý môi trường. 
Những tác động môi trường xã hội có thể xảy ra cũng đã được nghiên cứu ngoại trừ các hoạt 
động đánh bắt ven bờ như đã trình bày ở trên. Nghiên cứu SAPROF này bao gồm 2 cuộc 
khảo sát mẫu nhằm tìm hiểu các tác động có thể xảy ra lên hoạt động đánh bắt cá ven bờ. 
Do có sự thay đổi trong thiết kế, là đề xuất thêm khu hành chính cảng tại đảo Cát Hải và 
hạng mục tôn tạo bãi vào phần đầu tư nhà nước nên đoàn SAPROF đã có nghiên cứu bổ 
sung về tác động tại khu vực mở rộng trên đảo Cát Hải này. 

c) Tuân theo 
các luật, tiêu 
chuẩn và các kế 
hoạch  

Đánh giá tác động môi trường hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định và luật có 
hiệu lực của Việt Nam. Cảng Lạch Huyện là một trong những phần quan chủ chốt trong quy 
hoạch chung về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn tới 2050. 

d) Sự chấp nhận 
của xã hội và 
các tác động 
đến xã hội.  

Kết quả tham vấn cộng đồng theo quy định của Việt Nam và buổi họp lấy ý kiến trực tiếp 
của người dân theo yêu cầu của JICA được Ban quản lý dự án MPMU2 tiến hành trong 
tháng 4 năm 2010 khẳng định rằng các dự án phát triển cảng được cộng đồng ủng hộ.  Tại 
buổi họp lấy ý kiến người dân trong tháng 4 năm 2010, các đại diện của cộng đồng dân cư 
yêu cầu được thông báo lịch trình thực hiện cụ thể của dự án cũng như việc quan tâm hỗ trợ 
đến những ngư dân ven biển. Ban quản lý dự án hàng hải 2 khẳng định sẽ phối hợp với các 
cơ quan hữu quan để đáp ứng được nguyện vọng nêu trên của người dân. 

e) Tái định cư 
không tự 
nguyện  

Do cảng được xây trên biển nên chỉ ảnh hưởng tối thiểu tới tái định cư không tự nguyện 
ngoại trừ ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt cá ven bờ. 
Mặc dù sẽ cần thu hồi đất cho khu hành chính cảng được bổ sung trong thiết kế, thì việc thu 
hòi thêm đất sẽ không ảnh hưởng tới việc tái định cư, nhưng có ảnh hưởng tới một số cây 
trồng, mồ mả và đầm nuôi thuỷ sản 
Với các chính sách bổ sung về an sinh, các hoạt động đánh bắt ven bờ vẫn tiếp tục phát triển 
cho đến cuối tháng 8 năm 2010, nhưng các chính sách này cũng sẽ hướng đến đối xử phù 
hợp với những người dân chịu ảnh hưởng từ dự án theo như những nỗ lực tích cực từ phía 
Ban quản lý dự án hàng hải 2 và Thành phố Hải Phòng. 

f) Người bản xứ Không áp dụng đối với dự án được đề xuất. 
g) Giám sát Luật Việt Nam cũng như trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường có yêu cầu nghiêm 

ngặt về kế hoạch theo dõi tác động môi truờng và được trình bày tại Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, phù hợp với yêu cầu của Hướng Dẫn JBIC. 
Theo quy định và Luật của Việt Nam cần phải có báo cáo theo dõi môi trường và bảo đảm 
quản lý môi trường một cách phù hợp để đánh giá được các tác động về môi trường và xã 
hội sau khi dự án được triển khai. 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM 
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 9-8

9.2 Môi trường tự nhiên 

Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực đảo Cát Hải, là khu vực mục tiêu của dự án Phát triển Cảng 
Cửa ngõ Lạch Huyện, được trình bày dưới đây chủ yếu dựa vào Chương 2 về những điều kiện cơ sở 
(hiện tại) của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA) năm 2008 đã được phê duyệt do 
HYMENET (Trung tâm Mạng lưới Khí tượng, Thuỷ văn và Môi trường của Bộ Tài Nguyên và Môi 
trường) lập. Báo cáo tổng kết Đánh giá tác động môi trường được Bộ TNMT phê duyệt (tại Quyết 
định số 2231/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008) được lập cho quy mô dự án Cảng Cửa ngõ Lạch Huyện 
phù hợp với yêu cầu năng lực Cảng cho giai đoạn 2010-2015 như tiêu đề của Báo cáo EIA (Giai đoạn 
phát triển ban đầu với 2 bến cho hàng container và hàng bách hoá và các công trình liên quan). 

9.2.1 Vị trí dự án 

Cảng cửa ngõ Lạch Huyện được xem như là phần mở rộng ngoài biển của khu vực Đông Nam đảo Cát 
Hải thuộc địa phận Huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Khu vực cảng được quy hoạch nằm bên phải 
cửa sông Lạch Huyện và Đảo Cát Bà (cũng thuộc huyện Cát Hải) nằm bên trái cửa sông này. Phần lớn 
khu vực phía Tây của môi trường đất liền và ven biển (Vịnh Lan Hạ và cũng là phần phía Nam Vịnh 
Hạ Long) của Đảo Cát Bà là một khu du lịch bảo tồn sinh thái rất nổi tiếng ( Vườn Quốc gia Cát Bà và 
khu bảo tồn Sinh quyển của UNESCO). Khu vực Phù Long nằm phía Đông Đảo Cát Bà (bao gồm bến 
phà Cái Viên) là khu vực gần đảo Cát Hải nhất qua khu vực cửa sông Lạch Huyện. Khu vực cửa sông 
này bao gồm các vùng phụ cận của vùng quy hoạch phát triển cảng cửa ngõ hướng về phía Nam bến 
Bến Gót. Khu vực này (nằm giữa Đảo Cát Hải và Cát Bà) có chiều rộng hẹp nhất khu cửa sông Lạch 
Huyện (rộng 1000m). 

Khu cửa sông Lạch Huyện là một phần của luồng tàu dẫn tới cảng Hải Phòng (cảng hiện tại nằm dọc 
bờ phải sông Cấm) đi ra ngoài biển với những điều kiện hiện tại. Luồng tàu tàu phía ngoài khơi này đã 
đã được nạo vét và có độ sâu khoảng 7,8 m. 

Theo đó, hoạt động vận tải biển dọc cửa sông Lạch Huyện (hoạt động vận tải biển thương mại xa bờ) 
và khu vực gần đảo Cát Bà trong đó phần lớn khu vực phía Tây là khu vực bảo tồn (Vườn Quốc gia 
Cát Bà, khu bảo tồn tự nhiên) đã cùng tồn tại trong suốt một khoảng thời gian mà không hề có tác 
động rõ rệt nào đến vườn quốc gia trên đảo Cát Bà. 

9.2.2 Các đặc điểm về Khí tượng 

 1) Nhiệt độ 

Đảo Cái Hải nằm trong khu vực gió nhiệt đới; điều kiện khí hậu ôn hoà, ít khắc nghiệt hơn các khu 
vực đất liền lân cận. Nhiệt độ không khí nhìn chung tương đương như khu vực nhiệt đới và tương đối 
cao (trên 21 độ C) và không chênh lệch nhiều giữa các tháng trong năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm 
dao động từ 23°C đến 24°C. Có hai mùa trong năm và nhiệt độ của từng mùa chênh nhau từ 11-12°C. 

- Mùa đông(Tháng 11 đến tháng 3): Nhiệt độ trung bình dưới 20°C. Tháng 1 có nhiệt độ thấp 
nhất dao động từ 16°C-17°C với nhiệt độ thấp nhất là 10°C. 

- Mùa hè (Tháng 5 đến tháng 10): Nhiệt độ trung bình là 25°C. Tháng 7 có nhiệt độ cao nhất 
từ 28°C-29°C với mức cao nhất từ 32°C-33°C. 

 2) Lượng mưa 

Cũng như sự chênh lệch về nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hè, có sự khác biệt trong lượng mưa giữa 
hai mùa hay còn gọi là mùa mưa và mùa khô của đảo Cát Hải. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và 
mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4. Lượng mưa trung bình trong khu vực dao động từ 1.700 đến 1.800 
trong đó 85 đến 90% là mưa vào mùa mưa.  

Lượng mưa lớn là do bão nhiệt đới gây ra vào đầu mùa hè, thường vào buổi chiều. Đặc biệt vào tháng 
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7 và 8, mật độ mưa cao gây ra bởi hội tụ nhiệt đới kéo dài trong nhiều ngày gây lũ lụt. Lượng mưa lớn 
chính là đặc điểm chung của mùa hè.  

Sự phân bổ lượng mưa trong mùa khô khá ổn định và rải rác với các cơn mưa phùn. Số ngày mưa 
trong một năm của đảo Cát Hải được xác định bằng một ngày với lượng mưa trên 0,1mm là khoảng 
113 ngày, chiếm 31 % tổng số ngày trong năm. Mưa phùn là đặc trưng của khu vực miền Bắc Việt 
Nam. Trong những ngày mưa phùn, độ ẩm rất cao, xấp xỉ 100%. Số ngày mưa phùn trên đảo Cát Hải 
là thấp so với các vùng ven biển lân cận trong đất liền như Bãi Cháy vào khoảng 11 ngày một năm 
(Bãi Cháy có khoảng 24 ngày mưa trên một năm) và tập trung chủ yếu vào Tháng 2, 3 và 4. Lượng 
mưa phùn là không nhiều nhưng đóng góp đáng kể vào sự tồn tại của hệ sinh thái. Tuy nhiên, mưa 
phùn gây ra những tác động không tốt đặc biệt đối với vận tải đường thuỷ do hạn chế tầm nhìn. 

 3) Độ ẩm không khí và lượng hơi nước 

Thời gian ẩm nhất trong năm của khu vực Cát Hải và các khu vực đất liền lân cận như Bãi Cháy là từ 
tháng 2 đến tháng 8 và độ ẩm không khí dao động từ 85 đến 90% hoặc thậm chí cao hơn. Đây là khu 
vực có độ ẩm cao nhất trong cả nước. Mặc dù độ ẩm không khí tương đối cao nhưng cũng giảm nhanh 
chóng và trở nên khô ráo vào mùa đông. Riêng khu vực Cát Hải, dữ liệu thống kê năm 1999 tại vườn 
Quốc gia cho thấy độ ẩm thấp nhất đạt 16% (vào Tháng 12).  

Hơi nước trung bình hàng năm vào khoảng 700mm. Trong suốt mùa khô, lượng hơi nước cao hơn 
lượng mưa mong đợi dẫn đến khô hạn và thiếu nước. 

 4) Bức xạ mặt trời 

Nhiệt độ bức xạ mặt trời ở Cát Hải được xác định khá tốt mặc dù phân phối năng lượng mặt trời hàng 
năm vẫn còn chênh lệch. Tổng nhiệt độ bức xạ mặt trời trong một năm đạt từ 107-108kcal/cm2. Nhiệt 
độ bức xạ cuối mùa đông và đầu mùa xuân chỉ bằng 40-50% các tháng mùa hè. Những khối mây trên 
đảo Cát Hải tương đối lớn, đặc biệt vào các ngày mùa đông và làm che phủ phần lớn nguồn năng 
lượng mặt trời.  

Khu vực Cát Hải có tổng số khoảng 1.650 đến 1.750 giờ nắng mỗi năm, cao hơn khu vực đất liền ven 
biển như Bãi Cháy. Vào mùa hè, tổng số giờ nắng vào khoảng 160-220 giờ mỗi tháng. Vào đầu mùa 
xuân, con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 50-60 giờ mỗi tháng. 

 5) Lượng gió 

Nhìn chung ở Việt Nam có hai hướng gió chính là Đông Bắc vào mùa đông và Tây Nam vào mùa hè. 
Tuy nhiên do vị trí vùng và đặc điểm địa hình, hướng gió chính có thể thay đổi. Hơn nữa, do vị trí đặc 
biệt của đảo Cát Hải được bảo vệ bởi đảo Cát Bà, hướng gió chính mùa hè là Đông Nam hoặc Nam. 
Bên cạnh những đặc điểm trên, gió biển cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết điều 
kiện khí hậu của đảo. Điều này lý giải tải sao khu vực này trên danh nghĩa là ấm hơn vào mùa đông và 
mát hơn vào mùa hè và dẫn tới một điều kiện thời tiết ôn hoà hơn trong cả năm như được đề cập trong 
phần nhiệt độ ở trên. Tốc độ gió trung bình ở đảo Cát Hải khá ổn định trong suốt năm, dao động từ 3,0 
đến 3,9 m/giây. Tốc độ gió lớn (tối đa) từ 10- 20m/giây tại nhiều thời điểm thường gây ra các tác động 
bất lợi đến các hoạt động kinh tế xã hội thường ngày trên đảo Cát Hải. Tốc độ gió lớn vào mùa đông 
thường gây ra bởi gió Đông Bắc cuối mùa. Vào mùa hè, tốc độ gió cao gây ra bởi các cơn bão kèm 
sấm chớp và các cơn lốc xoáy nhiệt đới. Trong suốt mùa xuân và thu, tốc độ gió cao chủ yếu gây ra 
bởi các cơn bão kèm sấm. 
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 6) Một vài hiện tượng thời tiết đặc biệt 

a) Sương mù 

Mặc dù sương mù thể hiện một điều kiện khí hậu tốt và ổn định nhưng nó cũng làm hạn chế tầm 
nhìn và ảnh hưởng tới sự an toàn trong vận tải biển. Số ngày sương mù ghi nhận ở các khu vực 
đất liền ven biển lân cận như Bãi Cháy dao động từ 13 – 30 ngày mỗi năm. Ngoài ra, trong khu 
vực đảo Cát Hải điều kiện sương mù là rất hiếm có, chỉ ghi nhận 2 lần trong vòng 5 năm qua. 

b) Mưa dông 

Mưa dông về cơ bản là sự ma sát giữa hai đám mây hoặc giữa mây và mặt đất gây ra sấm hoặc 
sét. Ở khu vực đảo Cát Hải, mưa dông xảy ra trung bình 40-45 ngày trong năm cũng giống với 
các vùng đất liền ven biển lân cận như Bãi Cháy. Phần lớn các tháng có dông rơi vào khoảng từ 
tháng 6 đến 8 và số ngày dông trong tháng dao động từ 7 – 9 ngày. Mưa dông gây ra sự tăng 
nhanh của mây, mưa và gió lốc. Điều này cần được xem xét chi tiết trong kế hoạch xây dựng. 

c) Hội tụ nhiệt đới 

Hội tụ nhiệt đới bao gồm cả bão và áp thấp nhiệt đới gây ra sự xáo trộn lớn trong khí quyển. Hiện 
tượng này gây ra 3 kiểu thiên tai đặc trưng là lốc xoáy, mưa rào và sự dâng lên của mực nước 
biển và các sông hồ. 

Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của hội tụ nhiệt đới là vùng ven biển Bắc bộ với tần xuất 
khoảng 0,62 lần/100km/năm. Nhìn chung, mỗi thập kỷ đảo Cát Hải lại chịu ảnh hưởng của 6 đến 
11 trận hội tụ nhiệt đới. Tốc độ gió lớn nhất ghi nhận trong một trận hội tụ nhiệt đới là vào 
khoảng 40 đến 50m/giây. Hiện tượng mực nước biển dâng cao do hội tụ nhiệt đới cần được xem 
xét nghiêm túc khi lập kế hoạch, thiết kế và tiến hành lắp đặt cơ sở vật chất cảng trên đảo Cát 
Hải. 

9.2.3 Các đặc điểm thủy văn 

 1) Đặc điểm thủy triều 

Đặc điểm thủy triều tại đảo Cát Hải được xác định là đặc điểm đồng nhất với mỗi lần lên (cao) và 
xuống (thấp) mỗi ngày. Đường cong biểu diễn mực nước thủy triều là một biểu đồ hình sin. Thời gian 
thủy triều dâng lên ngắn hơn một chút so với khi hạ xuống. Lượng thủy triều trong hai đợt trong một 
tháng với biên độ từ 2,6 – 3,6m. Điều kiện thủy triều của đảo Cát Hải hầu như giống với đảo Hòn Dấu. 
Độ chênh lệch thủy triều hàng tháng thông thường là trên 3,5m. Mực nước ghi tại đảo Hòn Dấu như 
sau: 

- Mực nước trung bình : 1,9m 
- Mực nước cao nhất : 4,21m (22/10/2985) 
- Mực nước thấp nhất : -0,07m (21/12/1964) 
- Biên độ thủy triều cao nhất : 3,94m (23/12/ 1968) 

 2) Điều kiện sóng 

Sóng cao thường xuất hiện vào tháng 5 và 11 trong đó đạt mức cao nhất vào tháng 7 và 9 (cao 5,6m). 

 3) Đặc điểm dòng chảy 

Dòng chảy tại vùng ven biển Hải Phòng chịu tác động của dòng chảy sông Cấm, sông Bạch Đằng, 
sông Chanh và mực thủy triều dâng lên nên đặc điểm dòng chảy rất phức tạp. Có một sự tương tác 
mạnh giữa các yếu tố bao gồm mực nước, địa hình đáy sông, sóng, gió và thủy triều. Dựa trên những 
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kết quả khảo sát và nghiên cứu trước đây tại khu vực cửa sông Bạch Đằng và vùng ven biển xung 
quanh, trong mùa đông khi gió và sóng biển ổn định, dòng chảy lại chịu ảnh hưởng chủ yếu của dòng 
thủy triều và sự chênh lệch ở mực nước. 

Khi thủy triều hạ ở khu vực sông Nam triều và Lạch Huyện, dòng chảy tại các con sông thậm chí có 
thể đạt vận tốc l m/giây. Trên thực tế, tốc độ dòng chảy cao như vậy khi thủy triều hạ sẽ dẫn đến sói 
mòn lòng sông. Đáng chú ý là khi thủy triều hạ xuống nó sẽ chảy về hướng cảng Lạch Huyện. 

9.2.4 Đặc điểm môi trường tại đảo Cát Hải và vùng phụ cận 

 1) Môi trường không khí (bao gồm tiếng ồn và độ rung) 

Chất lượng môi trường không khí (bao gồm tiếng ồn và độ rung) được xem là một phần trong việc thu 
thập dữ liệu cơ sở cho Nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường tại 5 khu vực mẫu trên đảo Cát Hải 
vào tháng 5 năm 2006. Các yếu tố về khí tượng có liên quan (nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió và dòng 
chảy) được đo đạc bên cạnh việc đo độ rung, tiếng ồn và các đặc điểm không khí khác. Các thông số 
đo chất lượng không khí trong phòng thí nghiệm là CO, NO2, SO2, bụi (bay lơ lửng trong không 
trung) và chì. Kết quả phân tích đã cho thấy chất lượng môi trường không khí tại đảo Cát Hải là rất 
sạch, với tác động về tiếng ồn và độ rung thấp, đáp ứng hoàn toàn những tiêu chuẩn liên quan của Việt 
Nam về chất lượng không khí (TCVN 5937-2005) và tiêu chuẩn tiếng ồn, độ rung (TCVN 5949-1999 
về tiếng ồn và TCVN 6962-2001 về độ rung).  

Điều đáng chú ý là đảo Cát Hải rất nhỏ và được bao quanh bởi một môi trường biển rộng nên có điều 
kiện thuận lợi cho việc trao đổi không khí giữa đất liền và biển. Hơn nữa, hiện nay chưa có bất kỳ hoạt 
động kinh tế hay công nghiệp nào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí hoặc gây ra tiếng ồn 
và gây chấn động cho khu vực. Chỉ có một hoạt động chuyên chở chính diễn ra tại hai bến phà là Ninh 
Tiếp và Bến Gót nhưng tần suất qua lại của tàu chở khách và phà ở đây là tương đối thấp. 

 2) Điều kiện địa chất 

Điều kiện địa chất (đất bề mặt) được coi là một yếu tố cần thiết cho việc thu thập dữ liệu cho Nghiên 
cứu Đánh giá tác động môi trường tại 5 vị trí lấy mẫu của đảo Cát Hải tháng 5 năm 2006. Để đánh giá 
đặc điểm địa chất trong đó có đánh giá chất lượng đất cần phải đo đạc các chỉ số bao gồm hợp chất đất, 
dầu và 6 kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As và Hg). 

Xét về hợp chất đất, với cỡ hạt ≥0,02mm được xem là phổ biến nhất (hầu như lớn hơn 80%), còn kém 
phổ biến là ≤0,002 (hầu như dưới 5%). Như vậy loại đất này được xem là đất tương đối thô và chất đất 
được đánh giá là không chịu tác động của các yếu tố kim loại nặng và phù hợp với tiêu chuẩn đất quốc 
gia của Việt Nam (TCVN 7209-2002) và được coi là chất đất tự nhiên. 

 3) Chất lượng nước ngầm 

Hiện chưa có hệ thống cung cấp nước máy công cộng ở đảo Cát Hải (khu vực dự án), và vì vậy nước 
sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là từ nguồn nước giếng đào sâu 3-7 m. Chất lượng nước ngầm cũng được 
kiểm tra để thu thập dữ liệu cho Nghiên cứu ĐMT tại 5 địa phương đang sử dụng giếng đào tháng 
5/2006. Các tham số chất lượng nước ngầm cần đo bao gồm: pH, NO3, Fe, Hg, Pb, Zn, tổng trực 
khuẩn và trực khuẩn phân. Chất lượng nước ngầm được đánh giá là tốt với các tham số lý hóa học và 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN 5944-1995). Tuy nhiên, việc nước bị nhiễm vi 
sinh vật cũng cần được chú ý và như vậy nước ngầm ở đây được xác định là không thể sử dụng trực 
tiếp được mà cần phải được đun sôi. 

 4) Chất lượng nước biển vùng duyên hải 

Chất lượng nước vùng duyên hải được kiểm tra để thu thập dữ liệu cho Nghiên cứu ĐTTĐMT tại 5 
vùng xa bờ dọc cửa sông Lạch Huyện tháng 5 năm 2006. 5 khu vực mẫu này cơ bản là kênh ra cảng 
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Hải Phòng và các vùng lân cận (về mặt địa lý là nằm giữa đảo Cát Hải và Cát Bà) và cũng là khu vực 
nằm trong dự án phát triển cảng. Mẫu kiểm tra được lấy từ 3 độ sâu khác nhau của nước biển: bề mặt, 
trung và đáy. Các tham số chất lượng nước biển được đem đi phân tích bao gồm pH, nhiệt độ, tính đặc, 
DO, TSS, BOD5, NH3-N, Cl-, F-, fenol, SO4-, CN-, Mn, Fe, As, Cd, Pb, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn, Hg, 
tổng lượng dầu và tổng trực khuẩn.  

Kết quả phân tích chỉ ra rằng chất lượng nước biển tại khu vực dự án là đạt yêu cầu và về cơ bản là 
thỏa mãn các tiêu chuẩn của Việt Nam (TCVN 5943-1995) về nước biển công nghiệp. Thực tế khu 
vực biển này (Cửa sông Lạch Huyện) chưa phải là khu vực sử dụng nước sạch nhưng nó lại nằm tương 
đối gần với đảo Cát Bà, phần lớn là vườn quốc gia, (mặc dù khu vực được bảo tồn nằm dọc phía Tây 
đảo Cát Bà và đối diện với cửa sông Lạch Huyện) và chất lượng nước ven biển được đánh giá là hơi ô 
nhiễm đối với nước ven biển gần khu vườn quốc gia (Vườn quốc gia Cát Bà). Đặc biệt chất lượng 
nước biển được đánh giá là bị giảm sút về lượng amoni (NH3N), kim loại nặng chứa chì và dầu trong 
nước. Sự ô nhiễm nước biển do dầu (kể cả ô nhiễm ít) tại cửa sông Lạch Huyện được xem là một vấn 
đề có khả năng liên quan trực tiếp tới vận tải biển kể cả trong việc xây dựng dự án này. 

 5) Chất lượng sa bồi đáy biển khu vực cửa sông 

Việc lấy mẫu đo chất lượng sa bồi đáy biển là một phần trong việc thu thập dữ liệu cho Nghiên cứu 
ĐTM tháng 5/2006 tại 5 khu vực lấy mẫu nước biển dọc cửa sông Lạch Huyện (như đã trình bày tại 
mục (d)). Các thông số đo chất lượng sa bồi bao gồm 6 kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As và Hg) và 
tổng lượng dầu trong sa bồi.  

Không có phân tích kết quả trong có trong báo cáo ĐTM cũng có thể gây ra sự thiếu sót trong các tiêu 
chuẩn liên quan đến chất lượng sa bồi của Việt Nam. Theo những hướng dẫn, các kết quả về chất 
lượng sa bồi được đánh giá thông qua việc sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng Sa bồi trong tài liệu tham 
khảo của tổ chức World Bank (WB) “Đánh giá môi trường cho Dự án phát triển Cảng biển” (1990). 
Kết quả cho thấy, khẳng định có 6 kim loại nặng và dầu tại tất cả 5 khu vực lấy mẫu và các chất này 
đều nằm trong giới hạn “Giá trị tham khảo” theo các tiêu chuẩn của Hà Lan về chất lượng sa bồi dưới 
điều kiện tự nhiên. Theo đó, trầm tích đáy biển tại khu vực dự án được đánh giá là không bị ô nhiễm 
(vẫn nằm trong trạng thái tự nhiên).  

Bên cạnh đó, chất lượng vật chất đáy biển tại các khu vực dự định nạo vét và tái san lấp trong dự án 
này cũng cần được khảo sát như là một phần của khảo sát điều kiện tự nhiên ở 80 khu vực đáy biển 
như đã mô tả trong Chương 7. Kết quả chất lượng vật chất đáy biển được thể hiện trong Phần 7.3.1 
của Chương 7. Các kết quả có được (theo các giá trị khảo sát liên quan) đều được đánh giá thông qua 
việc sử dụng Tiêu chuẩn Hà Lan được trình bày trong Bảng  9.2.1 dưới đây. Do đó có thể kết luận rằng 
bề mặt đáy biển dự định nạo vét về mặt tổng thể là chưa bị hư hại và do đó bùn thải sau nạo vét phù 
hợp với với tiêu chuẩn quản lý chất thải không bị cấm. 
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Bảng  9.2.1 Đánh giá chất lượng Đáy biển Cảng Lạch Huyện 
Các giá trị khảo sát (mg/kg) Các tiêu chuẩn Hà Lan*(mg/kg) 

Thông số Khoản
g 

Trung 
bình 

Trung 
bình 

Giá trị 
tham chiếu

Giá trị 
kiểm tra

Giá trị 
cảnh báo 

Ghi chú 

Cu 
(Đồng) 

5,39~ 
69,09 22,96 37,23 36 90 400 Nhiễm bẩn nhẹ 

Pb 
(Chì) 

15,89~ 
95,46 49,56 55,68 85 530 1000 Nhiễm bẩn cực nhẹ 

Zn 
(Kẽm) 

35,69~ 
249,35 106,41 142,52 140 1000 2500 Nhiễm bẩn nhẹ 

Cd 
(Catmi) 

0,12~ 
1,86 0,75 0,99 0,8 7,5 30 Nhiễm bẩn nhẹ 

As 
(Asen) 

0,51~ 
6,38 1,88 3,45 29 85 150 Không nhiễm bẩn (Điều 

kiện tự nhiên) 
Hg 
(Thủy ngân) 

0,13~ 
1,47 0,45 0,80 0.3 1.6 15 Nhiễm bẩn nhẹ 

Cr 
(crom) 

19,11~ 
89,31 52,47 54,21 100 480 1000 Không nhiễm bẩn (Điều 

kiện tự nhiên) 
Ni 
(Mạ kền) 

10,00~ 
52,90 29,03 31,45 35 45 200 Nhiễm bẩn nhẹ 

Tổng lượng 
dầu 

9,98~ 
499,82 64,57 254,90 50 3000 5000 Nhiễm bẩn nhẹ 

* Nguồn: Các đánh giá về sự phát triển của cảng biển (1990) Tài liệu kĩ thuật của Ngân hàng thế giới trang 126. 
 Giá trị tham chiếu: Giới hạn giá trị hướng dẫn với Điều kiện tự nhiên 
 Giá trị kiểm tra: Giới hạn giá trị hướng dẫn tới mức độ nhiễm bẩn cho phép . 
 Giá trị cảnh báo: Mức độ giá trị hướng dẫn tới mức độ cao của sự nhiễm bẩn. 

 6) Điều kiện sinh thái 

Khảo sát điều kiện sinh thái tập trung ở khu vực nước biển (khu vực nước vùng cửa sông) và môi 
trường đáy của cửa sông Lạch Huyện trong khu vực dự án và cả khu vực duyên hải ngập mặn của khu 
vực Phù Long ở đảo Cát Bà (bến phà Cái Viềng và khu vực bến cảng dành cho hành khách ở đảo Cát 
Bà thuộc khu vực Phù Long), khu vực ven biển của đảo Cát Hải nằm sát khu vực quy hoạch cảng 
(phần hẹp nhất của cửa sông Lạch Huyện rộng khoảng 1.000m chia giữa đảo Cát Hải và đảo Cát Bà) 
sẽ được thực hiện vào tháng 5/2006, là một phần vô cùng quan trọng để thu thập những dữ liệu cơ sở 
cho nghiên cứu đánh giá tác động môi trường. 

Vị trí gần kề của đảo Cát Bà với khu vực cảng quy hoạch nơi có môi trường nước ven biển và vùng 
đất liền phía Tây nằm thuộc vườn quốc gia (Vườn quốc gia Cát Bà) được nhắc đến tại điểm (1) trong 
phần Vị trí sẽ là một phần nghiên cứu để thu thập dữ liệu cho khảo sát đánh giá điều kiện sinh thái khu 
vực dự án và các vùng lân cận. Tuy nhiên, khảo sát này chỉ được thực hiện một lần duy nhất vào tháng 
5/2006 (trên thực tế, tất cả các khảo sát về môi trường được đề cập ở trên cũng chỉ được thực hiện một 
lần duy nhất vào tháng 5 /2006). Khảo sát thực hiện một lần duy nhất này mà không xem xét đến sự 
biến đổi theo mùa (ít nhất là 2 mùa khô và mùa ẩm) thì sẽ làm hạn chế rất lớn đến việc phân tích kết 
quả thu được. Bên cạnh việc lấy mẫu mới, các dữ liệu nghiên cứu trước đây cũng được sử dụng trong 
báo cáo ĐTM để đánh giá kĩ lưỡng về điều kiện sinh thái biển gần cửa sông và khu ngập mặn ven biển 
(bờ biển Phù Long của đảo Cát Bà) của khu vực dự án và các vùng lân cận. 

Khu vực nước biển và đáy biển mục tiêu cho khảo sát về hệ sinh thái biển bao gồm 5 khu vực của cửa 
sông Lạch Huyện, những khu vực đã lấy mẫu về trầm tích và nước biển mô tả tại mục (d), (e). Các 
tham số sinh thái biển được đo bao gồm: động thực vật phù du tại khu nước biển cửa sông và sinh vật 
đáy biển khu ven cửa sông. Khảo sát về điều kiện sinh thái ngập mặn tại Phù Long đảo Cát Bà tập 
trung hoàn toàn vào hệ thực vật ven biển dọc 2 mặt cắt theo hướng vuống góc bao gồm các loài tảo 
biển. Đặc điểm sinh thái của các sinh vật biển ở tầng cao như cá về cơ bản cũng được sử dụng làm 
tham khảo cho Nghiên cứu ĐTM. Tuy nhiên, tất cả các kết quả khảo sát trong việc lấy mẫu một lần và 
tại 5 khu vực là tương đối khớp nhau và được phân tích thấu đáo tại báo cáo ĐTM trong đó có tham 
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khảo những kết quả khảo sát trước đây tại khu cửa sông Lạch Huyện và các vùng lân cận. 

a) Thực vật phù du tại vùng biển cửa sông 

Các loài thực vật phù du thường là loài nhỏ và rất quan trọng với hệ sinh thái biển vì chúng tạo ra 
các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (bằng sự quang hợp) và là nguồn thức ăn quan trọng cho ấu 
trùng và con non của các động vật biển trong đó có động vật phù du. Thực vật phù du về bản chất 
là sinh vật đơn bào mặc dù chúng có sự kết nối với nhau thành chuỗi. Trong trường hợp nở hoa 
khi đã đủ chất dinh dưỡng (chất gây ra ô nhiễm nước) chúng có thể liên kết với nhau và tạo thành 
các mảng nhầy trôi nổi trên bề mặt nước và tạo ra những đợt thủy triều đỏ. Vì vậy thực vật phù 
du được coi là một thông số sinh thái quan trọng để đánh giá chất lượng nước do sự liên kết mảng 
lớn dễ nhận thấy của chúng là một chỉ số cho thấy độ ô nhiễm môi trường nước. 

Tổng số 135 loài thực vật phù du đã được xác định sau khi có kết quả khảo sát và nó cũng phù 
hợp với những khảo sát trước đây tại khu vực này. Không thấy có sự suy giảm nào về chất lượng 
nước chính là kết quả của việc tạo mảng lớn của các thực vật phù du tại vùng cửa sông Lạch 
Huyện. 

b) Động vật phù du tại vùng biển cửa sông 

Động vật phù du đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi thức ăn, nguồn thức ăn chính của các 
loài động vật (động vật phù du là nguồn thức ăn chính của các loài thực vật biển) đồng thời góp 
phần vào sự phát triển của hệ động vật biển đa dạng và các hệ động vật tầng cao khác. Chúng là 
những động vật cơ bản trong chuỗi tiêu hóa thức ăn, chúng ăn các thực vật phù du và mùn hữu cơ 
do đó chuyển đổi nguồn thức ăn cơ bản (nguồn gốc thực vật) sang dạng cao hơn là thịt (nguồn 
gốc động vật). Và như vậy chúng trở thành thức ăn của các động vật biển cấp cao như tôm, cua 
và cá. Do đó, để hiểu được đặc tính của các loài trong môi trường biển thì việc phân tích nghiên 
cứu động vật phù du là rất quan (tương tự như sinh vật phù du).  

Tổng số 22 loài động vật phù du đã được tìm thấy trong 5 khu vực lấy mẫu khảo sát và con số 
này tương đối ít so với những nghiên cứu trước đây về khu vực này. Theo những khảo sát trước 
tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, có tổng số 61 loài động vật phù du đã được xác định. Giới hạn 
về không gian lấy mẫu (cơ bản trong con kênh hẹp của cửa sông Lạch Huyện bị hạn chế bởi đảo 
Cát Hải và Cát Bà cùng với các vùng phụ cận của đảo) có thể là lý do về sự giảm sút số lượng các 
loài động vật phù du trong khảo sát. 

c) Sinh vật đáy biển ven cửa sông 

Trong 5 khu vực lấy mẫu sinh vật đáy thì chỉ thu được mẫu tại 4 khu vực. Khu vực không tìm 
thấy sinh vật dưới đáy được cho là vùng có trạng thái đất pha cát, có thể là nguyên nhân dẫn sự 
không tồn tại của các loài sinh vật đáy. Trong khảo sát này của Nghiên cứu ĐGTĐMT, tổng số 
41 loài quần động vật đáy biển đã được tìm thấy ở khu vực cửa sông Lạch Huyện, tương đương 
khoảng 29% tổng số loài quần động vật đáy biển được cho là tồn tại trong khu vực cửa sông Lạch 
Huyện rộng lớn. Hạn chế về không gian lấy mẫu cộng với việc lấy mẫu chỉ một lần duy nhất 
được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt giảm số lượng các loài quần động vật trong 
cuộc khảo sát. 

d) Hệ thực vật ngập mặn tại vùng Phù Long 

Tại khu vực Lạch Huyện, hệ thực vật ngập mặn trong điều kiện tự nhiên vẫn chiếm ưu thế trong 
vùng dọc bờ biển Phù Long đảo Cát Bà. Hệ thực vật ngập mặn tồn tại ở đảo Cát Hải đã bị tàn phá 
từ rất lâu bởi các hồ thủy sản (tác động ngược lại với toàn bộ hệ sinh thái nhân tạo phi tự nhiên) 
Khảo sát đã tìm được 23 loài thực vật khác nhau tại bờ biển Phù Long, một khu vực đầm lầy đất 
bùn sét. Trong số 23 loài này có một số loài có giá trị kinh tế và sinh thái cao bởi tại khu vực này 
có lượng tập trung lớn cây đước. Các loài đước có giá trị về sinh thái như vậy bao gồm Avicennia 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM 
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 9-15

lanata, Excoecaria agallocha, Kandelia candel, Rhizophora stylosa and Annona glabra. Những 
loài đước này cùng với những lợi ích kinh tế vô hình gián tiếp như cung cấp nơi đẻ trứng cho 
nhiều quần thể động vật biển như cá và tôm đồng thời là một rào chắn tự nhiên bảo vệ việc sói 
mòn bờ biễn. Chúng còn có các lợi ích kinh tế trực tiếp như rễ cây dùng làm củi và than đốt, vỏ 
cây dùng triết xuất ra tanin, hoa để nuôi ong lấy mật và các lợi ích khác. Các loài thực vật khác 
cũng đã được tìm thấy và hầu như đều thuộc các loài cỏ biển.  

e) Cá biển 

Cửa sông Bạch Đằng có hình phễu với rất ít sự biến đổi về hình thái học và cơ cấu các loài cá. 
Chưa có một công tác lấy mẫu các loài cá nào thực hiện cho Nghiên cứu ĐGTĐMT này. Thay 
vào đó, các số liệu khảo sát trước đây đã được sử dụng trong đó bao gồm những thông tin từ ngư 
dân và người dân địa phương tại các chợ ở Cát Hải và Phù Long.  

Những dữ liệu của Nguyễn Nhất Thi (1991) cho thấy có khoảng 101 loài cá tại môi trường ven 
biển cửa sông Bạch Đằng. Nhìn chung thành phần loài ở đây là rất đa dạng. Tuy nhiên do đặc 
tính di chuyển nhanh của cá, số lượng loài có thể được xác định chưa nhiều, chỉ khoảng 20 loài 
được xác định trong các cuộc khảo sát trước đây. 

Sự đa dạng về loài cá ở cửa sông Bạch Đằng có thể chia ra làm hai nhóm: 

(1) Các loài cá sống ở vùng cửa sông: Đây là nhóm các loài có khả năng thích nghi với sự thay đổi 
lớn về độ mặn, nhiệt độ và các đặc điểm riêng biệt của vùng cửa sông. Các loài này bao gồm các 
đại diện chính: Clupanodon, Thrissa, Coilia, Salanx acuticeps, Glossogobius, Hemiramphus 
itermedius are representative ones belonging to this group. 

(2) Các loài cá ngoài biển thường sinh sản ở vùng cửa sông trong mùa sinh sản:  Trong nhóm này 
có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao và kích cỡ cá khá lớn. Các loài có giá trị kinh tế cao được 
ngư dân đánh bắt bao gồm: Scoliodon shorhachowah, Sardinella jussieu, Harengula nymphaea, 
Priacanthus tayenus, Caranx malabaricus, Selaroides leptopis, Lutianus, erythropterus, 
Nemipterus japanicus, Pomadaisys hasta, Upeneus moluccens, Rastrelligen kanagurta, 
Scomberomorus commersoni và các loại khác. 

f) Hiện trạng sinh thái tổng thể  

Mặc dù Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt năm 2008 không nêu rõ đánh giá 
tổng thể về sinh thái, dựa trên các thảo luận với HYMENET, các kết quả khảo sát bao gồm các 
kết quả sẵn có của các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng không có sự tồn tại nào của các loài động 
vật hoặc thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (sinh vật biển) trong khu vực dự án cảng mục tiêu và 
các khu vực lân cận. Điều này chỉ ra rằng khu vực đáy mục tiêu để nạo vét và cải tạo cho dự án 
phát triển cảng cũng không phải là nơi cư trú của sinh vật quý hiếm hoặc dễ tuyệt chủng. Do đó, 
bất kỳ tác động xấu ngắn hạn đến các loài thủy sinh vật biển do công tác nạo vét bao gồm cả 
những thiệt hại vĩnh viễn của khu vực đáy (nói chung là nơi cư trú của các sinh vật biển) gây ảnh 
hưởng đến công tác tôn tạo mặt bãi trong cảng, được đánh giá là không quá nghiêm trọng đối với 
sự sống của các sinh vật biển và cũng sẽ duy trì được nơi cư trú cho các sinh vật biển bao gồm cả 
sinh vật đáy. Những đánh giá này có thể cũng được dựa trên các nghiên cứu đã có sẵn, được thực 
hiện để phát triển cảng (và để phát triển luồng hàng hải IWT) ở Việt Nam và các nước khác.  
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9.3 Môi trường xã hội 

9.3.1 Điều kiện môi trường xã hội của Cảng, Cầu và Đường nối cảng với hệ thống giao thông 
quốc gia đề xuất xây dựng 

Do có các ranh giới về kinh tế và vật lý trong khu vực dự án Cảng Lạch Huyện và dự án đường ô tô 
Tân Vũ-Lạch Huyện, khu vực chịu ảnh hưởng được chia làm 6 vùng (Hình  9.3.1) 

(1) Xã Hoàn Châu (Tây Nam đảo Cát Hải) 

(2) Xã Nghĩa Lộ (phía Tây đảo Cát Hải) 

(3) Xã Vân Phong (Phía Nam và trung tâm đảo the Cát Hải) 

(4) Xã Đông Bài (phía Đông Bắc đảo Cát Hải) 

(5) Thị trấn Cát Hải(Thị trấn trung tâm và Đông Nam đảo Cát Hải) 

(6) Xã Phù Long (phía Tây đảo Cát Bà đối diện với bến đỗ mới của cảng.) 

Collection:
L=7,600m

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

 
Hình  9.3.1 Các khu vực sẽ chịu ảnh hưởng trong Dự án Cảng cửa ngõ Lạch Huyện 

Dưới đây là mô tả chung về các khu vực sẽ chịu ảnh hưởng từ dự án. 

 1) Xã Hoàn Châu, Cát Hải 

Xã Hoàn Châu nằm cuối phía Tây Nam đảo Cát Hải. Nghề nghiệp chính tại xã là nghề nông (180 
trong số 340 hộ gia đình làm nghề nông) trên đảo và đánh bắt ven bờ (70/340 hộ làm nghề đánh bắt 
ven bờ). Không giống với các xã khác, xã Hoàn Châu chỉ có 5 héc ta ruộng muối. Do sự hạn chế về cơ 
hội việc làm, nên đa số thanh niên của xã đều chuyển lên làm việc tại các thành phố đồng thời tiếp tục 
việc học của mình tại các trường đại học ở các thành phố lớn và làm việc ở khu vực không thuộc đảo. 
Xã này về mặt vị trí địa lý sẽ chịu tác động từ cả hai dự án xây dựng cảng và dự án đường ô tô Tân Vũ 
– Lạch Huyện. Tuy nhiên, đặc biệt là một vài ngư dân sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cảng này và từ 
các công trình đê chắn cát. Trên cơ sở trao đổi với cán bộ xã và đại diện UBND địa phương, cả hai dự 
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án cảng và đường ô tô đều đã được người dân và các cán bộ tại đây chấp thuận và quan tâm chú ý. 

Rong biển trên Đê bê tông dọc bờ Nam và Ao 
thủy sản (bên phải) 

Phỏng vấn các cán bộ 

 2) Xã Nghĩa Lộ, đảo Cát Hải 

Xã Nghĩa Lộ nằm ở phía Tây đảo Cát Hải nơi có tuyến phà Đình Vũ-Cát Hải. Nghề nghiệp chính tại 
xã là sản xuất muối và nuôi thủy sản. Mặc dù đây là cửa ngõ phía Tây đảo Cát Hải, nơi đây không có 
nhiều các hoạt động kinh doanh du lịch hoặc dịch vụ khác ngoại trừ việc nuôi thủy sản và sản xuất 
muối. Cũng như các xã khác, đa số thanh niên của xã đều rời xã sau khi học hết cấp II do thiếu cơ hội 
việc làm. Về mặt vật lý, xã này sẽ không chịu ảnh hưởng từ dự án cảng nhưng sẽ chịu ảnh hưởng bởi 
dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của những người dân chịu tác 
động từ dự án đường ô tô, cả hai dự án cảng và đường ô tô đều được quan tâm chú ý và được ủng hộ 
cùng với chính sách an sinh áp dụng cho các tài sản bị thu hồi cũng như đời sống dân sinh. 

Bến phà  Đồng muốn điển hình  

 3) Xã Vân Phong, Đảo Cát Hải 

Xã Vân Phong nằm tại trung tâm phía Nam Đảo Cát Hải. Nghề chủ yếu tại xã là nuôi thủy sản và sản 
xuất muối. Ngoài ra cũng có một vài ngư dân sống phụ thuộc vào việc đánh bắt ven bờ bằng thuyền 
nhỏ tại khu vực ven biển. Cũng giống nhiều xã khác, đa số thanh niên của xã dời đảo sau khi học hết 
cấp II do thiếu cơ hội việc làm. Xã này sẽ không chịu ảnh hưởng về mặt vật lý từ cả hai dự án cảng và 
đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện. Tuy nhiên, đặc biệt, một vài ngư dân sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 
cảng và các công trình đê chắn cát. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của trưởng đại diện xã Vân Phong, 
người dân tại xã đã hoan nghênh các dự án cảng và đường ô tô đồng thời có mong muốn đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng và của đất nước. 
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Ruộng muối tại Vân Phong Phỏng vấn Chủ tịch xã Vân Phong 

 4) Xã Đông Bài, Đảo Cát Hải 

Xã Đông Bài nằm tại phía Đông Bắc Đảo Cát Hải. Nghề nghiệp chính của xã là nuôi thủy sản và sản 
xuất muối, ngoài ra có một số ngư dân đánh bắt ven bờ bằng lưới đánh cá. Cũng giống với các xã khác, 
xã này không có nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên ngoại trừ việc nuôi thủy sản và sản xuất muối 
và nước mắm. Vị trí của xã này sẽ không chịu ảnh hưởng của dự án cảng nhưng chịu sự ảnh hưởng 
của dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện. Một vài ngư dân cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cảng 
và các công trình đê chắn cát. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cán bộ xã và những người dân sẽ được 
tái định cư, cư dân tại xã đã hoàn toàn ủng hộ cho hai dự án cảng và đường ô tô đồng thời mong muốn 
nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nhiều cơ hội việc làm tốt hơn. 

Lưới đánh bắt dọc bờ biển Ruộng muốitại Đồng Bài 

 5) Thị trấn Cát Hải, Đảo Cát Hải 

Thị trấn Cát Hải là khu vực trung tâm và nằm phía Đông Nam Đảo Cát Hải. Nghề chính của thị trấn 
này bao gồm sản xuất muối, nuôi thủy sản, đánh bắt ven bờ truyền thống và nghề không truyền thống 
là thương mại vvà dịch vụ. Tuy nhiên, cũng như các xã khác, thị trấn Cát hải cũng thiếu các cơ hội 
việc làm cho thanh niên. Thị trấn Cát Hải sẽ chịu ảnh hưởng từ cả hai dự án cảng và đường ô tô Tân 
Vũ-Lạch Huyện. Đồng thời một số ngư dân sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cảng và các công trình đê 
chắn cát. Ngoài cư dân thị trấn Cát Hải còn có một số ngư dân nhập cư sống tại cảng Gót, cửa ngõ 
phía Đông của Đảo Cát Hải, họ là những người sống phụ thuộc vào nghề đánh bắt ven và xa bờ (Vịnh 
Hạ Long và phía Nam đảo Cát Bà) và theo mùa sẽ trở về quê hương của họ. Một vài ngư dân nhập cư 
thực hiện việc đánh bắt tại các khu vực dự án sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dự án phát triển cảng. 
Trên cơ sở lắng nghe ý kiến nhân dân vào tháng 8 năm 2010 tại thị trấn Cát Hải và báo cáo Đánh giá 
tác động môi trường, cư dân của thị trấn ủng hộ hai dự án cảng và đường ô tô và cũng đồng thời đang 
hi vọng các cơ hội việc làm và kinh doanh tốt đẹp sẽ tới. 
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Các thuyền đánh cá nhỏ dọc biển Thuyền đánh cá ngư dân nhập cư tại cảng Gót 

 6) Xã Phù Long, đảo Cát Hải 

Thị trấn Phù long nằm ở phía Tây của đảo Cát Bà và là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp ở đảo Cát Bà. 
Thị trấn Cát Bà là đảo nổi tiếng nhất ở vùng này và là một phần của Vịnh Hạ Long, di sản thế giới 
được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, không giống như các vùng du lịch phổ biến và bên khu vực di 
sản thế giới của đảo này, bờ Tây của đảo Cát Bà rất yên tĩnh và chỉ có những người dân đánh cá ven 
biển và nuôi trồng thủy sản. Cũng như đảo Cát Hải, thanh niên ở đây cũng không có nhiều cơ hội việc 
làm nên họ thường vào trung tâm đảo Cát Bà hoặc các thành phố lớn khác để tìm việc làm. Xã Phù 
Long không bị ảnh hưởng bởi dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện. Tuy nhiên, ngư dân đánh cá 
ven bờ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ cảng và công trình đê chắn cát. Một số ngư dân thường sử dụng 
lưới đánh bắt cá dọc ven bờ nhưng giờ đã bị cấm để chuẩn bị cho dự án xây dựng cảng biển Lạch 
Huyện, những ngư đân này đã được chính quyền đảo Cát Hải đền bù về việc mất quyền đánh cá. Như 
đã lấy ý kiến từ những người dân đánh cá ở các cảng nhỏ ở Phù Long, họ hoàn toàn ủng hộ cho dự án 
phát triển cảng và cũng hi vọng vào sự phát triển của nền kinh tế vùng. Tuy nhiên, vì thông tin về dự 
án chưa được công khai hiệu quả cho người dân nên họ hiểu rõ về dự án lắm. 

Thuyền đánh bắt cá ven bờ và xa bờ ở Phù Long Dân cư đọc đường chính ở Phù Long  

9.3.2 Cập nhật các văn bản pháp lý sau khi phê duyệt Đánh giá tác động môi trường Cảng Lạch 
Huyện 

Tổng hợp các quy định và luật có hiệu lực trong phần 9.1.2. Từ khi Đánh giá tác động môi trường 
Cảng Lạch Huyện được phê duyệt vào năm 2008 và có một vài thay đổi trong thiết kế cảng, Ban Quản 
lý dự án 2 yêu cầu bổ sung thêm Đánh giá tác động môi trường. Trong trường hợp chuẩn bị Đánh giá 
tác động môi trường bổ sung và việc thu hồi đất, phần yêu cầu bổ sung do thay đổi trong thiết kế của 
dự án, những quy định và luật mới cũng có thể được áp dụng. Dưới đây là các văn bản luật cập nhật 
liên quan đến môi trường xã hội. 
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 1) Cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 

Hiện chưa có cập nhật nào liên quan đến luật bảo vệ môi trường để cần thiết áp dụng cho Đánh giá tác 
động môi trường hiện tại được thông qua và Đánh giá bổ sung sắp tới. Mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã tiến hành cải cách hướng dẫn luật bảo vệ môi trường, thì cũng chưa thể áp dụng cho Đánh 
giá tác động môi trường bổ sung sắp tới do khoảng cách thời gian giữa ngày hiệu lực của một quy định 
vói ngày áp dụng quy định đó. 

 2) Cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến Luật Đất đai 2003 

Có một vài cập nhật quan trọng liên quan đến Luật Đất đai 2003. Dưới đây là danh sách các cập nhật 
cần thiết cho việc chuẩn bị kế hoạch thu hồi đất. 

- Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND về chính sách đền bù hỗ trợ và tái định của Thành phố 
Hải Phòng 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết việc đền bù, hỗ trợ và tái định cư và trình 
tự thủ tục thu hồi, cấp và cho thuê đất.  

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều về kế hoạch sử dụng đất, giá cho thuê đất, 
việc san lấp, tái định cư và đền bù đất. 

Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND của Thành phố Hải Phòng đã được chuẩn bị để tuân theo yêu cầu 
của Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, yêu cầu chính quyền cấp xã chuẩn bị chính sách an sinh về đền 
bù và tái định cư. Quyết định số 130/2010/QĐ-UBND dựa theo đa số các quy định và luật cập nhật 
nhất và đưa ra những quy định cụ thể về giá đất. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT và Nghị định số 
69/2009/NĐ-CP được ban hành để nâng cao tính thực tế và áp dụng của các quy định trước đây bao 
gồm chính sách tái định cư cưỡng chế, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP quy định việc đền bù, hỗ trợ và 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Mặc dù Nghị định số 197/2004/ND-CP vẫn còn hiệu lực, các 
thông tư và Nghị định sau này quy định chi tiết điều kiện áp dụng và hủy bổ một số điều kiện trước 
đây để đáp ứng được những nhu cầu thực tế và cải thiện chính sách an sinh phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế. Đặc biệt, tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định sự tham gia của người dân chịu ảnh 
hưởng từ dự án như yêu cầu lắng nghe ý kiến của dân và cải thiện kế hoạch tái định cư với sự tham gia 
góp ý của nhân dân còn Nghị định số 197/2004/ND-CP chỉ yêu cầu việc quan tâm chú ý tới đối tượng 
người dân chịu ảnh hưởng.  

Tuy nhiên, vẫn còn có một vài khoảng cách giữa các tiêu chuẩn của JBIC, đề cập đến chính sách tái 
định cư cưỡng chế của Ngân hàng thế (WB OP4.12), đặc biệt trong điều kiện phù hợp và việc đền bù. 
Như trong Điều 1 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, các chính sách an sinh áp dụng sẽ có sự khác 
biệt so với chính sách của Việt Nam và các nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam đã đồng thuận áp dụng 
các chính sách của các nhà tài trợ. Do đó, Hướng dẫn /WB OP4.12 có lẽ sẽ được áp dụng cho dự án 
cảng. Như đã mô tả trong phần 9.1.3 2) Kết hợp Đánh giá tác động môi trường cảng Lạch Huyện với 
Hướng dẫn JIBC, chính sách an sinh của Dự án phát triển giao thông Đồng bằng Bắc bộ, phù hợp với 
WB OP4.12 sẽ được tham chiếu cho Cảng Lạch Huyện do tính nhất quán của các dự án ODA tại cùng 
khu vực và thời gian. 

9.3.3 Xác nhận các tác động lên môi trường xã hội cùng bảng Hướng dẫn JBIC 

Kết quả rà soát đánh giá tác động môi trường được tóm lược theo Hướng dẫn JBIC dưới đây. 

1. Sự đồng thuận và Giải thích 
(1) Giải thích với người dân 

- Giải thích thích đáng về dự án và các tác động từ dự án, sự đồng thuận của người dân 

Theo Luật và các quy định có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền và Ủy Ban mặt trận tổ 
quốc cần phải có sự giải thích thích đáng và thu thập ý kiến của người dân chịu ảnh hưởng 
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từ dự án. Bên cạnh đó, qua buổi tham vấn người dân tuân theo luật của Việt Nam, cơ quan 
thực hiện dự án – Ban quản lý dự án 2 chủ động thực hiện việc lấy ý kiến của nhân dân 
nhằm giúp người dân dễ bị ảnh hưởng từ dự án hiểu rõ hơn về dự án đồng thời khuyến khích 
họ chủ động tham gia vào dự án vào tháng 8 /2010. Phụ lục 9-2 ghi âm về việc lắng nghe ý 
kiến của nhân dân. 

- Những phản hồi thích đáng cho ý kiến của người dân và cán cơ quan chức năng 

Sự phản hồi của cộng đồng và cán bộ địa phương đều được ghi lại và được đề cập đến trong 
Đánh giá tác động môi trường. Những ý kiến của các cán bộ thường xuyên cũng được trích 
trong tờ trình về Đánh giá tác động môi trường của dự án. Nhìn chung, các dự án đều được 
cộng đồng người dân chịu tác động từ dự án ủng hộ tốt. Bên cạnh đó, trên cơ sở lắng nghe ý 
kiến nhân dân vào tháng 8, các đại diện của Thị trấn Cát Hải cũng sẽ công bố lịch trình cụ 
thể của dự án và những cân nhắc về vấn đề đánh bắt ven bờ. Ban quản lý dự án 2 cũng đã 
nhất trí cung cấp lịch trình trích yếu của dự án đồng thời hợp tác với các cơ quan liên quan  
để nghiên cứu về những ngư dân sẽ chịu tác động từ dự án. 

4. Môi trường xã hội 
 (1) Tái định cư 

- Khả năng tái định cư không tự nguyện, các biện pháp nỗ lực giảm thiểu tác động 

Không có yêu cầu tái định cư nào trong dự án. Tuy nhiên do có sự thay đổi trong thiết kế, 
việc thu hồi đất cần phải được thực hiện công khai yêu cầu việc tái định cư các ao nuôi thủy 
sản và việc giải tỏa đất khu vực rừng. 

- Việc giải thích thoả đáng về vấn đề tái định cư và đền bù cho người dân chịu ảnh 
hưởng 

Hải Phòng, huyện Cát Hải và các cơ quan chính quyền cấp xã, là những cơ quan chịu trách 
nhiệm về vấn đề tái định cư và thu hồi đất theo luật định đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp 
của người dân chịu ảnh hưởng từ dự án về vấn đề ao nuôi cá, mồ mả, việc ủng hộ dự án và 
tái định cư. 

- Kế hoạch tái định cư phù hợp, bao gồm việc đền bù hợp lý, tái thiết đời sống và chất 
lượng cuộc sống dựa trên những nghiên cứu kinh tế xã hội về vấn đề tái định cư 

Hiện không có kế hoạch tái định cư nào được đề cập trong báo cáo Đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt do nghiên cứu phát triển cảng ban đầu chỉ yêu cầu sử dụng đất 
công. Do sự thay đổi trong thiết kế về việc bổ sung khu hành chính cảng, các cơ quan liên 
quan của huyện Cát Hải và Ban quản lý dự án 2 đang tiến hành chuẩn bị kế hoạch tái định 
cư/kế hoạch thu hồi đất, theo luật định để bảo đảm vấn đề bồi thường và tái thiết đời sống và 
chất lượng sống. 

- Quan tâm tới cá nhân hoặc nhóm người dễ bị ảnh hưởng bao gồm: phụ nữ, trẻ em, 
người già, người sống dưới mức nghèo, dân tộc thiểu số và người bản xứ trong kế 
hoạch tái định cư. 

Không có cá nhân hay nhóm người dễ bị ảnh hưởng nào trong khu vực dự án. Tuy nhiên, 
cũng cần chú ý tới những ngư dân nhập cư tới từ các vùng ngoài huyện Cát Hải và những 
người sống trên thuyền. Các cơ quan liên quan và Ban quản lý dự án 2 hiện đang hợp tác 
trong chính sách an sinh cho các hoạt động đánh bắt ven bờ, bao gồm cả những ngư dân chịu 
ảnh hưởng. 

- Đạt được sự đồng thuận của người dân chịu ảnh hưởng trước khi tái định cư  
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Mặc dù điều kiện cụ thể sẽ được xây dựng trong bước thiết kế chi tiết, nhưng những thoả 
thuận cơ bản sẽ được đưa ra thông qua việc cơ quan địa phương tham vấn ban đầu với cộng 
đồng. 

- Khuôn khổ thực thi việc tái định cư hợp lý, khả năng tái định cư và đảm bảo nguồn 
vốn 

UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm việc tái định cư/thu hồi đất và có năng lực 
thực thi việc tái định cư/thu hồi đất thông qua một loạt các hoạt động tái định cư tại khu vực. 
Kinh phí sẽ được bảo đảm và chuyển từ Bộ Giao thông vận tải, bộ chủ quản dự án, tới 
Thành phố Hải Phòng. 

- Kế hoạch theo dõi tác động của việc tái định cư 

Việc chuẩn bị kế hoạch theo dõi là bắt buộc theo luật định và sẽ được thực hiện trong kế 
hoạch thu hồi đất, đang trong quá trình chuẩn bị cho cuối tháng 8/2010. 

(2) Đời sống và sinh kế 
- Khả năng ảnh hưởng xấu tới đời sống người dân, các biện pháp giảm thiểu tác động 

Giá cả trong đó có giá thực phẩm thường ngày và giá cả các mặt hàng khác ở sẽ tăng lên do 
có dự án triển khai và các hoạt động kinh doanh cần thiết trong và lân cận khu vực dự án. 
Việc phân khu vực sinh sống của ggười lao động nhập cư và người dân địa phương tại giai 
đoạn đầu và dần dần hoà nhập cũng được xem là phù hợp để người dân địa phương dần quen 
với sự tăng giá như vậy. 

- Khả năng thay đổi trong việc sử dụng nước (bao gồm sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
và ngư nghiệp) tại những khu vực lân cận do dự án sẽ tác động xấu đến đời sống của 
người dân 

Dự án sẽ làm giảm một số khu vực đánh bắt cá ven biển. Mặc dù ban đầu những ngư dân 
không được xem xét đến do quy mô các hoạt động đánh bắt cá là nhỏ, nhưng nghiên cứu 
SAPROF này cũng xác nhận là có các hoạt động đánh bắt thường xuyên tại khu vực dự kiến 
triển khai dự án. Kết quả nghiên cứu hoạt động đánh bắt được nêu trong Phần 9.3.4 - Các 
hoạt động đánh bắt quanh khu vực dự án. Các cơ quan liên quan của Hải Phòng và Ban quản 
lý dự án 2 hiện đang hợp tác trong chính sách an sinh cho các hoạt động đánh bắt cuối tháng 
4/2010. 

- Khả năng tác động xấu tới giao thông đường thủy và đường bộ tại khu vực lân cận. 

Đê chắn cát (dài 7.600m) sẽ có thể ảnh hưởng tới giao thông hàng ngày của các thuyền 
nhỏ/thuyền đánh cá giữa Cát Hải và Cát Bà. Tuy nhiên, các tác động như vậy sẽ được hạn 
chế tối đa và giao thông sẽ được chuyển từ giao thông đường thủy giữa bến Gót, Cát Hải và 
Cát Bà sang giao thông đường bộ. 

- Khả năng về bệnh tật bao gồm bệnh lây nhiễm như HIV/AID do sự nhập cư của người 
lao động cũng như bất kì vấn đề nào liên quan đến sức khỏe cộng đồng 

Trong quá trình hoạt động và xây dựng, rất nhiều công nhân xây dựng và công nhân cảng có 
thể truyền một số bệnh lây nhiễm như HIV/AIDS, là những bệnh đã xuất hiện ở Việt Nam. 
Không chỉ công nhân mà cả cộng đồng địa phương đều phải được giáo dục nhận thức và các 
biện pháp phòng tránh thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan với cộng đồng địa 
phương, chủ thầu dự án và nhà khai thcs cảng. Ngoài ra, các phương pháp cách biệt người 
lao động nhập cư với người dân địa phương như việc xây dựng một vùng tạm thời cho công 
nhân xây dựng cũng được đề cập đến trong Đánh giá tác động môi trường. Các biện pháp cụ 
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thể sẽ được đề xuất trong bước thiết kế chi tiết. 

(3) Di sản 
- Nguy cơ thiệt hại các khu vực di sản khảo cổ, lịch sử, văn hóa và tôn giáo của địa 

phương, Các biện pháp bảo vệ thích đáng cho các khu vực này tuân theo luật pháp Việt 
Nam. 

Không có di sản nào trong khu vực dự án. 

(4) Danh lam thắng cảnh 
- Nguy cơ tác động xấu đến danh lam thắng cảnh và các biện pháp cần áp dụng 

Mặc dù việc tôn tạo bãi xa bờ sẽ làm thay đổi khá nhiều cảnh quan địa phương, nhưng là sự 
thay đổi tích cực. Sự thay đổi này được xem là biểu tượng cho khu vực phát triển hiện đại 
như đã được đề cập trong Quy hoạch phát triển tổng thể thành phố Hải Phòng. 

(5) Dân tộc thiểu số và người bản xứ: 
- Tuân thủ luật Việt Nam về quyền của người dân tộc thiểu số và người bản xứ 

Mặc dù không có những đối tượng người dân này trong khu vực dự án, nhưng dự án sẽ bảo 
đảm tuân thủ việc bảo vệ người dân tộc thiểu số nếu cần thiết. 

- Các nghiên cứu cần thiết để giảm thiểu tác động lên văn hóa và lối sống của người dân 
tộc thiểu số và người bản xứ 

Không có các cộng đồng dân cư nào trong khu vực dự án. 

5. Các vấn đề khác 
(1) Các tác động trong quá trình xây dựng. 

- Các biện pháp hợp lý nhằm giảm thiểu tác động trong quá trình xây dựng (ví dụ: tiếng 
ồn, độ rung, ô nhiễm nước, bụi, khí thải và chất thải) 

Các biện pháp giảm thiểu cần được nghiên cứu trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. 
Nhà thầu cần gắn kết chặt chẽ các mặt EHS (môi trường, sức khỏe và an toàn) của công tác 
xây dựng với việc thực hiện giám sát và quản lý các mặt này. 

- Các biện pháp hợp lý giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên (hệ sinh thái ) 

Thông qua việc quản lý và giám sát các mặt EHS của nhà thầu, các ảnh hưởng xấu kể trên sẽ 
được giảm thiểu. 

- Các biện pháp hợp lý để giảm thiểu các tác động đến môi trường xã hội 

Các biện pháp hợp lý sẽ được áp dụng nhằm ngăn ngừa các tác động xấu đến cộng đồng dân 
cư trong thời gian xây dựng, đặc biệt là việc nghiên cứu cộng đồng người lao động nhập cư 
và dân địa phương. Theo đề xuất của các cơ quan liên quan về việc xây dựng các khu ở tạm 
thời cho người lao động nhập cư và các cơ hội tham gia các buổi gặp gỡ hoặc lễ hội để tạo 
nhịp cầu kết nối khoảng cách giữa người dân địa phương với người lao động nhập cư. 

- Khả năng về giáo dục sức khỏe và an toàn (ví dụ: an toàn giao thông, sức khỏe cộng 
đồng) cho cá nhân, đặc biệt người lao động 

Chương trình quản lý và giám sát EHS sẽ được các nhà thầu xây dựng thực hiện dưới sự 
giám sát của cán bộ địa phương. 
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9.3.4 Các hoạt động đánh bắt cá quanh khu vực dự án 

Là một phần trong quá trình rà soát, các chuyên gia SAPROF của JICA đã tham vấn HYMENET, tư 
vấn thực hiện Đánh giá tác động môi trường cho Nghiên cứu Dự án Xây dựng cảng cửa ngõ Lạch 
Huyện và yêu cầu một khảo sát mẫu để hiểu được hiện trạng các hoạt động đánh bắt trong khu vực dự 
án. HYMENET và các chuyên gia SAPROF của JICA (Môi trường xã hội và tự nhiên) đã tiến hành 2 
cuộc khảo sát cánh đồng tại khu vực từ 24 đến 27 /11/ 2009 và từ 30/03 đến 02/04 (Bảng  9.3.1). 

Bảng  9.3.1 Danh sách các bên được phỏng vấn và khảo sát khu vực cánh đồng 
24/11 Hải Phòng  Sở kế hoạch Hải Phòng 

Viện tài nguyên và môi trường biển.  
25/11 TânVũ - Đình Vũ Chính quyền xã Nam Hải 

Chính quyền xãĐông Hải II 
Đồn biên phòng xã Đông Hải II 
Một ngư dân xã Nam Hải 
Bốn ngư dân đánh bắt xa bờ phía Nam Đình Vũ gần khu vực biên giới. 

26/11 Cát Bà & Cát Hải  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện Cát Hải.  
Một ngư dân xã Phù Long, Cát Bà  
Bốn ngư dân tại cảng của Thị trấn Cát Hải, Cát Hải 

27/11 Cát Hải  Chính quyền xã Hoàng Châu, Cát Hải 
Chính quyền xã Vân Phong, Cát hải. 

30/03 Hải Phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hải Phòng.  
Ban Quản lý đất, thành phố Hải Phòng.  

31/03 Hải Phòng Sở Tài nguyên và môi trường  
Sở giao thông vận tải, thành phố Hải Phòng.  
Công ty cổ phần du lịch và vận tải. Khảo sát cánh đồng (Tân Vũ/Đình 
Vũ) 

1 /04 Cát Bà/Cát Hải Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cát Hải.  
Khảo sát cánh đồng (Cát Bà và Cát Hải) 

2 /04 Cat Hai Khảo sát cánh đồng 
 

 1) Tổng hợp ý kiến các cơ quan địa phương 

a) Sở nông nghiệp và Phát triển nông thông Thành phố Hải phòng 

- Tổng diện tích canh tác tại Hải phòng hiện tại là 13.500 ha, bao gồm:  
Canh tác nước ngọt  : 5.000ha; 
Canh tác nước lợ  : 8.500ha; 
Canh tác nước mặn  : 300ha; 
 

- Ngoài ra 
570 hộ dân sống trên thuyền và 11.500 nhà nổi để canh tác; 
70 nơi canh tác. 
 

- Tổng sản lượng canh tác 45.600 tấn bao gồm: 
Canh tác nước ngọt  : 21.200 tấn; 
Canh tác nước mặn và lợ  : 24.400 tấn. 
 

- Sản lượng canh tác của một vài huyện: 
Cát Hải     : 6.500 T/ năm; 
Hải An     : 4.100 T/ năm; 
Thủy Nguyên    : 3.392 T/ năm; 
Đường Kinh     : 1.000 T/ năm; 
Đồ Sơn     : 2.050 T/ năm; 
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Kiến Thụy     : 1.900 T/ năm; 
 

- Số thuyền đánh cá: 4.090 bao gồm: 
Công suất dưới 20 Mã lực  : 2.850; 
Công suất 20 - 50 Mã lực  : 517; 
Công suất 50 - 90 Mã lực  : 390; 
Công suất 90 - 150 Mã lực  : 234; 
Công suất 150 - 250 Mã lực  : 83. 
 

- Khu vực đánh bắt chính: 
Khu vực 1: 

Từ cửa sông Ba Lạt của sông Hồng tới Đồ Sơn. Việc đánh bắt trong khu vực là bị cấm 
từ tháng 5 đến tháng 7 do đây là mùa sinh sản. 

Khu vực 2: 
Từ Cát Bà đến đảo Long Châu (quanh phao số 0). 

Khu vực 3: 
Quanh đảo Bạch Long Vĩ. Khu vực này là một trong những khu vực đánh bắt năng suất 
nhất miền Bắc Việt Nam 
 

- Mùa đánh bắt 
Có hai mùa trong một năm. 
Mùa đầu tiên bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4. Trong mùa này, việc đánh bắt 
diễn ra xa bờ và sản vật chủ yếu là cá sống ở tầng nước bề mặt.  
Mùa thứ hai bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 11. 
 

- Thời gian đánh bắt: 
Trước đây ngư dân thường chỉ đi đánh bắt trong vòng 1 ngày do không có đủ xăng dùng 
lâu dài. Nhưng hiện nay, ngư dân có thể đi đánh bắt vài ngày và vài tháng vì các dịch vụ 
xa bờ đã được tổ chức tốt hơn. Ngư dân có thể mua xăng và các nhu yếu phẩm (nước ngọt, 
đồ ăn v.v) và bán các sản vật đánh bắt của mình tại nơi đánh bắt với giá theo từng mùa. 

b) Sở Phát triển nông nghiệp và nông thôn, huyện Cát Hải tại đảo Cát Bà 

- Giải toả và đền bù đất trong dự án cảng Lạch Huyện: tất cả các khu vực ven bờ đã được giải 
toả và phát tiền đền bù từ năm 2002. 

- Chủ sở hữu các lưới đánh cá sẽ nhận được 5 triệu đồng đền bù vì di dời lưới khỏi khu vực dự 
án.  

- Các khu vực dự kiến dành cho việc tái định cư của những người dân bị tác động của dự án: 
xã Tiền Hải, Cái Viêng II và Phù Long.. 

- Tạm dừng các hoạt động đánh bắt ven bờ: do tập quán truyền thống, chỉ bờ biển dọc phía 
Đông xã Đông Bai và một phần xã Phù Long vẫn chưa được giải toả. Những khu vực như 
vậy sẽ được giải toả khi dự án được khởi động xây dựng. 

- Cơ sở pháp lý: Luật Ngư nghiệp (1995), Nghị định 128 về xử phạt hành chính trong vấn đề 
nuôi trồng hải sản. 

- Hạn chế các phương tiện đánh bắt: Bẫy đánh bắt bị nghiêm cấm sử dụng nhằm bảo vệ nguồn 
tài nguyên sinh học. Vấn đề về bẫy đánh bắt hải sản ven bờ đã được xử lý từ 2002. 

- Danh sách những người được phép sử dụng bẫy trong đánh bắt: thậm chí sau khi có lệnh 
cấm dùng bẫy để đánh bắt vào năm 2002, Ban phát triển Nông nghiệp và Nông thôn của 
huyện Cát Hải đã theo dõi về việc sở hữu hạn chế khu vực đặt bẫy. Danh sách những người 
được phép sử dụng bẫy được đính kèm.  

- Diện tích sản xuất muối: hơn 100 Ha tại huyện Cát Hải  
- Sản lượng muối: 10.000 t/năm 
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- Giá bán muối: 1.000 VND/kg 
- Diện tích nuôi thuỷ sản: hơn 500 Ha tại huyện Cát Hải 
- Thu nhập bình quân từ nuôi thuỷ sản: 30 triệu VND/Ha-năm 
- Giá cho thuê ao nuôi thuỷ sản: 1,0-1,5 triệu VND/Ha-năm 

Bẫy đánh bắt dọc Bờ biển Ao nuôi thuỷ sản đảo Cát Bà 

c) Cán bộ xã Nam Hải 

- Diện tích : 4.000 ha 
- Dân số: 10.000 
- Mức thu nhập bình quân: 600.000 VND/năm 

 2) Tổng hợp ý kiến của ngư dân có thể bị ảnh hưởng  

a) Một ngư dân tại Nam Hải 

- Nơi ở: Tỉnh Quảng Ninh và huyên Thủy Nguyên 
- Các hoạt động và số lượng thuyền: gần 50 thuyền đánh bắt tại TT cảng Cát Hải, phần lớn 

đến từ tỉnh Quảng Ninh và huyện Thuỷ Nguên Hải Phòng. 
- Khu vực đánh bắt: khu vực 0, cách bờ hơn 30km trong vùng Vịnh Bắc Bộ. 
- Khu vực đánh bắt của ngư dân Cát hải: chỉ gần bờ. 
- Hải sản chính: bẫy tôm, cá nhỏ, mực 
- Thu nhập bình quân/tháng-thuyền: 5-7 triệu VND/tháng-thuyền với 2 ngư dân sau khi đã trừ 

các chi phí đánh bắt và nhiên liệu. 
- Giá thuyền: 200 triệu VND/thuyền đánh bắt mới 
- Lo ngại: chỉ 30% sản lượng hải sản trong những năm gần đây so với trung bình các năm 

trước do sự suy giảm về chất lượng nước, sự tăng lên về số lượng thuyền và các bẫy đánh 
bắt.  

- Nguyện vọng về cơ hội việc làm khác: không biết sẽ làm gì vì không có kĩ năng nào ngoài 
đánh bắt. 

- Ý kiến về cảng mới: đa số là trung lập nhưng không quan tâm lắm đến kế hoạch và khu vực 
dự án. 
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Bến thuyền cá tại Nam Hải Phỏng vấn một ngư dân Nam Hải 
 

b) 4 ngư dân đánh bắt xa bờ phía Nam Đình Vũ gần khu vực dự án 

- Nơi ở: Nam Hải 
- Khu vực đánh bắt: vùng ven biển bẫy cá, phao số 0 
- Hải sản: tôm, cá nhỏ, mực 
- Giá hải sản:  Tôm:  18.000 VND/kg 

  Cá nhỏ: 10.000 VND/kg 
  Mực: 100.000 VND/kg 

- Thu nhập bình quân/tháng - thuyền: 6-7 triệu VND/tháng-thuyền với hai ngư dân đã trừ chi 
phí đánh bắt và nhiên liệu. 

- Lo ngại: chỉ 30-40% sản lượng hải sản những năm gần đây so với sản lượng trước đây sau 
khi có các hoạt động phát triển gần bờ. 

- Ý kiến về cảng mới: đa số là trung lập, có rất ít ý kiến về dự án. 

Lưới đánh bắt truyền thống ngoài bờ Đình Vũ Sản lượng hải sản ven bờ 

c) Một ngư dân tại Phù Long, đảo Cát Bà 

- Nơi ở: Phù Long 
- Khu vực đánh bắt: dọc bờ biển Vịnh Bắc Bộ 
- Hải sản chính: tôm, cá nhỏ, mực bằng bẫy. 
- Thuy nhập bình quân/tháng-thuyền: 10 triệu VND/tháng-thuyền với 2 ngư dân sau khi đã trừ 

các chi phí đánh bắt và nhiên liệu. 
- Ý kiến về cảng mới: Đa số tán thành ủng hộ và hi vọng những lợi ích tích cực từ sự phát 

triển kinh tế trong vùng, nhưng có rất ít thông tin về dự án qua báo đài. 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM 
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 9-28

Cảng đánh bắt tại Phù Long, đảo Cát Bà Cá tươi vùng ven biển 

d) 4 ngư dân bên bờ biển, Thị trấn Cát Hải, Cát Hải 

- Nơi ở: Tỉnh Quảng Ninh và huyên Thủy Nguyên 
- Các hoạt động và số lượng thuyền: gần 50 thuyền đánh bắt tại TT cảng Cát Hải, phần lớn 

đến từ tỉnh Quảng Ninh và huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng. 
- Khu vực đánh bắt: Phao số 0, cách bờ hơn 30km trong vùng Vịnh Bắc Bộ. 
- Khu vực đánh bắt của ngư dân Cát hải: chỉ gần bờ. 
- Hải sản chính:tôm, cá nhỏ, mực bằng bẫy 
- Thu nhập bình quân/tháng-thuyền: 5-7 triệu VND/tháng-thuyền với 2 ngư dân sau khi đã trừ 

các chi phí đánh bắt và nhiên liệu. 
- Giá thuyền: 200 triệu VND/thuyền đánh bắt mới 
- Lo ngại: chỉ 30% sản lượng hải sản trong những năm gần đây so với trung bình các năm 

trước do sự suy giảm về chất lượng nước, sự tăng lên về số lượng thuyền và các bẫy đánh 
bắt.  

- Nguyện vọng về cơ hội việc làm khác: không biết sẽ làm gì vì không có kĩ nằng nào ngoài 
đánh bắt. 

- Ý kiến về dự án cảng mới: đa số là trung lập nhưng các ý kiến có liên quan tới khả năng 
thích ứng và lợi ích của họ từ việc phát triển vùng do hạn chế về các kĩ năng làm việc. 

Thuyền đánh bắt với bẫy (trước) và thuyền đánh 
bắt ven bờ (phía sau bên trái) 

Phỏng vấn các ngư dân 
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10. Rà soát các Nghiên cứu đã có của đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện  

10.1 Giới thiệu  

Tại miền Bắc Việt Nam, cảng Hải Phòng và cảng Cái Lân đang được khai thác để phục vụ các hoạt 
động kinh tế của vùng. Khối lượng hàng hoá thông qua các cảng này dự kiến đạt từ 110 triệu tấn đến 
130 triệu tấn vào năm 2020, và khi đó năng lực của các cảng này sẽ bị quá tải. Tuy nhiên việc nâng 
cao năng lực của các cảng này là khó thực hiện nếu nhìn từ quan điểm kỹ thuật cũng như xã hội.  
Trong bối cảnh đó cảng Lạch Huyện được quyết định đầu tư xây dựng. 

Cảng Lạch Huyện sẽ được xây dựng tại đảo Cát Hải, nằm cách đất liền khoảng 16 km về phía Đông.  
Để nối đất liền với cảng Lạch Huyện cần có tuyến đường ô tô mới (sau đây gọi là “Đường ô tô Tân Vũ 
- Lạch Huyện” trong đó bao gồm cả cây cầu bắc qua sông Nam Triệu. 

Hiện nay đã có 3 nghiên cứu về đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện được tiến hành. Trong khuôn khổ 
SAPROF, những nghiên cứu này sẽ được xem xét lại và từ đó đưa ra đề xuất của đoàn nghiên cứu 
JICA. 

Mục đích chính của công việc rà soát các Nghiên cứu đã có là. 

- Dự án cần được chỉnh sửa thành dự án sử dụng nguồn vốn ODA thay vì là dự án BOT như 
kế hoạch ban đầu. 

- Mặt bằng và thiết kế cần được điều chỉnh để rút ngắn thời gian thi công do đường ô tô Tân 
Vũ - Lạch Huyện cần phải được đưa vào khai thác cùng thời gian bắt đầu khai thác của cảng 
Lạch Huyện. 

Bản đồ vị trí của đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện được trình bày tại Hình  10.1.1. 

Tan Vu – Lach Huyen Highway 

Beginning Point 
(Tan Vu IC) 

  

End Point 
(Lach Huyen Port) 

L = 15.9 km 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.1.1 Bản đồ vị trí 
 
 

Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện 

Dài = 15,9 km

Điểm đầu (Nút giao 
Tân Vũ) 

Điểm cuối (cảng Lạch Huyện) 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM  
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 10-2

10.2 Khái quát về các Nghiên cứu đã có  

10.2.1 Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện - Hải Phòng (nghiên cứu của 
VINAMARINE) 

Báo cáo đầu tư của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện được thực hiện bởi Cục Hàng hải Việt Nam  
(VINAMARINE) năm 2006. Trong báo cáo này, những kế hoạch sau đây được đề xuất cho đường ô tô 
Tân Vũ - Lạch Huyện. 

- Hai đoạn đường nối với cảng Lạch Huyện về hướng Hải Phòng và hướng Quảng Ninh. 
- Đường 6 làn và 4 làn cho đoạn đi về phía Hải Phòng vào năm 2020 cho phương án “có 

đường sắt” và “không có đường sắt”. 
- Sau năm 2020 thì cần có cả đường bộ 6 làn và đường sắt đi về hướng Hải Phòng. 
- Tới năm 2020 cần có đường ô tô 2 làn đi về hướng Quảng Ninh, khi đó khu công nghiệp 

phía bắc sẽ đi vào hoạt động. 
- Sau năm 2020 cần có đường ô tô 6 làn đi hướng Quảng Ninh. 
- Cầu chính tại sông Nam Triệu có kế hoạch là cầu dây văng dài 1.140m 

( 40m+260m+540m+260m+40m). 

10.2.2 Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại thành phố Hải 
Phòng (Nghiên cứu của VIDIFI) 

Vào tháng 4 năm 2007, Chính phủ Việt Nam phê duyệt kế hoạch phát triển đường ô tô Tân Vũ - Lạch 
Huyện theo hình thức BOT, và giao cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là cơ quan thực hiện 
dự án.  

Báo cáo đầu tư của dự án bao gồm cả báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch tái định cư đã 
được thực hiện bởi Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI, JSC), là 
chủ đầu tư của dự án theo hình thức BOT. Tuy nhiên, báo cáo này chưa được MOT phê duyệt mặc dù 
báo cáo cuối kỳ đã được đệ trình.  

Trong nghiên cứu, các điều kiện tính toán như mặt cắt ngang, hướng tuyến, chiều dài cầu, sơ đồ nút 
giao tại Đình Vũ, v.v. cũng được đề xuất và đã được Sở Quy hoạch Hải Phòng chấp thuận.  

Ngày 4 tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuyển dự án từ Ngân hàng phát triển 
Việt Nam sang MOT và dự án sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ ODA của Nhật Bản thay vì 
hình thức BOT.  

10.2.3 Quy hoạch nâng cấp cảng biển miền Bắc Việt Nam (Nghiên cứu của MOT) 

Nghiên cứu này được MOT thực hiện trong năm 2009. Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu và 
xem xét lại các nghiên cứu đã có như “Nghiên cứu của VINAMARINE” và “Nghiên cứu của VIDIFI”. 

Nghiên cứu của MOT bao gồm việc xem xét dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện trong đó có cầu 
Cát Hải và kế hoạch phát triển của các cảng Hải Phòng, Đình Vũ và Hòn Gai.  

Về đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện thì trong nghiên cứu có đề xuất thay đổi về hướng tuyến, chiều 
dài cầu, kiểu cầu và bố trí các nút giao thông, v.v.  

Báo cáo cuối kỳ được đệ trình tháng 9 năm 2009 và đã được MOT phê duyệt.  
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10.3 Tóm tắt về các nghiên cứu đã có  

Tóm tắt các nội dung báo cáo của “Nghiên cứu của VIDIFI” và “Nghiên cứu của MOT” được trình 
bày tại Bảng  10.3.1. 

Bảng  10.3.1 Tóm tắt các Nghiên cứu đã có 

Mục Nghiên cứu của VIDIFI  
(Tháng 7, 2009) 

Nghiên cứu của MOT  
(Tháng 9, 2009) 

Kế hoạch thực hiện 36 tháng. 30 tháng. 
Dự báo nhu cầu giao 
thông  

4 làn vào 2016. 
6 làn nếu không có đường sắt, 4 làn 
nếu có đường sắt vào năm 2022. 

6 làn. 

Hướng tuyến Theo Quy hoạch chung của Thành phố 
Hải Phòng  

Không theo Quy hoạch chung của 
thành phố Hải Phòng để tránh đi qua 
khu vực dân cư  

Đầu nối với cảng Lạch 
Huyện  

Theo vị trí của cảng như đề xuất trong 
nghiên cứu của VINAMARINE 

Đề xuất hai phương án  

Tính phù hợp với Quy 
hoạch khu công nghiệp 
Đình Vũ  

2 cầu vượt đề xuất tại nút giao đồng 
mức 

Không có nút giao đồng mức mà đề 
xuất nút giao khác mức và cầu vượt  

Cải tạo nền đất yếu Bấc thấm cát, vải địa kỹ thuật và đầm đối trọng  
Thay đất 

Chiều dài cầu 
 

D=5,44 km. D=1,78 km. 

Tĩnh không thông thuyền R 100 m  C 12 m  2  
Cỡ tàu thiết kế là 1.000DWT 

R 80 m  C 12 m  2  
Cỡ tàu thiết kế dưới 1.000DWT 

Kiểu cầu 
Cầu chính  

 
Dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực 
với trụ hình V 
Dầm hộp đơn có sườn tăng cường. 
Chiều dài nhịp tối đa 150 m. 

 
Dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực 
Dầm hộp đôi 
Chiều dài nhịp tối đa 90 m. 

Cầu dẫn Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực Super-Tee 
Chiều dài nhịp là nhịp 40 m liên tục 

Kiểu móng  
Cầu chính  

 
Cột bê tông đúc tại chỗ D 1200. 

Cầu dẫn Cột bê tông đúc tại chỗ D 1200. 
Giải pháp thi công Phương pháp đào hở và đê tạm  Không xem xét 

Chi phí xây dựng 29 tỷ Yên Nhật 23 tỷ Yên Nhật 
Môi trường tự nhiên 

Tái định cư 
 
331 hộ dân tại đảo Cát Hải  

 
19 hộ dân tại đảo Cát Hải  

Nghề cá Ít ảnh hưởng tới nghề cá  Đề xuất cần điều tra khảo sát thêm   
Bom mìn chưa rà phá Không xem xét Không xem xét 

Môi trường xã hội Báo cáo EIA đã hoàn thành nhưng 
chưa được MONRE phê duyệt 

Không xem xét 
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10.4 Xem xét các Nghiên cứu đã có và Đề xuất của đoàn nghiên cứu JICA 

10.4.1 Kế hoạch thực hiện  

Trong Nghiên cứu của VIDIFI, tổng thời gian thực hiện đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện được dự 
kiến là 36 tháng. Công tác xây dựng được đề xuất chia thành 3 gói, (1) đoạn đi trên mặt đất (khu vực 
Đình Vũ), đoạn cầu, (2) đoạn đi trên mặt đất. Thời gian thi công của mỗi gói dự kiến lần lượt là 33 
tháng, 36 tháng và 22 tháng cho đoạn đi trên mặt đất (1), đoạn cầu và đoạn đi trên mặt đất (2).  

Trong khi đó, Nghiên cứu của MOT đề xuất giảm thời gian thi công xuống 30 tháng do rút ngắn chiều 
dài cầu từ 5,44km xuống 1,78km. 

Thời gian bắt đầu đưa vào khai thác của cảng Lạch Huyện và đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện dự 
kiến là vào tháng 1 năm 2015. Để có thể đảm bảo kế hoạch này thì biện pháp rút ngắn thời gian thi 
công cần được nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế tới.  

Dự thảo Kế hoạch thực hiện của dự án được trình bày tại Bảng  10.4.1. 

Bảng  10.4.1 Kế hoạch thực hiện (Dự thảo) 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 Giai đoạn nghiên 
cứu khả thi

Saprof 6 L/A

Thu mua 3

Thiết kế chi tiết 12

Hồ sơ thầu 3

Thu mua 15

Thu hồi đất 12

Tái định cư 12

Xây dựng 30

Giai đoạn thiết kế 

Giai đoạn xây 
dựng

2

3

Hạng mục Tháng
2010 2014 20152011 2012 2013

 
Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA  

10.4.2 Dự báo nhu cầu giao thông  

Trong Nghiên cứu của VIDIFI, nhu cầu giao thông tương lai được dự báo cho 2 đoạn là đoạn “Điểm 
đầu dự án đến đảo Đình Vũ” và đoạn “Đảo Đình Vũ đến điểm cuối dự án”. Số liệu dự báo nhu cầu 
giao thông và số làn đường yêu cầu được trình bày tại Bảng  10.4.2. 

Bảng  10.4.2 Nhu cầu giao thông tương lai và Số làn đường yêu cầu trong Nghiên cứu của 
VIDIFI 

Year 
2015 2022 2032 Đoạn 

đường 

Giờ 
cao 
điểm 

Hướng đi 
Nhu cầu 
tương lai

Làn 
đường 

yêu cầu 

Nhu cầu 
tương lai

Làn 
đường 

yêu cầu 

Nhu cầu 
tương lai 

Làn 
đường 

yêu cầu 
Đi tới điểm 

đầu 2.722 2 4.242 3 5.195 3 Điểm đầu 
dự án đến 
đảo Đình 

Vũ 

Sáng 
Đi từ điểm 

đầu 1.304 2 2.751 3 3.949 3 

Đi từ điểm 
cuối 1.680 2 3.143 3 3.459 3 Đảo Đình 

Vũ đến 
điểm cuối 

Sáng 
Đi tới điểm 

cuối 583 2 1.450 3 1.826 3 

Nguồn: Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải Phòng, VIDIFI, 2009 
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Những nội dung sau cần được nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế tới.  

 1) Dự báo nhu cầu giao thông tại mỗi nút giao  

Trong Nghiên cứu của VIDIFI đề xuất có 2 cầu vượt tại hai nút giao tại đảo Đình Vũ mà không có 
phân tích về năng lực giao thông tại mỗi nút giao. 

Đoàn nghiên cứu đề xuất rằng dự báo nhu cầu giao thông không chỉ tính cho toán cho đường ô tô mà 
còn phải tính cho các đường chạy ngang để phân tích năng lực của từng nút giao. Dựa trên phân tích 
từng nút giao thì mới xác định được kiểu nút giao đồng mức, khác mức hay liên thông.    

 TanVu Area Dinh Vu Area Cat Hai Area 

Tan Vu IC Intersection Intersection Intersection  
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.1 Vị trí của nút giao thông tại Đình Vũ 

 2) Đường thu phí hay đường không thu phí  

Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện được dự kiến là đường có thu phí vì dự án này được dự định thực 
hiện theo hình thức BOT. Do vậy, nhu cầu giao thông được dự báo cho dự án đường có thu phí.  

Tuy nhiên, đuờng ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện có thể sẽ là đường không thu phí vì dự án đã được 
chuyển giao sang cho MOT, và sẽ là dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản. 

Hệ thống thu phí của đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế tới, 
dự báo nhu cầu giao thông cần được thực hiện cho cả dự án đường có thu phí và đường không thu phí. 

 3) Sơ đồ mặt bằng đường sắt 

Quy hoạch chung Thành Phố Hải Phòng có đoạn đường sắt kéo tuyến Hà Nội và Hải Phòng ra cảng 
Lạch Huyện. Hướng tuyến của đường sắt này dự kiến là chạy dọc theo đường ô tô Tân Vũ - Lạch 
Huyện. (xem Hình  10.4.2). 

Dự báo nhu cầu giao thông cho những năm mục tiêu cần được thực hiện có xét đến việc chuyển đổi sử 
dụng đường sắt và đường bộ cũng như kế hoạch xây dựng đường sắt.  

Khu vực Tân Vũ Khu vực Đình Vũ Khu vực Cát Hải 

Nút giao liên thông Tân Vũ Nút giao thông Nút giao thông Nút giao thông 



NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ LẠCH HUYỆN, VIỆT NAM  
- BÁO CÁO CUỐI KỲ, Phần 1 - 

 10-6

 

         Railway 

 
Nguồn: Quy hoạch chung TP Hải Phòng  

Hình  10.4.2 Sơ đồ mặt bằng đường sắt 

10.4.3 Hướng tuyến  

Hướng tuyến đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện được đề xuất trong Nghiên cứu của VIDIFI, và đã 
được Sở quy hoạch Hải Phòng chấp thuận bởi vì phù hợp với Quy hoạch chung của thành phố Hải 
Phòng (xem Hình  10.4.3). 

Trong Quy hoạch chung của Hải Phòng toàn bộ đất đảo Cát Hải sẽ được chuyển đổi thành đất phục vụ 
cho cảng. Do vậy hướng tuyến được xác định mà không tính đến việc thu hồi đất và số hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi tuyến đường mới. 

Trong Hình 10.4.3, đảo Cát Hải được chia thành 3 phần khác màu, màu tím, màu xanh nước biển và 
màu xanh lá cây, có nghĩa lần lượt là các công trình cảng, công trinh bãi đỗ và vành đai xanh. 

 

         Tan Vu – Lach Huyen Highway

 
Nguồn: Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng  

Hình  10.4.3 Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng  

Trong khi đó, hướng tuyến khác có hình chữ S được đề xuất trong Nghiên cứu của MOT để giảm được 
số hộ bị ảnh hưởng đến mức tối đa. Nhưng hướng tuyến này lại không phù hợp với Quy hoạch chung 
của Hải Phòng và hướng tuyến này chưa được Sở quy hoạch Hải Phòng chấp thuận. 

Những nghiên cứu sau đây cần được thực hiện trong giai đoạn thiết kế tới.  

Đường sắt 

Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện 
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- Kế hoạch thời gian thực hiện tái định cư tại đảo Cát Hải cần phải được khẳng định cho dù 
Nghiên cứu của VIDIFI đã chỉ ra rằng việc thu hồi đất/tái định cư tại Cát Hải sẽ được hoàn 
tất khi triển khai thi công đường ô tô. 

- Hướng tuyến cần được xác định có xét đến kế hoạch sử dụng đất trong tương lai. 
- Việc thu hồi đất/tái định cư cần phải giảm đến mức tối đa do vấn đề thu hồi đất/tái định cư 

đôi khi là nguyên nhân làm dự án bị dừng lại. 
- Dự kiến là đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.  

Nếu đường cao tốc này hoàn thành chậm sơn so với kế hoạch thì cần phải nghiên cứu một 
con đường đấu nối khác, tuy rằng theo kế hoạch đường cao tốc này sẽ hoàn thành vào tháng 
1 năm 2015.  

Hình  10.4.4 chỉ hướng tuyến của VIDIFI, MOT và các hướng tuyến đo đoàn nghiên cứu đề xuất trong 
SAPROF (sau đây gọi là “hướng tuyến SAPROF”). 

Hướng tuyến do đề xuất của đoàn SAPROF sẽ không làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình và có hướng 
tuyến phù hợp với đường ô tô (tức là không có đoạn cong hình chữ S, đường thẳng rộng). Tuy nhiên 
đây chỉ là một trong những phương án lựa chọn. Hướng tuyến cần được nghiên cứu cụ thể hơn dựa 
trên những kết quả khảo sát/điều tra sẽ được thực hiện trong giai đoạn thiết kế tới.  

 
Nguồn: Đoàn nghiên cứu SAPROF 

Hình  10.4.4 Phương án hướng tuyến của đường tại đảo Cát Hải 

10.4.4 Nối với Cảng Lạch Huyện  

Điểm cuối của đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ được xác định theo vị trí của cảng Lạch Huyện 
theo kết quả nghiên cứu của đoàn SAPROF. 

Điểm nối tới cảng Lạch Huyện trong những nghiên cứu đã có được trình bày tại Hình  10.4.5. 
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VIDIF’s Study

SAPROF 
MOT’s Study 

Alt 1A 

MOT’s Study 
Alt 1B 

 
Nguồn: Đoàn nghiên cứu SAPROF 

Hình  10.4.5 Điểm nối tới cảng Lạch Huyện  

10.4.5 Sự phù hợp với Mặt bằng khu công nghiệp Đình Vũ  

Khu công nghiệp Đình Vũ được dự kiến sẽ phát triển về phía đông và phía Nam bởi 3 công ty, là công 
ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ và Công ty cổ phần 
Hapco (xem Hình  10.4.6). 

 

Southern Dinh Vu 
Investment JSC Hapco JSC 

Dinh Vu Industrial 
 Zone JSC

 
Nguồn: Đoàn nghiên cứu SAPROF 

Hình  10.4.6 Khu công nghiệp Đình Vũ  

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ hiện đang khai thác Khu công nghiệp Đình Vũ. Khu Đình 
Vũ mở rộng dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ năm 2015 bởi Công ty đầu tư Nam Đình Vũ và công ty 
Hapco. Công việc tôn tạo bãi còn đang bị đình trệ và dự kiến hoàn thiện vào năm 2025.  

Thiết kế của đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện trong khu công nghiệp Đình Vũ cần phải được thực 
hiện có xem xét những điểm sau. 

- Kế hoạch xây dựng của 3 khu vực của Khu công nghiệp Đình Vũ  

Nghiên cứu của VIDIDI 

Nghiên cứu của SAPROF 

Nghiên cứu của MOT – 
Phương án 1A 

Nghiên cứu MOT – 
Phương án 1B 

Công ty cổ phần Khu công 
nghiệp Nam Đình Vũ 

Công ty cổ phần 
Hapco 

Công ty cổ phần đầu tư 
Nam Đình Vũ 
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- Mặt bằng bố trí của đường giao thông trong từng khu  
- Mặt bằng sử dụng đất của mỗi khu  

Ngoài ra, như trình bày trong phần “ 10.4.2 Dự báo nhu cầu giao thông ”, 2 cầu vượt được đề xuất tại 
khu công nghiệp Đình Vũ, và đã được Sở Quy hoạch Hải Phòng chấp thuận. Trong giai đoạn thiết kế 
tới, kiểu nút giao thông sẽ được nghiên cứu dựa trên nhu cầu giao thông tương lai và phân tích năng 
lực giao thông tại mỗi nút giao. Việc xây dựng phân kỳ là một trong những phương án, ví dụ trong giai 
đoạn đầu thì áp dụng nút giao đồng mức và nút giao khác mức ở giai đoạn sau.  

10.4.6 Cải tạo nền đất yếu  

Trong Nghiên cứu của VIDIFI có tiến hành một số khảo sát thăm dò về điều kiện địa chất. Kết quả 
cho thấy cần phải cải tạo nền đất yếu đối với những đoạn đường đắp của dự án đường ô tô Tân Vũ - 
Lạch Huyện. 

Có 2 giải pháp cải tạo nền đất yếu được đề xuất trong Nghiên cứu của VIDIFI, là công nghệ sử dụng 
bấc thấm cát và công nghệ thay đất. 

Giải pháp sử dụng bấc thấm được đề xuất cho những đoạn đường nền đắp có độ cao nền đắp lớn hơn 
2,5m (xem Hình  10.4.7). 

  
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.7 Mặt cắt ngang điển hình để Cải tạo nền đất yếu (Bấc thấm cát) 

Giải pháp cải tạo nền đất yếu cho những đoạn có nền đắp thấp hơn 2,5m là sử dụng công nghệ thay đất 
(xem Hình  10.4.8). Giải pháp này có thể cần áp dụng trong đảo Cát Hải. 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.8 Mặt cắt ngang điển hình để Cải tạo nền đất yếu (Thay đất) 

Chi phí của hai giải pháp trên nói chung là hợp lý nếu nhìn từ góc độ kinh tế. Ngoài yếu tố kinh tế thì 
cần xem xét những mặt sau đây cho dự án.  

- Thời gian thi công cần được rút ngắn tới mức tối đa do dự án cảng Lạch Huyện cùng với 
đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện có kế hoạch phải hoàn thành vào năm 2014.  

- Dự án này dự kiến được thực hiện với vốn vay theo điều kiện STEP (Điều kiện đặc biệt áp 
dụng cho đối tác kinh tế), là một hình thức cung cấp nguồn vốn tín dụng ODA của Nhật Bản.  
Để đăng ký khoản vay STEP thì phải có sự chuyển giao công nghệ và kiến thức của các công 
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ty Nhật Bản cho công tác xây dựng dự án. 

Giải pháp cải tạo nền đất yếu cần được xác định trong giai đoạn thiết kế tới với sự cân nhắc toàn diện 
bao gồm cả thời gian thi công ngắn và việc đăng ký khoản vay STEP. Cải tạo nền đất yếu bằng công 
nghệ trộn xi măng sâu cũng là một trong những giải pháp lựa chọn.  

10.4.7 Chiều dài cầu 

Trong các nghiên cứu trước có so sánh một số phương án về chiều dài cầu.   

 1) Nghiên cứu của VIDIFI 

Nghiên cứu của VIDIFI về nghiên cứu so sánh 3 phương án sau;  

- Phương án 2: Chiều dài cầu là 4,5 km 
- Phương án 3A: Chiều dài cầu là 5,44 km 
- Phương án 3B: Chiều dài cầu là 3,3 km và có cầu vượt 0,3 km 

Tại phần kết luận của nghiên cứu này, Phương án 3A được đề xuất bởi khả năng thực hiện thi công 
của cầu, đặc biệt là tránh được rủi ro của nền đất yếu của khu công nghiệp Đình Vũ mới. Tuy nhiên, 
có khả năng lựa chọn phương án thứ 2 là 3B vì đê biển bao quanh khu công nghiệp Đình Vũ mới hiện 
đang được xây dựng, và công tác tôn tạo bãi của khu vực này sẽ hoàn tất vào năm 2015, theo thông tin 
đã xác nhận với các chủ đầu tư của khu Đình Vũ mới. 

 2) Nghiên cứu của MOT 

Trong Nghiên cứu của MOT cũng đưa ra phương án lựa chọn sau;   

- Phương án 1: Chiều dài cầu là 1,9 km 
- Phương án 2: Chiều dài cầu là 1,8 km 
- Phương án 3: Chiều dài cầu là 1,9 km 

Phương án 2 được đề xuất vì có chi phí xây dựng thấp nhất và công nghệ thi công phù hợp với năng 
lực của các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chưa có thoả thuận với các cơ quan quản lý liên quan, 
như là việc điều chỉnh kế hoạch cần được thoả thuận với Sở quy hoạch Hải Phòng và các cơ quan 
khác.  

 3) Đề xuất 

Các phương án lựa chọn do đoàn nghiên cứu đề xuất đã có sự xem xét về tình hình cập nhật mới nhất, 
có 3 phương án được đưa ra để lựa chọn, như sau; 

- Phương án 1: Chiều dài cầu là 5,44 km (Phương án 3A của VIDIFI) 

 
Hình  10.4.9 Phương án 1 

 
 
 
 
 

Chiều dài cầu là 5,44 km 
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- Phương án 2: Chiều dài cầu là 2,54 km và cầu vượt 0,45 km 

 
Hình  10.4.10 Phương án 2 

 
- Phương án 3: Chiều dài cầu là 1,78 km (Phương án 2 của MOT) 

 
Hình  10.4.11 Phương án 3 

Chiều dài cầu cần được xác định với sự xem xét về các điều kiện sau;  

(1) Kế hoạch thực hiện tôn tạo bãi của khu công nghiệp Đình Vũ mới  

Quy hoạch tổng thể của khu công nghiệp Đình Vũ do Sở Quy hoạch Hải Phòng lập, và khu phát triển 
mới sẽ được chia thành ba khu vực. Nhà đầu tư của mỗi khu đã được quyết định và hiện công tác xây 
dựng đang được tiến hành. Theo thông tin xác nhận của các chủ đầu tư thì việc tôn tạo bãi sẽ hoàn tất 
trong năm 2014. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế như hiện nay thì kế hoạch xây dựng cũng sẽ khó đảm 
bảo đúng tiến độ.  

(2) Sự cần thiết của Cầu vượt tại khu công nghiệp Đình Vũ  

Nút giao liên thông và 2 cầu vượt tại khu công nghiệp Đình Vũ được đề xuất trong Nghiên cứu của 
VIDIFI, tuy nhiên dự báo về lưu lượng giao thông của khu công nghiệp Đình Vũ lại không rõ ràng, 
bởi vậy cần phải tính toán dự báo lưu lượng giao thông dựa trên phân tích năng lực giao thông. 

(3) Chi phí xây dựng 

Trong trường hợp rút ngắn chiều dài của cầu thì đường dẫn lên cầu tại khu công nghiệp Đình Vũ sẽ  
là đường đắp cao. Nếu khu vực phát triển mới của khu công nghiệp Đình Vũ không hoàn tất trước khi 
bắt đầu thi công phần đường đắp thì chi phí làm đường đắp này sẽ bị đội cao hơn. Bởi vậy, cần nghiên 
cứu so sánh về dự toán giữa cầu cạn và đường đắp và tổng chi phí xây dựng sẽ phải là thấp nhất.    

(4) Kế hoạch thi công  

Đường dẫn lên cầu cần phải được hoàn thành vào năm 2014 để phù hợp với thời gian hoàn thành của 
khu bến container cảng Lạch Huyện. Do vậy, thời gian xây dựng dự kiến là 2,5 năm tức là 30 tháng, 
do vậy cần lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.  

10.4.8 Tĩnh không thông thuyền 

Chiều dài nhịp tối đa phụ thuộc vào tĩnh không thông thuyền. Bởi vậy, đoàn nghiên cứu cần khẳng 
định được cỡ tàu thiết kế và tính không thông thuyền. Tĩnh không thông thuyền trong các nghiên cứu 
trước như sau; 

 1) Nghiên cứu của VIDIFI 

- Quy mô của tĩnh không thông thuyền được xác định bởi nghiên cứu của MOT được đề xuất 
cho tàu 1.000DWT theo đề nghị của VINAMARINE tại công văn số 478/CHHVN-BCB 

Cầu vượt dài 0,45 km Cầu chính dài 2,54 km 

Cầu chính dài 1,78 km 
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ngày 19 tháng 3 năm 2009. 
- Tĩnh không thông thuyền thông thuyền là 2 R100 m  C12 m 
 

12 m
H.W.L   

100 m100 m

 
Hình  10.4.12 Tĩnh không thông thuyền (Trong Nghiên cứu của VIDIFI) 

 2) Nghiên cứu của MOT 

- Cỡ tàu thiết kế nhỏ hơn 1.000DWT với chiều cao từ đáy cầu tới điểm cao nhất của tàu là 
12m chiều cao tĩnh không từ mực nước cao nhất  

- Rộng 80 m  2 chiều 
 

12 m
H.W.L  

80 m80 m

 
Hình  10.4.13 Tĩnh không thông thuyền (Trong Nghiên cứu của MOT) 

 3) Đề xuất  

Sau khi cảng Lạch Huyện được xây dựng xong thì tuyến hàng hải chính thức sẽ không đi qua cầu Cát 
Hải. Do đó, tĩnh không thông thuyền cần được xác định dựa trên cỡ tàu chạy trên đường sông nội địa, 
là cỡ tàu thấp hơn 1.000DWT. Với cỡ tàu thiết kế 1.000DWT, và ý kiến của MOT và VINAMARINE, 
thì chiều rộng thông thuyền 100 m  1 cho giao thông 2 chiều là chấp nhận được. Ngoài ra, 80m cho 
1 chiều  2 cũng là đủ để đảm bảo tuyến hàng hải. Hiện tại, có hai phương án về tĩnh không thông 
thuyền được đề xuất như sau; 

- Phương án 1: 100 m và giao thông 2 chiều 
 

12 m
H.W.L  

100 m

 
Hình  10.4.14 Phương án 1 

 
- Phương án 2: 80 m và giao thông 1 chiều  2 
 

12 m
H.W.L  

80 m80 m

 
Hình  10.4.15 Phương án 2 

Tĩnh không thông thuyền sẽ được khẳng định theo quyết định của MOT và VINAMARINE. 

10.4.9 Kiểu cầu  

 1) Cầu chính 

Kiểu dầm cầu đề xuất trong các nghiên cứu trước là 2 kiểu sau.  
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a) Nghiên cứu của VIDIFI 

- Dầm cầu hộp bê tông cốt thép dự ứng lực với trụ hình chữ V và chiều dài nhịp tối đa 150m 
được đề xuất. Mặt cắt ngang của dầm là dầm hộp đơn có sườn tăng cường như sau 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.16 Mặt cắt ngang của Cầu chính (Theo Nghiên cứu của VIDIFI) 

b) Nghiên cứu của MOT 

- Dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài nhịp tối đa 90m được đề xuất. Mặt cắt 
ngang của dầm hộp đôi, như sau;   

 
Nguồn: Quy hoạch nâng cấp năng lực cảng biển miền Bắc Việt Nam, MOT, 2009 

Hình  10.4.17 Mặt cắt ngang của Cầu chính (Theo Nghiên cứu của MOT) 
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c) Đề xuất 

Kiểu cầu, dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực với trụ hình chữ V cũng được MOT chấp nhận 
bởi tính thẩm mỹ kiến trúc. Tuy nhiên, ta cần xem xét những phương diện sau:  

- Chi phí xây dựng 
- Thời gian thi công  
- Khả năng thi công lắp dựng dầm  
- Được áp dụng điều kiện vay vốn đặc biệt (STEP) 

Đoàn nghiên cứu đề xuất tiếp tục nghiên cứu so sánh hai phương án kết cầu mặt cắt ngang sau;  

- Phương án 1: Dầm hộp đơn  

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.18 Phương án 1 
 

- Phương án 2: Dầm hộp đôi  

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.19 Phương án 2 

Với trường hợp bê tông đúc tại chỗ, Phương án 1 là dầm hộp đơn sẽ được lựa chọn, mặt khác, 
phương án đúc sẵn giúp thời gian thi công nhanh hơn, Phương án 2 là dầm hộp đôi sẽ được lựa 
chọn.  Phương pháp bê tông đúc sẵn cũng có thể chấp nhận được nếu được áp dụng hình thức 
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vốn vay đặc biệt (STEP). 

 2) Cầu dẫn  

Trong Nghiên cứu của VIDIFI và Nghiên cứu của MOT, kiểu cầu dẫn được đề xuất là Dầm bê tông 
cốt thép dự ứng lực Super-T với độ dài nhịp là 40m. 

a) Nghiên cứu của VIDIFI 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.20 Mặt cắt ngang của Cầu dẫn (Trong Nghiên cứu của VIDIFI) 

b) Nghiên cứu của MOT 

 
Nguồn: Quy hoạch nâng cao năng lực cảng biển miền Bắc Việt Nam, MOT, 2009 

Hình  10.4.21 Mặt cắt ngang của Cầu dẫn (Trong Nghiên cứu của MOT) 

c) Đề xuất 

Dầm Super-T là loại dầm phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên loại này đôi khi có vấn đề về sự ổn 
định về kết cấu, như là các vết nứt ở phần đầu dầm hoặc chỗ nối với sườn tăng cường. Do đó, 
đoàn nghiên cứu đề xuất sử dụng Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực hình chữ I, là lựa chọn hiệu 
quả để rút ngắn thời gian thi công và tăng chất lượng và độ bền của kết cấu trên khỏi sự huỷ hoại 
của nước mặn.  
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- Phương án 1: Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực Super-T với độ dài nhịp là 40m  

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.22 Phương án 1 
 

- Phương án 2: Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực hình chữ I với độ dài nhịp là 40m  

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.23 Phương án 2 

 3) Sơ đồ bố trí nhịp 

Trong các nghiên cứu đã có, theo tĩnh không thông thuyền, độ dài nhịp tối đa của cầu chính được xác 
định như sau;  

a) Nghiên cứu của VIDIFI 

Độ dài nhịp tối đa của cầu chính là 150 m  2. Độ dài nhịp tiêu chuẩn của cầu dẫn 40 m. 
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Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.24 Sơ đồ nhịp của Cầu chính (Trong Nghiên cứu của VIDIFI) 
 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.25 Sơ đồ nhịp của Cầu dẫn (Trong Nghiên cứu của VIDIFI) 

b) Nghiên cứu của MOT 

Độ dài nhịp tối đa của cầu chính là 150 m  2. Độ dài nhịp tiêu chuẩn của cầu dẫn 40 m giống 
như Nghiên cứu của VIDIFI. 

 
Nguồn: Quy hoạch nâng cao năng lực cảng biển miền Bắc Việt Nam, MOT, 2009 

Hình  10.4.26 Sơ đồ bố trí nhịp của cầu chính (Trong Nghiên cứu của MOT) 
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Nguồn: Quy hoạch nâng cao năng lực cảng biển miền Bắc Việt Nam, MOT, 2009 

Hình  10.4.27 Sơ đồ bố trí nhịp của Cầu dẫn (Trong Nghiên cứu của MOT) 

c) Đề xuất 

Theo hai phương án tĩnh không thông thuyền thì độ dài nhịp lớn tối đa gần được rút ngắn lại. 
Đoàn nghiên cứu đề xuất các phương án nhịp của cầu chính như sau;    

- Phương án 1: Độ dài nhịp tối đa 130 m  1 

 
１３０　ｍ６５　ｍ ６５　ｍ
２６０　ｍ

１００　ｍ

 
Hình  10.4.28 Phương án 1 

 
- Phương án 2: Độ dài nhịp tối đa 110 m  2 

 
５５　ｍ 　 ５５　ｍ

８０　ｍ ８０　ｍ

３３０　ｍ
１１０　ｍ　ｘ　２

 
Hình  10.4.29 Phương án 2 

Sau khi khẳng định giảm chiều rộng thông thuyền thì cần thực hiện nghiên cứu so sánh hai 
phương án trên. Hơn nữa, vị trí của luồng hàng hải có thể điều chỉnh được, do vậy tim của tĩnh 
không thông thuyền có thể chuyển tới vị trí phù hợp hơn, là nơi có độ sâu nước sâu hơn.  

Chiều dài nhịp tiêu chuẩn của cầu dẫn, 40 m, có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nếu dầm PC hình chữ I 
được lựa chọn áp dụng thì chiều dài nhịp tiêu chuẩn 45m có thể là phương án hay hơn.        
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Sơ đồ bố trí nhịp của các cầu cần được xem xét lại tuỳ theo chiều rộng và vị trí của tĩnh không 
thông thuyền.  

 4) Khả năng áp dụng Cầu thép  

Kiểu cầu phù hợp nhất có lẽ là cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. Theo kinh nghiệm trước đây thì chi 
phí xây dựng cầu thép là cao hơn cầu PC. Tuy nhiên, cầu thép lại giúp rút ngắn được thời gian xây 
dựng. Nếu cầu bê tông cốt thép không đáp ứng được thời gian thực hiện của cảng Lạch Huyện, thì có 
một khả năng là sử dụng cầu thép. Nếu lựa chọn cầu thép thì cần xem xét cẩn thận những điểm sau. 

- Chi phí xây dựng  
- Chi phí duy tu  
- Phương pháp bảo vệ chống hư hỏng do muối mặn  

10.4.10 Kiểu móng  

 1) Cầu chính 

Trong cả hai nghiên cứu trước đây thì kiểu móng của cầu chính đều là cọc bê tông tại chỗ (cọc khoan 
nhồi) với đường kính 1.200mm, như sau; 

a) Nghiên cứu của VIDIFI 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải Phòng VIDIFI, 2009 

Hình  10.4.30 Kiểu móng của cầu chính (Theo nghiên cứu của VIDIFI) 
 

b) Nghiên cứu của MOT 

 
Nguồn: Quy hoạch nâng cao năng lực cảng biển miền Bắc Việt Nam, MOT, 2009 

Hình 10.4.31 Kiểu móng của Cầu chính (Theo Nghiên cứu của MOT) 
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c) Đề xuất 

Cọc bê tông tại chỗ có đường kính 1.200mm là phù hợp với kiểu móng của cầu chính. Tuy nhiên, 
để giảm được kích thước của mũ cọc thì kiểu móng cọc ống thép nối bản có thể phù hợp, do vậy 
cần nghiên cứu so sánh hai phương án sử dụng cọc khoan nhồi hay cọc ống thép nối bản.  

Steel Sheet
Pipe Pile

 
Hình  10.4.32 Kiểu móng của Cầu chính (Cọc ống thép nối bản) 

 2) Cầu dẫn 

Kiểu móng của cầu dẫn cũng là cọc bê tông tại chỗ (cọc khoan nhồi) với đường kính 1.200mm, như 
sau: 

a) Nghiên cứu của VIDIFI 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện tại TP Hải PhòngVIDIFI, 2009 

Hình  10.4.33 Kiểu móng của Cầu dẫn (Theo nghiên cứu VIDIFI) 

b) Nghiên cứu của MOT 

 
Nguồn: Quy hoạch nâng cấp cảng biển miền Bắc Việt Nam, MOT, 2009 

Hình  10.4.34 Kiểu móng của Cầu dẫn (Theo nghiên cứu của MOT) 
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c) Đề xuất 

Cọc bê tông đúc sẵn với đường kính 1.200mm phù hợp với móng cầu dẫn. 

 3) Giải pháp thi công 

Các giải pháp thi công móng theo nghiên cứu của VIDIFI như sau; 

a) Báo cáo của VIDIFI 

Giải pháp thi công cầu chính là giải pháp sử dụng cọc ván thép. 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyên tại TP Hải Phòng, VIDIFI, 2009 

Hình  10.4.35 Giái pháp thi công Nền móng cầu chính (Theo nghiên cứu của VIDIFI) 

Giải pháp thi công cầu dẫn là giải pháp đào hở với đê tạm. 

 
Nguồn: Quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyên tại TP Hải Phòng, VIDIFI, 2009 

Hình  10.4.36 Giải pháp thi công móng Đường dẫn lên cầu (Theo nghiên cứucủa VIDIFI)  
 

b) Đề xuất 

Giải pháp thi công cầu chính phù hợp để thực hiện trong môi trường nước biển, tuy nhiên cọc ống 
thép nối ván thép có khả năng thi công sẽ tốt hơn là cọc khoan nhồi. Đối với đường dẫn lên cầu, 
phương pháp đào hở với đê tạm cần có thời gian thi công lâu và có ảnh hưởng lớn tới môi trường. 
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Để rút ngắn thời gian thi công và giảm tác động tới môi trường thì phương pháp sử dụng cọc ván 
thép có vẻ tốt hơn. Cần xem xét tất cả các yếu tố như chi phí, thời gian thi công, tác động môi 
trường để đưa ra lựa chọn về giải pháp thi công.  

10.4.11 Dự toán 

Dự toán chi phí dự án trong nghiên cứu của VIDIFI và MOT được trình bày tại Bảng  10.4.3. 

Bảng  10.4.3 Dự toán trong nghiên cứu của VIDIFI và MOT  
 VIDIFI MOT 

Chiều dài tuyến 15,9 km 15,3 km 
 

Đường dẫn  
(từ phía Tân Vũ)  

4,5 km 7,8 km 

Cầu 5,44 km 1,78 km 
Chiều dài 

Đường dẫn  
(từ phía Cát Hải)  6,0 km 5,7 km 

Kiểu cầu 

Dầm hộp bê tông cốt thép  
dự ứng lực 

+ Dầm bê tông cốt thép dự ứng 
lực Super-T 

Dầm hộp bê tông cốt thép  
dự ứng lực 

+ Dầm bê tông cốt thép dự ứng 
lực Super-T 

Khẩu độ nhịp lớn nhất  150 m 90 m 

Cầu 

Chiều rộng tĩnh không 100 m  12 m  2 chiều 80 m  12 m  2 chiều 
Tổng chi phí 29 Triệu Yên  23 Triệu Yên  
Đường dẫn  

(từ phía Tân Vũ)  4,4 Triệu Yên  9,1 Triệu Yên  

Cầu  
+ Kết cấu khác  

21,7 Triệu Yên  
(Cầu chính.: 3,3, 
Cầu dẫn: 16,5) 

7,2 Triệu Yên  
(Cầu chính: 1,5, 

Cầu dẫn: 4,5) 

Cost 

Đường dẫn  
(từ phía Cát Hải)  2,9 Triệu Yên  6,7 Triệu Yên  

Thời gian xây dựng 36 tháng 30 tháng 

Chi phí dự án sẽ được sửa đổi trong thiết kế tới của đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện. 

10.4.12 Môi trường tự nhiên  

Như mội phần của thủ tục vay vốn ODA Nhật Bản, đoàn nghiên cứu SAPROF đã xem xét lại báo cáo 
Đánh giá tác động môi trường đề xuất về đường ô tô nối giữa Tân Vũ và cảng Lạch Huyện. Một số nội 
dung báo cáo đã được lựa chọn để xem xét bổ sung cho báo cáo Đánh giá tác động môi trường để phù 
hợp với Hướng dẫn của JBIC. Bảng sau đây là danh sách các nội dung báo cáo được xem xét lại và 
những báo cáo dự kiến cần phải có cho dự án đường ô tô. 

Bảng  10.4.4 Danh sách những báo cáo đã ra soát  

Những báo cáo đã rà soát  
 Tập-III: Dự án đầu tư xây dựng/đánh giá tác động 

môi trường, dự án đường ô tô Tân Vũ, Lạch Huyện, 
14 tháng 7 năm 2009 

Do JBSI, HYDER, HECO chuẩn bị 

Các báo cáo khác  
 Kế hoạch tăng cường năng lực tại các cảng miền 

Bắc Việt Nam, tháng 9 năm 2009 
Do Nippon Koei Co.Ltd. & Associates 
Theo hợp đồng của MOT 

 Kế hoạch xây dựng tổng thể cho thành phố Hải 
Phòng đến năm 2025 và 2050  

Do Viện Quy hoạch Hải Phòng lập theo nhiệm vụ 
được giao bởi UBND Thành phố Hải Phòng  
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Mặc dù báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã hoàn thành và đang chờ phê duyệt trong tháng 11 
năm 2009, nhưng VIDIFI rút lại tờ trình phê duyệt vì được chuyển sang Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ 
Giao thông vận tải. Ban Quản lý dự án 2 đang hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trong 
tháng 5 năm 2010. Theo Luật bảo vệ môi trường (2005), Bộ Giao thông vận tải sẽ là cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Bộ Giao thông vận tải đã bắt đầu chuẩn bị 
thành lập Hội đồng đánh giá Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật bảo vệ môi trường, hội 
đồng này bao gồm cả Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia môi trường.  

Những xem xét về khung pháp lý về môi trường sẽ được nêu trong phần 9.1.3. Thêm vào khung pháp 
lý đã đề cập, những quyết định sau đây nên được xem xét cho dự án đường ô tô đề xuất.  

Quyết định 2457/QD-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty cổ phần Phát triển Nam Đình Vũ 
(SDVDC) 

Quyết định 570/QD-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty HAPACO (Công ty cổ phần Khu công 
nghiệp Hải Phòng) 

2 quyết định trên cho khu SDVDC và HAPACO đề cập đến việc tôn tạo bãi, được trình bày trong hình 
10.4.6. Do khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008-2009, tiến độ phát triển có vẻ chậm hơn so với 
kế hoạch ban đầu, nhưng cả SDVDC và HAPACO đã có chủ động tiếp tục trong việc tôn tạo bãi.  

Nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường được thực hiện cho phương án 3A, được giả định rằng 
trong điều kiện chưa rõ ràng về kế hoạch tôn tạo bãi khu Nam Đình Vũ. Tuy nhiên, công tác tôn tạo 
bãi đang trong quá trình thực hiện. Vì vậy xem xét phương án B với kế hoạch tôn tạo bãi chưa rõ ràng 
cũng cần phải xem xét lại. Bất kể kế hoạch thay thế này trong trường hợp chưa rõ ràng hay không ở 
khu vực Nam Đình Vũ thì cần rà soát lại báo cáo Đánh giá tác động môi trường theo những vấn đề 
quan trọng sau đây:  

Mặc dù 3 phương án lựa chọn về hướng tuyến được nghiên cứu trong khi chưa rõ ràng về tình hình tôn 
tạo bãi của khu Nam Đình Vũ (như phương án 3A và 3B), nhưng lại không có phương án lựa chọn cho 
kiểu cầu được nghiên cứu. Các phương án lựa chọn cho cầu, ví dụ cầu nhịp dài dây văng, là kiểu cấu 
không ảnh hưởng tới dòng chảy và dòng sa bồi tại cửa biển phía dưới cầu và kiểu cầu nhịp ngắn, là 
kiểu cầu có thể ảnh hưởng tới dòng chảy phía dưới cầu nhưng lại rất tiết kiệm về mặt chi phí. Dường 
như kiểu cầu được lựa chọn nghiêng về loại giữa của hai kiểu cầu ngày mà có thể gọi là cầu nhịp dài. 
Việc không có nghiên cứu về phương án kỹ thuật cho kiểu cầu là một hạn chế cơ bản quan trọng của 
thiết kế dự án về cầu. 

Đường bộ và cầu không được gây nên sự suy giảm trực tiếp đáng kể đến vùng nước ngập xung quanh 
và cần phải phân chia rõ công việc tôn tạo bãi giữa khu đất công nghiệp dẫn tới sự thay đổi trong việc 
sử dụng môi trường đất nuôi trồng thủy sản (đất ngập mặn ven bờ) sang môi trường đất liền. 

Việc lấy mẫu chất lượng nước và không phí chỉ được thực hiện một lần vào 08/2008 nên có những hạn 
chế vì chỉ lấy mẫu một lần vào mùa mưa nên không điển hình. Hơn nữa thời gian (được cho là đã hoàn 
thành vào tháng 8 năm 2008) và phương pháp sử dụng để thực hiện khảo sát sinh thái được nêu trong 
Phụ lục 3-2 (báo cáo thu thập dữ liệu do Trung tâm Khoa học nâng cao và Ứng dụng Công nghệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Quảng Ninh) nhưng chưa rõ ràng. Mô tả cụ thể về phương pháp sử 
dụng (cũng như khẳng định về thời điểm khảo sát giống như các công tác lấy mẫu vào tháng 8 năm 
2008 hay không) cho khảo sát sinh thái được đề xuất trong khi điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. Như vậy, Phụ lục 3-2 của phần III đã tóm tắt giá trị hệ sinh thái của hệ thống rừng đước 
và nhấn mạnh việc bảo tồn hệ thống rừng này.  

Ngoài việc sửa đổi theo những điều chỉnh trong thiết kế của tuyến đường, những nội dung sau đây 
cũng sẽ được nghiên cứu. 
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- Tác động tới hệ sinh thái, lũ lụt, mực nước thuỷ triều, v.v.  
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến công tác tôn tạo mặt bằng tại khu vực 

mở rộng của khu công nghiệp Đình Vũ đang trong quá trình chuẩn bị, báo cáo này sẽ được 
xác nhận trong giai đoạn thiết kế tới.  

10.4.13 Môi trường xã hội  

Ngoài báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Tái định cư (RAP) cho dự án đường ô tô Tân 
Vũ – Lạch Huyện vẫn trong quá trình xem xét tác động môit trường.  

Phần- IV: Kế hoạch Tái định cư/ Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện ở Tp. Hải 
Phòng, 14 tháng 7 năm 2009.  

Cũng như báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch tái định cư đã hoàn thành và đang chờ phê 
duyệt, nhưng đã bị rút lại do dự án được chuyển sang Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận 
tải. Ban Quản lý dự án 2 đang hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch tái định 
cư trong tháng 5 năm 2010. Những xem xét về khung pháp lý cho môi trường sẽ được nêu trong phần 
9.1.3.  

Mặc dù số lượng người dân và các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ dự án nêu trong báo cáo Đánh giá tác 
động môi trường và trong Kế hoạch tái định cư là khác nhau, Ban quản lý dự án 2 đã báo cáo số liệu 
thu thập được trước khi hoàn thành việc cập nhật Đánh giá tác động môi trường bổ sung và Kế hoạch 
tái định cư để đệ trình phái đoàn tìm hiểu dự án của JICA vào tháng 3. Những thông tin thu thập được 
được ghi lại trong biên bản thảo luận về Dự án xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện giữa JICA và chính 
phủ Việt Nam vào ngày 19 tháng 3 năm 2010. Theo biên bản thảo luận, thông tin về người dân và các 
hộ bị ảnh hưởng như sau:  

Quận Hải An Đảo Cát Hải  

Phường 
Trần 
Cát 

Đông 
Hải 2 

Xã 
Nghĩa 

Lộ 

Xã 
Đông 
Bài 

Thị 
trấn 
Cát 
Hải 

Tổng 

1. Số hộ và diện tích đất thu hồi 
# trong diện tái định cư 0 0 51 27 0 78 
Đất thu hồi (m2)      878.700 
Đất thổ cư (m2)      28.900 
 Đất thổ canh (m2)      801.600 
 Đồng muối (m2)      44.700 
 Đất khác (m2)      3.500 
# cây bị di dời 73 1 4.823 1.923 236 7.056 
# mộ bị di dời  0 0 278 0 117 395 
Đường bê tông (m2) 0 0 1.520 2.800 0 4.320 
Đường nhựa (m2) 0 0 0 0 600 600 
Cột điện 0 0 16 0 5 21 
Cống 4 3 3 2 1 13 
2. Số hộ và người dân bị ảnh hưởng  
# Số hộ gia đình 45 41 115 40 55 296 
# Số lượng người dân bị ảnh 
hưởng 

127 150 489 260 159 1.185 

Về sự phù hợp của báo cáo Đánh giá tác động môi trường và báo cáo Kế hoạch Tái định cư của Dự án 
xây dựng Cảng cửa ngõ Lạch Huyện (2010-2015), hai báo cáo này về cơ bản phù hợp với Hướng dẫn 
JBIC ngoại trừ việc đánh giá các hoạt động đánh bắt ven biển, là vấn đề không thuộc chính sách an 
sinh của Việt nam vào thời điểm này. Những vấn đề như vậy được JICA chỉ ra trong nhiệm vụ tháng 4 
năm 2010. Mặc dù hiện nay theo quy định và luật pháp Việt Nam có một vài khuôn khổ pháp lý cho 
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vấn đề này, cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này có thể là các UBND của tỉnh hoặc thành phố và 
các quận huyện liên quan theo chính sách an sinh của Luật Đất đai hiện hành.  

Bên cạnh việc đánh giá các hoạt động đánh bắt ven biển, sự khác nhau giữa chính sách tái định cư 
không tự nguyện của Việt Nam và chính sách của Ngân hàng thế giới (OP 4.12) đều được báo cáo 
trong kế hoạch tái định cư của “Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện” và khuôn khổ chính sách tái 
định cư của “Dự án Phát triển giao thông vận tải Đồng bằng Bắc bộ” của Bộ giao thông vận tải do hỗ 
Ngân hàng thế giới tài trợ. Xem xét các khuôn khổ chính sách có thể áp dụng cho cảng Lạch Huyện, 
khuôn khổ chính sách tái định cư của Dự án phát triển giao thông Đồng bằng Bắc bộ cần được áp 
dụng theo sự thống nhất của các dự án ODA trong cùng khu vực. 

* Gói-IV: Kế hoạch tái định cư/ Lập kế hoạch Dự án Đầu tư xây dựng, Dự án đường cao tốc Tân Vũ-Lạch 
huyện, thành phố Hải Phòng, ngày 14/07/2009 được chuẩn bị bởi Viện Kiến trúc và Cầu Nhật Bản, công ty tư 
vấn HYDER và Công ty liên doanh tư vấn kỹ thuật đường cao tốc.  
** Tài liệu phê duyệt dự án về vấn đề tài chính 104.4 triệu SDR cấp cho Việt Nam trong dự án Phát triển giao 
thông vận tải Đồng bằng Bắc bộ, ngày 19/05/2008, đơn vị Vận tải, Năng lượng và Khai thác, Phòng Phát triển 
bền vững, khu vực Đông Nam Á, ngân hàng Thế giới. 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&men
uPK=228424&Projectid=P095129 

Những đánh giá chi tiết về chính sách an sinh trong các hoạt động đánh bắt ven bờ và tái định cư 
không tự nguyện sẽ được thực hiện trong nghiên cứu SAPROF khác về dự án xây dựng đường ô tô 
Tân Vũ – Lạch Huyện. Hướng tuyến, độ dài cầu và kiểu cầu cho đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện sẽ 
được đoàn SAPROF về đường ô tô chỉnh sửa. Và kế hoạch tái định cư cũng sẽ được điều chỉnh.  

Ngoài ra, xác nhận rà phá bom mìn (UXO) sẽ cần phải thực hiện để đảm bảo an toàn trong xây dựng 
đường ô tô. Mặc dù vấn đề này không được đề cập trong EIA hoặc RAP, nhưng cần xác định công tác 
rà phá bom mìn để phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho cảng Lạch Huyện. Là một 
phần của các dự án cảng và đường cao tốc, việc xác định này phải được phối hợp giữa PMU2 và 
MPMU II và tiến hành trong giai đoạn thiết kế chi tiết. 
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